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LÒI NÓI ĐẦU 


Đất nước ta đang chuyển mình trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hỡá. Nhiều 
công trinh, nhà máy mới được xây diữìg với những trang thiết bị điện - điện tủ hiện đại, 
đòi hỏi đội ngũ công nhân và cán bộ phải cố trình độ kĩ thuật , chuyền môn cao, kiến 
thức và tay nghể tương xứng. Đội ngũ công nhân t cán bộ kĩ thuật hiện nay thường hay 
quen thuộc các trang thiết bị cũ, lạc hậu nên việc nắm bắt một công nghệ mới lã rất 
khó khăn. Sự thực là chúng ta đang thiếu những công nhân, cán bộ kĩ thuật giỏi nhưng 
lại thừa những cán bộ yếu kém chưa theo kịp được với công nghệ hiện đại. Vì vậy việc 
đào tạo lại và dào tạo mới đội ngũ công nhân, cán bộ kĩ thuật là vô cùng cần thiết, đặc 
biệt là trong lĩnh vực điện công nghiệp. Việc này đã vấp phải rất nhiều những khó khăn 
trong đó khó khán về sự thiếu thốn tài liệu , trang thiết bị đào tạo lạc hậu, không đồng 
bộ trong lĩnh vực dào tạo nghề là cơ bấn. Chúng tôi biền soạn cuốn sách này mong góp 
phần nâng cao chất lượìig giảng dạy và học tập của giáo viên và học sình các trường 
trung học chuyên nghiệp thuộc khối xáy dựng nói chung. Mục đích cụ thể đó là: 

• Rèn luyện tính tự lập, tự chủ, phát huy tính sáng tạo trong mỗi bài thực hành, 
từ việc gá lắp thiết bị, dấu nôi dây, điều chỉnh thiết bị, phát hiện và khắc phục 
sai hỏng cho tới khi sán phẩm hoàn thiện. 

• Cố gắng đưa ra những công nghệ mới, sử dụng chủng loại vật liệu mới, có kết 
cẩu nhỏ gọn, công nghệ lắp đật dơn gian và sẵn có ở thị trường Việt Nam. 

• Chuẩn hoá các kí hiệu thiết bị diện theo tiêu chuẩn mà hiện nay nhiều nước 
tiên tiến trẽn thế giới đang áp dụng, thay thế các kí hiệu cữ trước dây. 

• Trình bày các bài thực hành rèn luyện các kĩ nâng rất đa dạng và gần gũi với 
các công việc trong thực tiễn mà người thợ sau này sể áp dụng như kĩ năng 
vạch dấu, gá lắp, đấu nối các thiết bị điện công nghiệp...Hạn ché'việc sử dụng 
các giắc cắm, mang nặng tính chất thí nghiệm. 

• Giúp bạn đọc am hiểu thêm vê trình độ và kĩ nâng nghé nghiệp quốc tế, chúng tôi 
thuyết minh lại toàn bộ để thi nghề lắp đặt hệ thống điện trong cuộc thi tài năng 
trẻ ASEAN lần Hỉ tại Bàng Cốc - Thái Lan năm 2001 để bạn đọc tham khảo. 

• Tài liệu cũng có thể dùng làm sách tham khảo cho các giáo viên dạy nghề 
điện, các sinh viẽn hệ cao đẳng chuyền diện hoặc không chuyên điện nhưng cố 
liên quan dến chuyên ngành điện công nghiệp. 



Giáo trình 1 Thực hành điện công nghiệp" gồm 7 phơn sau: 

Phẩn 1: Làm quen với thiết bị diện công nghiệp . 

Phấn 2: Các kĩ thuật cơ bản kiểm tra, đấu nối dộng cơ điện xoay chiều ba pha. 

Phân 3: Các mạch diện diều khiển , bảo vệ động cơ xoay chiêu ba pha. 

Phần 4: Mở máy động cơ xoay chiều ba pha. 

Phần 5: Các mạch điện hăm động cơ xoay chiều ba pha. 

Phần 6: Lắp đặt một số mạch điện điển hình khác. 

Phần 7: Thuyết minh để thi lắp đật hệ thống điên # kì thi ASEAN lần thứ IU. 

Trong quá trình biên soạn giáo trình này , chúng tôi đã nhận được sự động viên , góp 
ý của các đồng chí lãnh đạo Vụ Tổ chức Lao động Bộ Xây diứỉg, các Thầy cô và nhiều 
bạn bề đồng nghiệp . Chúng tôi xin chán thành cảm ơn vé sự giúp đỡ to lớn đó và mong 
rằng sể nhận dược những ý kiến đóng góp của dâng dao bạn đọc dể cuốn sách ngày 
càng hoàn thiện hơn trong lẩn tái bản sau. 


Hà nội, tháng 7 năm 2002 
CÁC TÁC GIẢ 
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Phần 1 

LÀM QUEN VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

Bài 1 - CÔNG TẮC Tơ 


I. MỤC ĐÍCH 

Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt dộng của công tắc tơ. 

Biết đấu lắp, kiểm tra xác định các thông sô' kỹ thuật của công tắc tơ. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Công tắc tơ làm việc dựa trên nguyên tắc của nam châm điện, bao gồm các bộ phận 
chính sau: 

- Lõi thép tĩnh thường được gắn cô' định với thân (vỏ) của công tắc tơ. 

- Lõi thép động có gắn các tiếp điểm động. Trên lõi thép động (hoặc tĩnh thường có 
gắn hai vòng ngắn mạch bằng đồng có tác dụng chống rung khi cồng tắc tơ làm việc với 
điện áp xoay chiều). 

- Cuộn dây điện từ (cuộn hút) có thế làm việc với diện áp một chiều hoặc xoay chiều. 

Trong trạch điện công nghiệp công tắc tơ thường dược dùng đé’ dóng cắt động cơ 
điện với tần sô' đóng cắt lớn. 

Để bảo vệ dộng cơ, công tắc tơ được lắp kèm với rơ le nhiệt gọi là khởi dộng từ 
Khi đấu cóng tắc tơ vào mạch điện ta cần chú ý các thông số kĩ thuật sau: 

- Dòng điên định mức trên công tắc tơ (A) 

- Điện áp định mức của các cặp tiếp điểm (V) 

- Điện áp định mức của cuộn hút (V) 

- Nguồn điện sử dụng là một chiều (DC) hay xoay chiều (AC) 

- Các cặp tiếp điểm chính, phụ, thường đóng (Normal Close-NC) hay thường mở 
(Normal Open -NO)... 

Các tiếp điểm và cuộn hút trên công tắc tơ thường được kí hiệu như hình 1-1. 
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Trong đó: 

K là cuộn hút của công tắc tơ; 

K|, K 2 , K 3 là tiếp điểm thưòng mở; 
K4, K-ị là tiếp điểm thường đóng. 



Hình 1-1 


III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết'bị 















3. Các bước thực hiện 

Bước ỉ : Đọc các thông số kỹ thuật ghi trên nhãn công tắc tơ. 

Bước 2: Xác định cực đấu dây vào cuộn hút. 

- Bằng trực quan ta tìm cặp tiếp điểm có đầu dây nối với cuộn hút công tắc tơ hoặc 
có ghi chỉ số điộn áp (thường là 220V- hoặc 380V~). 

- Dùng ôm mét đo điện trở hai cực này, nếu ôm mét chỉ giá trị điện trở cỡ khoảng vài 
trăm ôm thì đó chính là hai cực đấu dãy của cuộn hút. 

Bước 3: Xác định các cặp tiếp điểm thường đóng, thường mờ 

- Bằng cách quan sát ký hiệu trên các cặp tiếp điểm hoặc dùng ôm mét đo từng cặp 
tiếp điểm. Ở trạng thái cuộn hút chưa được cấp điện, cặp tiếp điểm nào thông mạch thì 
đó là cặp tiếp điểm thường đóng, cặp tiếp điểm nào hờ mạch thì đó là cặp tiếp điểm 
thường mờ. Ân vào núm trên công tắc tơ ta sẽ có các trạng thái ngược lại. 

Bước 4: Đấu mạch điện theo hình vẽ. 

Bước 5: Kiểm tra kĩ lại mạch. 

Bước 6: Hoạt động thử: 

- Đóng điện 

- Ấn nút PBj 

Quan sát hoạt động của công tắc tơ và kim của ôm mét 
IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài 

2. Đặc tính kĩ thuật công tắc tơ. 

3. Sơ đó thực hành. 

4. Bảng kết quả thực hành. 


Trạng thái làm việc 

Nút ấn 

Cuộn hút 

Các tiếp điểm 
thường đóng 

Các tiếp điểm 
thường mò 

Ấn 




Nhả 





5.Nhận xét và kết luận 
V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Mô tả cấu tạo và chức năng của từng bộ phận trong công tắc tơ. Giải thích rõ 
nguyên lí chống rung của vòng ngắn mạch đặt trong lõi thép. 

2. Khi điện áp đặt vào công tấc tơ quá thấp (<60%Ư din ), có hiện tượng gì xảy ra? 
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Bài 2 - Rơ LE THỜI GIAN 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một sô rơ le thời gian thông dụng. 

- Biết dấu lắp, kiểm tra xác định các thông sô' kỹ thuật của rơ le thời gian. 

n. TÓM TÁT LÝ THUYẾT 

Rơ le thời gian được dùng nhiều trong các mạch tự động điều khiển. Nó có tác dụng 
làm trễ quá trình đóng, mở các tiếp điém sau một khoảng thời gian chỉ định nào đó. 

Thống thường rơ le thời gian không tác động (tức là đóng hoặc cắt) trực tiếp trên 
mạch dộng lực mà nó tác động gián tiếp qua mạch điều khiển, vì vậy dòng định mức 
cua các tiếp điểm trên rơ le thời gian không lớn, thường chỉ cỡ vài am-pe. Bộ phận 
chính của rơ le thòi gian là cơ cấu tác động trễ và hệ thống tiếp điểm. 

Theo thời điểm trễ người ta chia thành 3 loại sau: 

- Trễ vào thời điếm cuộn hút được đóng điện (ON DELAY). Xem hình 2-1 

Loại này chỉ có tiếp điểm thưcmg đóng, mở chậm (TS n ) hoặc thường mở, đóng chậm 
(TS| 2 ). 

- Trễ vào thời điểm cuộn hút mất điện (OFF DELAY). Xem hình 2-2 

Loại này chỉ có tiếp điểm thường đóng, đóng chậm (TS 21 ) hoặc thường mở, mở chậm 
(TSa)! 

- Trễ vào cả hai thời điểm trên (ON/OFF DELAY). Xem hlnh 2-3 

Loại này có tiếp điểm thường đóng, mở đóng chậm (TSj|) hoặc thường mờ, đóng mở 
chậm (TS„). 

Ngoài ra trên rơ le thời gian còn bố trí thêm tiếp điểm tác động tức thời như cặp cực . 
1-3 hay 1-4 trong các sơ đồ nói trên. 


29 89 8 9 lo 19 


TSp W-W 


7 i 6 i 5Ì <ị>3 4 


TS12 TS11 

Hình 2-1 
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Hình 2-2 


2 0 89 8 Ỹ 19 19 

TSLB V/ 

_ 7 1 6 A 


43 44 


TSỈ 2 TS 3 I 
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Hình 2-3 




Theo cơ cấu tác động trè người ta chia thành các loại sau: 

- Rơ le thời gian khí nén - Loại này thường dược cài trực tiếp vào công tắc tơ. 

- Rơ le thời gian kiểu con lắc. 

- Rơ le thời gian điện từ. 

- Rơ le thời gian điện tử (dùng bán dẫn,vi mạch) 

Hiện nay người ta thường sử dụng loại rơ le điện tử dược sản xuất từ Đài Loan, 
Trung Quốc, Hàn Quốc ... Sơ đổ bố trí cực dấu dây như sau: 

Ghi chú: 


- Cặp cực 6-8 là tiếp điểm 
thường mở, dóng chậm 

- Cặp cực 5-8 là tiếp điểm 
thường đóng , mở chậm 


CKC 

TYPE: AH3-3 

TIMER 



- DC + 
~ AC ~ 
' POWER 


Hình 2-4 


III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Sô' lượng 

Ghi chú 

1 

- Rơ le thời gian điện tử 

01 chiếc 


2 

- Panel nguồn MEP1 

01 chiếc 


3 

- Panel đa nãng MEP3 

01 chiếc 


4 

- Dày nối, jấc cắm. 

01 bộ 


5 

- Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm vạn nãng. 

01 bộ 
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2. Sơ đồ thực hành 



3. Các bước thực hiện 

Bước 1: Đọc cấc thông số kỹ thuật và các kí hiệu ghi trên nhãn rơ le thời gian. 

Bước 2.Xác định cực cấp nguồn. 

Bằng trực quan ta tìm cặp tiếp điểm có kí hiệu cấp nguồn nuôi (dấu tròn gạch chéo, 
kèm theo giá trị điện áp, thông thường là 220V- ). Sau đó dùng Ồm mét đo điện trở hai 
cực này, nếu ôm mét chỉ giá trị điện trở cỡ khoảng vài trăm ôm thì đó chính là hai cực 
cấp nguồn. 

Bước 3; Xác định các cặp tiếp điểm tác động trễ và cặp tiếp điểm tác động tức thời 
thông qua các kí hiệu ghi trên nhãn sau đó dùng ôm mét kiểm tra lại. 

Bước 4 : Đấu dây theo sơ dồ hình 2-5. 

Bước 5: Điều chỉnh thời gian trễ trên rơ le thời gian. 

Bước 6: Kiểm tra kĩ lại mạch. 

Bước 7: Đóng điện , quan sát hoạt động của kim trên ôm mét. 

Nối que đo sang cặp tiếp điểm khác và lặp lại bưóc 6, 7. 

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kĩ thuật rơ le thời gian. 

3. Sơ đồ thực hành . 

4. Bảng kết quả thực hành. 
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Trạng thái làm việc 

Nút ấn 

Rơ le thời gian 

Tiếp điểm thường 
mả, dóng châm 

Tiếp điểm thường 
đóng, mở chậm 

Ấn 




Nhả 





5. Nhận xét và kết luận 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Nêu công dụng của rơ le thời gian? 

2. Sự khác nhau giữa tiếp điểm tác động tức thời vối các tiếp điểm trễ? 



Bài 3 - Rơ LE ĐIỆN Từ 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và công dụng cùa rơ le điện từ. 

- Biết đấu lắp, kiểm tra xác định các thòng sô' kỹ thuật rơ le điện từ. 

II. TÓM TẮT LÝ THƯYỂT 

Rơ le điện từ làm việc dựa trên nguyên tắc nam châm diện, bao gồm các bộ phận 
chính sau: 

- Lõi thép tĩnh thường được gắn cô định với thân (vỏ) của rơ le điện từ . 

- Lá thép động có gắn các tiếp điém động, ở trạng thái cuộn hút chưa có điện lá thép 
động được tách xa khỏi lõi thép tĩnh nhờ lò so hồi vị. 

- Cuộn dây điện từ (cuộn hút) được lồng vào lõi thép tĩnh có thể làm việc với điện 
một chiều hoặc xoay chiều. 

Nếu tín hiệu điều khién hoạt động cùa rơ le là điện áp (tức là cuộn hút được đấu song 
song với nguồn điện) thì rơ le điện từ đó được gọi là rơ le điện áp. Khi dó cuộn hút 
thường có số vòng dây lớn, tiết diện dày nhỏ - điện trỏ thuần của cuộn dây lớn. Loại 
này được dùng nhiều trong mạch điện công nghiệp. 

Ngược lại, nếu tín hiệu điều khiển hoạt động của rơ le là dòng điện (tức là cuộn hút 
được đấu nối tiếp với phụ tải) thì rơ le điện từ đó được gọi là rơ le dòng điện. Khi đó 
cuộn hút thường có số vòng dây ít, tiết diện dây lớn - điện trở thuán của cuộn dây nhỏ. 

Trong mạch điện công nghiệp rơ le điện từ thường khổng đóng, cắt trực tiếp mạch 
dộng lực mà nó chỉ tác dộng gián tiếp vào mạch động lực thông qua mạch điểu khiển, 
vì vậy nó còn một tên gọi nữa là ra le trung gícm. 

Khi sử dụng rơ le điện từ trong mạch điện ta cần chú ý các thông sô kĩ thuật sau: 

- Dòng điện định mức của cuộn hút (đối vói rơ le dòng điện) hoặc điện áp định mức 
cùa cuộn hút (đối với rơ le điện áp). 

- Dòng điện định mức của các cặp tiếp điểm (A). 

- Điện áp định mức các cạp tiếp điểm. 

- Nguồn điện sứ dụng là một chiều (DC) hay xoay chiều (AC) 

- Các cặp tiếp điểm thường đóng hay thường mở... 
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Các tiếp điểm và cuộn hút trên rơ le điện từ thường được kí hiệu như sau: 



Hình 3-1 

III. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, đụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

- Rơ le điện áp 220V~ 

01 chiếc 


2 

- Panel nguồn MEP1 

Oi chiếc 


3 

- Panel đa năng MEP3 

01 chiếc 


4 

- Dây nối, jắc cắm. 

01 bộ 


5 

- Đồng hồ vạn nãng,kìm .. 

01 bộ 



2. Sơ đồ thực hành 



3. Các bước thực hiện 

Bước 1: Đọc các thông số kỹ thuật ghi trên nhãn rơ le điện áp. 
Bước 2 /Xác định cực dấu dây vào cuộn hút. 
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Ta có thể xác định thông qua kí hiệu ghi trên nhãn hoặc dùng Ồm mét tìm cặp tiếp 
điểm có giá trị điện trở cỡ vài chục đến vài trăm ôm, đó chính là hai cực đấu dây của 
cuộn hút rơ le điện áp 

Bước 3: Xác định các cặp tiếp điểm thường đóng, thường mở. 

Bằng cách quan sát ký hiệu trên nhãn rơ le hoặc dùng ôm mét đo từng cặp tiếp điểm. 
Ở trạng thái cuộn hút chưa được cấp điện, cặp tiếp điểm nào thông mạch thì đó là tiếp 
điểm thường đóng, cặp tiếp điểm nào hở mạch thì đó là cặp tiếp điểm thường mở. Khi 
cuộn hút trên rơ le có điện ta sẽ có các trạng thái ngược lại. 

Bước 4: Đấu mạch điện theo hình 3-2. 

Bước 5: Kiểm tra kĩ lại mạch. 

Bước 6. Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Đóng diện 

- Ấn nút PB 

- Quan sát hoạt động của rơ le và ôm mét 

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kĩ thuật của rơ le điện từ. 

3. Sơ đồ thực hành . 

4. Bảng kết quả thực hành. 


Trạng thái làm việc 

Nút ấn 

Cuộn hút rơ le 

Các tiếp điểm 
thường đóng 

Các tiếp điểm 
thường mở 

✓ 

An 




Nhà 





5. Nhận xét và kết luận. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Hiện tượng gì xảy ra khi đấu rơ le điện áp xoay chiều vào nguồn một chiéu có trị 
sô' tương đương hoặc ngược lại? 

2. Sự giống và khác nhau giữa rơ le dòng điện và rơ le điện áp? 

3. Sự giống và khác nhau giữa rơ le diện từ và công tắc tơ? 
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Bài 4 - Rơ LE NHIỆT 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng cùa rơ le nhiột. 

- Biết đấu lắp, điều chinh rơ le nhiệt. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Rơ le nhiệt là loại khí cụ diện đóng, cắt tiếp điểm nhờ sự co dãn vì nhiột của các 
thanh kim loại. Nó thường được dùng để bảo vệ quá tải cho thiết bị tiêu thụ điện. 

Cấu tạo gồm các bộ phận chính sau: 

- Thanh lưỡng kim gồm hai lá kim loại có hộ số dãn nở vì nhiệt khác nhau đem gắn 
chặt và ép sát vào nhau. 

- Dây đốt nóng (phần tù dốt nóng) làm nhiệm vụ tãng cường nhiệt độ cho thanh 
lưỡng kim. Một số rơ le nhiệt dùng phương pháp đốt nóng ưực tiếp trên thanh luỡng 
kim nên không có bộ phận này. 

- Cơ cấu đóng ngắt (lẫy tác động) nhận năng lượng trực tiếp từ sự co dãn của thanh 
lưỡng kim để đóng, ngắt tiếp điểm. Hầu hết rơ le nhiệt dùng trong điện công nghiệp đều 
sử dụng cơ cấu này để cách li về điện giữa tiếp điểm và thanh lưỡng kim, còn một số 
loại rơ le nhiệt dùng trong thiết bị gia dụng thì khống sử dụng cơ cấu này mà thanh 
lưỡng kìm thường gắn trực tiếp với tiếp điểm. 

Khi sử dụng rơ le nhiệt trong mạch điện ta cẩn chú ý các thòng số kĩ thuật sau: 

- Dòng diện định mức: Đây là dòng diộn lớn nhất mà rơ le nhiệt có thể làm việc dược 
trong thời gian lâu dài (A) 

- Dòng tác động (dòng ngắt mạch) dòng điện lớn nhất trước khi Tơ le tác động để các 
tiếp điểm chuyển trạng thái (tiếp điểm đang đóng sẽ chuyển sang trạng thái ngắt hoặc 
ngược lại). 

Để bảo vệ động cơ điộn thì dòng tác dộng được điều chỉnh như sau: 

1*.= (1,1* 1,2)1*,, 

Thông thường với dòng điều chinh nhu trên, ờ nhiệt độ môi trường là 25°c khi dòng 
quá tải tăng 20%, rơ le nhiệt sẽ tác động làm ngắt mạch sau khoảng 20 phút. Nếu nhiệt 
độ môi trường cao hơn thì thời gian tác động sớm hơn. 
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III. NỘI DƯNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, đụng cụ 

Sô' lượng 

Ghi chú 

1 

- Rơ le nhíột 10A 

01 chiếc 


2 

- Panel nguồn MEP1 

01 chiếc 


3 

- Panel đa năng MEP3 

01 chiếc 


4 

- Dây nối, jắc cắm. 

01 bộ 


5 

- Đồng hô vạn năng, tuốc nơ vít, kìm vạn năng. 

01 bộ 



2. Sơ đồ thực hành 



220V- 



0L1 



Hình 4 

3. Các bước thực hiện 

Bước ỉ: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật của rơ le nhiệt: 

- Giới hạn điều chinh dòng điện. I min —> I lim 

- Dòng điện định mức của rơ le. 

Bước 2 : Đấu dây theo hình vẽ. 

Bước 3 : Kiểm tra kĩ lại mạch điện. 

Bước 4: Đóng điện, đọc giá trị dòng diện trẽn ampe met. Giả thiết đây là dòng định 
mức (I din ) của phụ tái. 
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Bước 5: Điều chính rơ le nhiệt theo các bước sau: 

- Ngắt điện 

- Chinh dòng tác động của rơ le nhiệt I,| t 

- Đóng diện 

- Chinh biến trò để dòng điện quá tải tăng lên. Dòng điện này ta gọi là dòng quá tải I ql . 

- Quan sát hoạt động của mạch điện .Ghi thời gian tác động T ld của rơ le (thời gian 
kể từ khi bị quá tải đến khi rơ le nhiệt tác động làm chuông kêu) vào bảng. 

Bước 6: Lần lượt thay đổi dòng tác động của lơ le nhiệt l đt . và dòng quá tải I ql . Lặp lại 
bước 5, ghi kết quả vào bảng. 

Chú ý: Mỗi lần thử cách nhau ít nlìất 3 phút để nhiệt độ trên rơ le nhiệt trở lại trạng 
thái nhiệt độ môi trường. 

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kĩ thuật của ra le nhiệt. 

3. Sơ đồ thực hành . 

4. Bảng kết quả thực hành. 


Đại lượng 

Lán thử 

1 

2 

3 

4 

5 

^lím 


4 




L 












T„ 







5. Nhận xét và kết luân. 
V. CÂU HÒI KIỂM TRA 


1. Nèu công dụng của rơ le nhiệt. 

2. Thời gian tác động của rơ le nhiệt phụ thuộc vào yếu tô' nào? Rơ le nhiệt có bảo vệ 
ngắn mạch dược không? Tại sao? 





Bài 5 - Rơ LE ĐIỂU NHIỆT 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu cấu tạo, nguyên tắc làm việc cùa rơ le điều nhiệt. 

- Biết đấu lắp, điều chỉnh rơ le nhiệt dộ. 

II. TÓM TÁT LÝ THUYẾT 

Rơ le điều nhiệt (Temperature controller) là một loại khí cụ điện thường dùng để 
đóng, ngắt thiết bị gia nhiệt khi nhiệt độ đạt đến một giá trị nào đó đã được chỉnh định 
trước. Trong mạch điện công nghiệp rơ le điều nhiệt thường được dùng để khống chế 
nhiệt độ của hê thống lò sấy điện hay bảo vệ an toàn cho thiết bị khi bị quá nhiệt... 

Theo kết cấu của rơ le người ta chia thành các loại sau: 

- Rơ le điều nhiệt kiểu khí nén (dùng nhiều trong máy lạnh) 

- Rơ le điều nhiệt mạch điện tử. 

Theo phương thức hiển thị trị sô nhiệt độ ngưòi ta chia thành các loại sau: 

- Rơ le điều nhiệt chỉ thị kim. 

- Rơ le điều nhiệt chỉ thị số. 

Hiộn nay người ta dùng nhiễu rơ le điều 
nhiệt điện tử vòi lí do mức độ làm việc tin 
cậy, độ chính xác cao. Nguyên tắc làm việc 
như sau: 

Đầu cảm biến được đưa vào vùng cần đo 
hoặc cần khống chế nhiệt độ. Khi nhiệt độ 
thay dổi sẽ làm cho điện trờ của đầu cảm biến 
thay dổi, kéo theo sự thay dổi điện áp ờ đầu 
ra của bộ khuyếch đại và chuyển đổi tín hiệu. 

Như vậy tín hiệu nhiệt độ đã biến dổi thành 
tín hiệu điện. Tín hiệu điện sẽ được chuyển 
dổi thành tín hiệu số sau đó đưa ra bộ phận 
hiển thị (thường là LED 7 thanh). 

Sơ đồ bô' trí các cực của rơ le điều nhiệt 
như hình 5-1: 



Hình 5-1 
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Khi lựa chọn rơ le điều nhiệt để lắp đặt ta cần chú ý các thông sô' kĩ thuật sau: 

- Điện áp nguồn cung cấp 

- Dòng điện định mức 

- Dải nhiệt độ hoạt động 

- Phương thức hiển thị nhiệt độ (chỉ thị sô hay kim) 

- Độ chính xác 


III. NỘI DƯNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số ỉượng 

Ghi chú 

1 

- Panel nguồn MEP1 

01 chiếc 


2 

- Panđ da năng MEP2 

01 chiếc 


3 

- Dây nối, jẮc cắm. 

01 bộ 


4 

- Đống hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm vạn năng. 

01 bộ 



2. Sơ đồ thưc hành 














3. Các bước thực hiện 

Bước J: Tim hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kỹ thuật của rơ le điều nhiệt. 

Bước 2 : Đấu dây theo hình 5-2 
Bước 3: Kiểm tra kĩ lại mạch điện. 

Bước 4: Điẻu chỉnh giá trị nhiệt độ đặt Tjậ,. Ghi vào bảng. 

Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Đóng điện 

- Đốt nóng đầu cảm biến, dọc giá trị nhiệt độ trên rơ le và quan sát hoạt động của ôm mét. 

- Ngắt điện 

Bước 6: Điều chinh lại Tàậ, và lặp lại bước 5. 

Chú ý: Mồi tần thử cách nhau ứ nhất 3 phút để nhiệt độ trên clầu cảm biển trở lại 
trạng thái nhiệt độ mỏi trường - không dnh hưỏtìg tới kết quả đo lấn sau. 

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kĩ thuật của rơ le diều nhiệt 

3. Sơ đ<5 thực hành . 

4. Bảng kết quả thực hành. 


Trạng thái 

Lần thử 

1 

2 

3 

4 

5 

Tđãi 






T<T J( „ 






T>T Jại 







5. Nhận xét và rút ra kết luận 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Nêu công dụng của rơ le điều nhiệt? 

2. Nếu đấu nhầm cực tính đáu cám biến cùa rơ le điều nhiệt thì hiện tượng gì xảy ra? 
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Bài 6 - MỘT SỐ KHÍ cụ ĐIỆN THƯỜNG GẶP KHÁC 

I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu cấu tạo, nguyên lí hoạt động và công dụng của một số khí cụ điện dóng ngắt, 
bảo vệ thông dụng như cầu dao, áp tô mát, công tắc, nút ấn... 

- Biết đấu lắp, vận hành các thiết bị trên. 

II. TÓM TÁT LÝ THUYẾT 

i. Cồng tắc - Chuyển mạch 

Là loại khí cụ điộn đóng, ngắt nhờ ngoại lực (có thể bằng tay hoặc điều khiển qua 
một cơ cấu nào đó...). Trạng thái của công tắc sẽ bị thay dổi khi có ngoại lực tác động 
và giữ nguyên khi bỏ lực tác dộng. Thông thường công tắc (chuyển mạch) dùng để 
đóng, ngắt mạch điện có công suất nhỏ, diện áp thấp. 

- Theo phương thức kết nối mạch người ta chia thành các loại sau: 

+ Công tắc 1 ngả (hình 61-a) 

+ Cõng tắc 2 ngả (hình 61-b) 

+ Công tắc 3 ngả (hình 61-c) 

- Theo c J cấu tác động người ta chia thành các loại sau: 

+ Công tắc ấn 

+ Công tắc gạt 
+ Công tắc xoay 
+ Công tắc kéo dây 

- Khi lựa chọn công tắc ta cần chú ý đến 2 thông số kĩ thuật sau: 

+ Dòng điện định mức 

+ Điện áp định mức 

- Trên sơ đồ nguyên lí công tắc (chuyển mạch) thường được kí hiệu như sau: 
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a) b) 

Hình 6-1 


c) 


2. Nút ấn 

Là loại khí cụ điện dùng đổ đóng, ngất các thiết bị điện bằng tay. Các cặp tiếp điểm 
trong nút ấn sẽ chuyển trạng thái khi có ngoại lực tác động còn khi bỏ lực tác động nút 
ấn sẽ trở lại trạng thái cũ. Đó chính là diểm khác biệt cơ bản giũa nút ấn và công tắc. 

Trong mạch điện công nghiệp nút ấn thường dùng để khởi động, dừng, đảo chiều 
quay động cơ thông qua công tắc tơ hoặc rơ le trung gian. 

- Theo kết cấu người ta chia thành các loại sau: 

+ Nút ấn đơn (1 tầng tiếp điểm) 

+ Nút ấn kép (2 tầng tiếp điểm) 

- Theo phương thức kết nối mạch người ta chia thành các loại sau. 

+ Nút ấn đơn thường mở (ở trạng thái hờ mạch khi chưa có ngoại lực tác dộng) - xem 
nguyên lý cấu tạo và kí hiệu ờ hình 62-a 

+ Nút ấn đơn thường đóng(ở trạng thái dóng mạch khi chưa có ngoại lực tác động) - 
xem nguyên lý cấu tạo và kí hiệu ở hình 62-b 

+ Nút ấn kép sẽ tồn tại đồng thời 2 cặp tiếp điểm ờ trạng thái trên (xem nguyên lý 
cấu tạo và kí hiệu ở hình 62-c). 

- Khi lựa chọn nút ấn id cần chú ý đến 2 thông số kĩ thuật sau: 

+ Dòng điện định mức 

+ Điện áp định mức 

- Trên sơ dồ nguyên lí nút ấn thường dược kí hiệu như sau: 
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a) 




©—” ^ © 

Pĩừĩĩĩ 



b) 

Hình 6-2 


c) 


3. Cầu chì 

Là loại khí cụ điện dùng để bảo vệ thiết bị diện và lưới điện khi bị ngắn mạch, về 
nguyên tắc thì dây chảy (bộ phận chính cùa cẩu chì) được chế tạo sao cho khả năng 
chịu dòng điện của nó kém hơn các phần tử khác trong mạch điện mà nó được dùng để 
bảo vệ ngắn mạch. 

Như vậy nếu dây chảy chế tạo bằng vật liệu như của dây dẫn thì tiết diện cùa dây 
cháy phái bé hơn tiết diện của dây dẫn hoặc đôi khi được chế tạo từ vật liệu có nhiệt độ 
nóng chảy thấp hơn nhiều so với nhiệt độ nóng chảy của dây dẫn. 

Nếu càu chì lựa chọn phù hợp thì khi bị ngắn mạch, dây chày cùa cầu chì sẽ bị đứt 
truớc khi các phần tử trong mạch bị phá hỏng. 

Hiện nay xuất hiện một loại cẳu chì có thể bảo vệ quá tải cho thiết bị đó là cầu chì 
nhiệt độ. Với loại này khi thiết bị sử dụng bị quá tải- nhiệt độ tăng lên quá giói hạn cho 
phép thì điện trở của cầu chì này tăng rất cao và coi như đã ngắt mạch bảo vệ cho thiết 
bị. Các thiết bị gia dụng như máy biến áp, quạt điện, máy xay sinh tố, nồi cơm điện' 
thường dùng loại cầu chì này. 

Trong công nghiệp, hiện nay người ta dùng phổ biến loại cầu chì ống được đặt trong 
giá đỡ bằng nhựa. Giá dỡ này có thể dược gá lấp trên thanh cài (thanh ray) rất thuận tiện. 

Khi sử dụng cầu chì cần chú ý các thồng sô’ kĩ thuật sau: 

- Dòng điện định mức (A) 

- Điện áp định mức (V) 

Trẽn sơ đồ nguyên lí cầu chì thống thường được kí hiệu như hình 6-3a và cầu chì rơi 
trong mạch 3 pha hình 6-3b. 
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a) b) 

Hình 6-3 

4. Cầu dao hạ áp 

Là loại khí cụ điện dùng dể đóng, ngắt mạch điện bằng tay với tần số đóng cắt thấp. 
Bộ phận chính của cầu dao gồm: 

- Đế cách điện 

- Lưỡi dao chính 

- Tiếp xúc tĩnh (ngàm) 

- Lưỡi dao phụ 

- Lò xo bật nhanh 

Theo kết cấu người ta chia ra các loại sau: 

- Cầu dao I cực 

- Cẩu dao 2 cực 

- Cầu dao 3 cực 

- Cầu dao 4 cực 

Theo vật liêu đế cách điên người ta chìa ra các loại sau: 

- Cầu dao đế sứ 

- Cầu dao đế nhựa ba-kê-lit... 

Theo công dụng người ta chia ra 2 loại sau: 

- Cầu dao đóng cắt thông thường dùng đóng cắt phụ tải công suất nhỏ 
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- Cầu dao cách ly (đóng cắt dòng khổng tải cho các phụ tải công suất trung bình và lớn) 
Khi sử dụng cầu dao cần chú ý các thông sô kĩ thuật sau: 

- Dòng điên định mức (A) 

- Sô' cực 

- Điện áp định mức (V) 

5. Áp tô mát(cầu dao tự động) 

Là loại khí cụ điện dùng để đóng, ngắt điện bằng tay có thể tự dộng ngắt mạch điện 
khi có sự cổ' quá tải hoặc ngắn mạch. Tuỳ theo chức năng cụ thể mà áp tô mát có thể có 
đầy dú hoặc một sổ' bộ phận chính sau: 

- Hộ thống tiếp điểm 

- Cơ cấu tác động (ngắt mạch) nhiệt: Cơ cấu này làm nhiệm vụ ngắt mạch khi quá tải, 
hoạt động dựa trên sự co dãn vì nhiệt của thanh lưỡng kim - tương tự như rơ le nhiệt. 

- Cơ cấu tác động điện từ: Cơ cấu này gôm một nam châm điện (cuộn dây và lõi 
thép) làm nhiệm vụ ngắt mạch khi có hiện tượng ngắn mạch - hoạt động tuơng tự rơ le 
điện từ. Về nguyên tắc, khi có hiện tượng ngắn mạch thì cơ cấu tác động điện từ sẽ tác 
động trước, vì vậy nếu một áp tô mát được trang bị cả 2 cơ cấu trên thì dòng điện tác 
động tức thời phải có giá trị lớn hơn nhiều dòng điện tác động chậm. 

- Bộ phận dập hổ quang 

Theo cơ cấu tác động (tự ngắt) người ta chia ra 3 loại sau: 

- Áp tô mát nhiệt - loại tác động không tức thời (tác động chậm) 

- Áp tô mát điện từ - loại tác động tức thời (tác động nhanh) 

- Áp tô mát điện từ - nhiệt 

Theo kết cấu ngưòi ta chia ra loại sau: 

- Áp tô mát 1 cực 

- Áp tô mát 2 cục 

- Áp tô mát 3 cực 

Theo điện áp sủ dụng người ta chia ra các loại sau: 

- Áp tô mát một pha (có 1 hoặc 2 cực) 

- Áp tô mát 3 pha (có ba cực) 

Theo công dụng ngưòi ta chia ra các loại sau: 

- Áp tô mát dòng cực đại 

- Áp tò mát dòng cực tiểu 

- Áp tô mát diện áp thấp 
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- Áp tỏ mát chống giật 

- Áp tô mát đa năng... 

Khi sử dụng áp tô már cần chú ý các thông sô' kĩ thuật sau: 

- Dòng điện cắt tức thời (vói áp tô mát bảo vệ 
kiểu điện từ) 

- Dòng điện bảo vệ có thời gian (với áp tô mát 
bảo vệ kiểu nhiệt) 

- Dòng điện định mức (A) 

- Điện áp định mức (V) 

Trên sơ đồ nguyên lí mạch điện cống nghiệp áp 
tô mát ba pha thường được kí hiệu nhu hình 6-3. 

6. Rơ le tốc độ 

Đây là loại khí cụ điện dùng để đóng, ngắt mạch điện khi tốc dộ động cơ đạt đến 
một trị số nào đó. Nó được dùng phổ biến trong các mạch hãm ngược cùa các máy cắt 
gọt kim loại. 

- Sơ lược cấu tạo: 

Gồm các bộ phận chính sau: 

Phần cảm là nam châm vĩnh cửu (2). Nam châm này được gắn đổng trục với trục 
quay (1) của dộng cơ hoặc một trục quay nào dó nhận chuyển động từ động cơ. 

Phần ứng (3) gồm các lá thép kĩ thuật diện ghép lại vớì nhau thành hình trụ rỗng, 
trên đó có đặt các thanh dẫn ngắn mạch tương tự như rô to lông sóc của quạt trẩn. Phần 
ứng được gắn với một tay gạt bằng nhựa (4) và có thể quay tự do. 

Khi phần ứng quay kéo theo tay gạt tác động vào lá thép đan hồi để đống hay mờ các 
tiếp điểm tuỳ theo chiều quay của phần ứng. 

- Nguyên lý hoạt động: 

Khi rô to chưa quay thì thanh thép đàn hồi có xu hướng làm cho tiếp điểm PK| và 
PKị đóng lại (thanh đàn hồi bị uốn cong). 

Khi trục (1) quay (giả sử theo chiều như hình 6-4) làm cho từ trường <ĩ> của phần 
cảm (2) cũng quay theo chiều n,. Coi đứng yên thì các thanh dẫn được coi như 
chuyển dộng ngược lại. Xét 2 thanh dẫn nằm đối diện và trùng phương vói tại thòi 
điểm đang xét, ta có véc tơ vận tốc tương dối V,J như hình 6-2. 

Hai thanh dẫn này chuyển động tương đối với từ trường <t>, theo định luật cảm ứng 
điện từ, trong thanh dẫn sẽ xuất hiện một sức điện dộng cám ứng E nào đó (xác định 
theo quy tắc bàn tay phải). Vì các thanh dẫn ngắn mạch nên trong thanh dần sẽ có dòng 
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Hình 6-3 
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điện do E tạo ra. Dòng điện này cùng chiều với E và được xác định như hình 6-2 (dấu 
chí dòng điện đi từ ngoài vào). Thanh dẫn mang dòng điện, lại chịu tác dụng của từ 
trường o nên nó chịu lực tác dụng F. Chiều của F được xác định theo quy tắc bàn 
tay trái. 

Ta nhận thấy lực F này có xu hướng làm cho phần ứng quay theo chiều cùng chiều 
với r\ị. 

Phần ứng quay sẽ kéo theo tay gạt bằng nhựa (4) tác động vào thanh đàn hổi làm cho 
PK, mở. PKọ đóng lại. PK} và PK 4 vẫn giữ nguyên trạng thái như khi ró to đứng yên. 

o 


Hãy phân tích trường liỢỊ) trục 
(ỉ) quay theo ngược lọi vá cần chú 
ý hoạt động của rơ le tấc độ cùng 
sự thay đổi trạng thúi củơ các tiếp 
điểm để ta nghiên cứu về các 
mạch ham ngược dùng rơ le tốc độ 
sau này. 

Xem sơ đồ nguyên lí cấu tạo 
hình 6-4. 


PK2 



Hình 6-4 
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Phần 2 

CÁC Kĩ THUẬT Cơ BẢN KIỂM JRA, đẩu Nối 
ĐỘNG Cơ ĐIỆN XOAY CHlỂư BA PHA 

Bài 7 - THÁO LẮP, BẢO DƯỠNG ĐỘNG cơ 
XOAY CHIỂU BA PHA 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu nguyên lý, cấu tạo cùa động cơ xoay chiểu ba pha 

- Biết tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng động cơ xoay chiều ba pha 

n. TÓM TÁT LÝ THUYẾT 

1. Sơ lược cấu tạo 

Động cơ ba pha là loại máy diện biến dôi điện năng ba pha thành cơ năng, nó hoạt 
động dựa trên nguyên tắc của hiện tượng cảm ứng diện từ. Cấu tạo của động cơ gổm các 
bộ phận chính sau: 

- Phán tĩnh (Stato): Gổm các lá thép điện kỹ thuật cắt bỏ phần hình tròn ở giữa dập 
rãnh kiểu hướng tâm sau đó ghép lại với nhau tạo thành các rãnh để đặt dây quấn stato. 

- Dáy quấn stato: Gồm ba cuộn dây giống hệt nhau về số vòng dây, tiết diện dây, vật 
liệu chế tạo dây nhưng được đặt lệch nhau 120 độ đặt trên các rãnh cùa stato. Ba cuộn 
dây này được cách điện hoàn toàn với nhau và cách điện hoàn toàn với lõi thép stato. 

Các cuộn dây này thường được kí hiệu là: 

+ Cuộn dây AX tương ứng với pha A 

+ Cuộn dây BY tương úng vói pha B 
+ Cuộn dây cz tương ứng vói pha c 

Theo quy luật lổng dây các đầu dây ra có trật tự đầu đầu, đầu cuối. Thường kí hiệu 
các đầu đầu là A,B,C còn các đầu cuối là X,Y,Z. Các cuộn dây stato có thể dược đấu 
thành hình sao hoặc tam giác tuỳ theo điện ấp nguồn. 

- Phán quay (Rotfí)‘. gồm các lá thép điện kỹ thuật ghép lại với nhau thành hình trụ 
tròn, trên đó có xé rãnh đặt các thanh dẫn bằng nhôm. Phần đầu các thanh nhôm được 
nối ngắn mạch với nhau vì vậy nó còn có tèn là rô to ngắn mạch. 
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Trong quá trình làm việc cùng vơi sự tấc động của môi trường làm cho một số thông 
số kĩ thuật bị thay đổi, nếu cứ vặn hành tiếp tục thì có thể dẩn đến hư hỏng, không đảm 
bao an toàn. Vì vậy sau những khoáng thòi gian nhất định ta phải tiến hành kiểm tra, 
bảo dưỡng động cơ điện. 

Để một động cơ xoay chiều ba pha hoạt động tốt cán có các thông số kĩ thuật thoả 
mãn các yêu cầu tối thiểu sau: 

+ Điện trở cuộn dây ba pha phái giống nhau. 

+ Ở điện áp thử không nhỏ hơn 1,5 lần điện ấp nguồn thì điện trò cách điện cuộn dảy 
pha với vỏ và điện trỏ cách điện giữa các cuộn dây pha với nhau không nhỏ hơn 
0,5MQ. 

+ Trục động cơ không bị kẹt. 

III. NỘI DƯNG THỰC HÀNH 


1. Chuán bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel nguồn MEPÍ 

01 chiếc 


2 

- Dây nốì. jác cắm. 

01 bộ 


3 

- Động cơ ba pha 

01 chiếc 



- Đồng hồ vạn náng 

Oi chiếc 


4 

- Mẻ gômmét 

01 chiếc 



- Tuốc nơ vít, kìm vạn năng 

0! bộ 



2. Sơ đồ thực hành 



a) 


b) 

Hình 7-1 


c) 
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3. Các bước thực hiện 

A. Kiểm tra phần điện 

Bước 1: Tháo cầu nôi dây trên bót đấu dây 
Bước 2: Đo điện trở từng cuộn dây pha. Ghi kết quả vào bảng. 

Bước 3: Kiểm tra độ cách diện giữa các cuộn dây pha với vỏ theo các bước sau: 
*Kiểm tra pha A 

- Dùng mê gôm mét nối như hình vẽ (một đầu que đo nối với A hoặc X, dầu còn lại 
nối vào vỏ dộng cơ; tốt nhất là nối vào vít tiếp đất của động cơ) 

- Quay tay quay của mê gôm mét vói tốc độ từ thấp đến cao cho tới khi tốc độ ổn 
định khoảng (40 -5- 60) vòng/phút. Giữ nguyên tốc độ, đọc giá trị trên mê gôm mét. Ghi 
kết quả vào bảng 

Chú ý: Nêíi sứ dụng mê gôm mét điện tử tơ không cần quay. 

Lặp lại bước 3 với pha B và c. 

Bước4: Kiểm tra cách điện giữa các cuộn dây pha: 

*Kiểm tra độ cách điện giữa pha A và pha B. 

- Dùng mẻ gỏm mét nối như hình vẽ 

- Quay tay quay của mê gôm mét với tốc độ từ thấp đến cao cho tói khi tốc độ ổn 
định khoảng 40.460 vòng/phút. Giữ nguyên tốc độ, đọc giá trị trên mêgỏm mét. Ghi kết 
quả vào báng 

Lặp lại bước 4 ta đo độ cách điện giữa pha A vói c và pha B vcri c 

B. Tháo lắp, kiểm tra phần cơ 

Bước 5: Tháo các phụ kiện theo thứ tự sau: 

- Tháo lồng bảo hiểm 

- „Tháo cánh quạt 

- Tháo puli (có thể tháo sau) 

- Tháo vít bắt vào nắp mỡ nắp trước, phía có puli (cá phía cánh quạt) 

- Tháo bu lông liên kết giữa nắp với thân động cơ 

- Đóng nhẹ vào trục động cơ dể lấy rô to ra 

- Kiểm tra vòng bi, tra mỡ. 

Tham khảo hình 7-2a, b, c, d, e, f 
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Hình 7-2 


Bước 6: Lắp động cơ. 

Bước 7: Đấu X vói Y với z, đấu A,B,C vào nguồn 
Bước 8: Đóng điện đo dòng điộn chạy qua động cơ. 


IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH 


Cuộn dây 

Cách với vò 

Cách điện với 
cuộn dây AX 

Cách điện với 
cuộn dây BY 

Cách điện với 
cuộn dây cz 

Nội ưở 

AX 






BY 






CZ 







V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Ý nghĩa của việc kiểm tra cách điện cuộn dây động cơ với vỏ, giữa các cuộn dây 
với nhau? 

2. Khi điện trở cách điện của động cơ khồng đạt 0.5 MQ, hiện tuợng gì có thể xảy ra? 
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Bài 8 - XÁC ĐỊNH cực TÍNH CÁC ĐẨU DÂY 
ĐỘNG Cơ XOAY CHIỂU BA PHA 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu dược bản chất và phương pháp xác định cực tính cuộn dày dộng cơ xoay chiều 
ba pha 

- Biết xác dinh cực tính các cuộn dây của động cơ xoay chiểu ba pha khi bị mất dấu. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Như ta dã biết bộ dây quấn stato động cơ xoay chiều ba pha gồm ba cuộn dây giống 
nhau và được đặt lệch nhau 120 độ điện trên các rãnh của stato. 

Các cuộn dây này thường được kí hiệu là: 

- Cuộn dây AX tương ứng với pha A 

- Cuộn dây BY tương ứng vối pha B 

- Cuộn dãy BC tương ứng với pha c 

Theo quy luật lồng dây, các đầu dây ra có trật tự đầu dáu, đầu cuối (hay còn gọi là 
cực tính). Thưòng kĩ hiệu các đầu đầu là A, B, c còn các đầu cuối là X,Y, z. Động cơ 
chỉ có thể hoạt động bình thường khi cực tính các đầu dây được xác định đúng. Nhưng 
trong thực tế ta gặp một sô' động cơ bị mất ký hiệu cực tính ở các đầu dây như đã quy 
ước. Do đó ta phải xác định lại. 

Việc xác định có thể dùng nguồn một chiều hoặc nguồn xoay chiểu dựa trên nguyên 
lí sau : 

ơ) Dùng nguồn xoay chiều 

Giả sử một động cơ ba pha có ba cuộn dây đã được xác dịnh cực tính. Ta sẽ biến 
động cơ thành một máy biến áp cảm ứng như hình 8-la và 8-lb. 



a) b) 

Hỉnh 8-1 
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- Xét trường hợp (a) cuộn sơ cấp được tạo bời hai cuộn dây pha nối tiếp cùng chiều 
(cuối cuộn nọ nối đầu cuộn kia). Khi cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn sơ cấp 
thì trên cuộn AX và BY nhận đựơc 2 từ thông tương ứng là O a và O b (chiều từ thông 
xác định nhờ quy tắc vặn nút chai). 

Ta nhận thấy 2 từ thông này biến thiên, cùng móc vòng qua cuộn thứ cấp cz, chúng 
lại cùng chiều nên từ thông tổng “móc” qua cuộn thứ cấp lớn nhất. Theo luật cảm ứng 
điện từ trong cuộn thứ cấp sẽ xuất hiện một sức điện động cảm ứng . Ta có thể kiểm tra 
sức điện động cảm ứng này bằng vôn mét hay bóng đèn mắc như hình 8-1. 

Tương tự, xét trường hợp hình 8-lb: Do 2 cuộn dây pha đấu ngược chiều nên từ 
thông móc vòng qua cuộn thứ cấp cz bị triệt tiêu. Trong cuộn thứ cấp không có sức 
điộn động cảm ứng, đèn sẽ không sáng và vôn mét khồng hiển thị. 

Qua phân tích trên ta có thể tìm được cách xác định cực tính cùa động cơ bằng 
nguồn xoay chiều, nhưng có một số lưu ý sau: 


- Nguồn xoay chiều đưa vào thử chi nên lấy từ (20% - 50%)U dm cuộn dây. Nếu động 
cơ công suất lớn càng lón thì giá trị này lấy càng nhỏ. 

- Với một số động cơ công suất nhỏ (Số vòng cuộn dây nhiều, tiết diện dây nhỏ - trở 
kháng cuộn dây lớn ), công suất bóng đèn lớn (diện trở bóng đèn nhò) nên bóng đèn có 
thể không sáng do phần lớn diện áp cảm ứng sụt trên cuộn dây. Trường hợp này ta phải 
dùng vôn mét thay thế đèn . 

- Thời gian thừ phải tiến hành nhanh chóng để khỏi ảnh hưởng đến cuộn dây do bị 
phát nóng 


- Về mặt lí thuyết thì điện áp cảm ứng Ư cư = ^U nguổn (do số vòng cuộn sơ gấp đôi 

cuộn thứ ). Nhưng thực tế U cư < -i lJ nguốn do các cuộn dây stato trong thực tế không đặt 

2 

"tách rời" nnư hình vẽ dã mô phỏng ở trên, nên từ thông <t> a và <J> b không hoàn toàn 
"chui hết" qua cuộn thứ cấp cz tức là O c < O a + í> b . Do đó ta nên chọn 

^dmđin ^ ^ ^nguồn 


b) Dùng nguồn một chiều (xem hình 8-2) 
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Nếu K đang ờ trạng thái dóng, chiểu từ thông <í> a do pha A sinh được xác định như 
hình 8-2. Nếu ta đột ngột chuyển K sang trạng thái ngắt sẽ làm cho từ thông d>a qua 
cuộn BYgiảm. 

Theo định luật cảm điện từ thì trong cuộn BY sẽ sinh ra sức điện động E cư . Do từ 
thông <t> a đang giảm, nên từ thông <t> b của dòng điện do E cư sinh ra phải cùng chiều với 
<ĩ> a (dể chống lại sự giảm). Vậy chiểu của E cư ò trạng th;U K chuyển từ đóng —> ngắt 
được xác định như hình 8-2 

Két luận: Nếu K chuyển từ trạng thái đóng —> ngất mà diện áp cám ứng có giá trị 
dương (kim vôn mét quay theo chiều dương của thang chia) thì đầu nối với cực (+) cùa 
vòn mét có cùng cực tính với đáu dáy nối vào cực (+) cùa nguồn một chiểu. 

* 

Lưu ý: 

Phương pháp này dược áp dụng cho cả phương pháp xác định cực tính cuộn dây máy 
biến áp một pha hoặc ba pha. 

Vi sức điộn dộng cảm ứng rất nhỏ nên đồng hổ thử phải sử dụng loại mili vốn mét DC. 


III. NỘI DƯNG THỰC HÀNH 
I. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 



2. Sơ đồ thực hành 



Hình 8-3 
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3. Các bước thực hiện 

A.Xác dinh cực tính bằng nguồn xoay chiều 

Bước I : Xác định 2 đầu dây của từng cuộn dây pha của động cơ bằng ôm mét. 

Bước 2: Chọn một pha bất kì làm pha A. Trong pha A ta lại chọn một đầu dây bất kì 
làm đầu đẩu (dầu A), đầu còn lại sẽ là đầu cuối (đầu X) 

Bước 3: Đấu nối tiếp pha A với một trong 2 pha còn lại (giả sử dó là pha B), pha thứ 
ba đấu vói đèn hoặc vôn mét. Xem hình 8-3a hoặc hình 8-3b 

Bước4 : Đóng điện, quan sát hoạt động của vòn mét. Nếu : 

- Kim vôn mét nhích lên thì đầu nối với X là đầu đầu cùa pha B (đầu B), đầu còn lại 
cùa pha B là đầu Y -Hình 8-3a 

- Kim vòn mét đứng yên thì đầu nối với X là đầu cuối của pha B (đầu Y), đầu còn lại 
cùa pha B là đầu đầu (đầu B)- Hình 8-3b 

Bước 5: Đổi vị trí của pha c cho pha B, lặp lại các buớc 3, 4 để tìm đầu c và z 

Bước 6: Hoạt dộng thủ theo các bước sau: 

- Nối các cuộn dây động cơ theo hình sao hoặc tam giác tuỳ theo kí hiệu ghi trên 
nhãn động cơ 

- Đóng điện nguồn 

- Quan sát dòng điện không tải các pha I., I h , I t Ghi kết quả vào bảng 

Đổi thứ tự đầu dây một pha bất kì (dổi dầu dẫu cho đầu cuối). Lặp lại bước 6 

B. Xác dinh cực tính bằng nguồn một chiêu 

Có thể xác định cực tính nguồn một chiều như sơ đồ hình 8-3c 


IV VIỂT BÁ.O CÁO THỤC HÀNH 


Cuộn dây 

Cách nối 

Dòng không tải 

Kết luận 

1, 

Ib 


AX, BY.cz 

Theo sơ đồ 
hình (a) 





AX,BY.ZC 

Theo sơ đồ 
hình (b) 






V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Ý nghĩa của việc xác định cực tính động cơ ‘ỉ 

2. Phương pháp xác định cực tính ở trên dựa trên nguyên lí nào ? 

3. Trong trường hợp không có ôm mét, ch! có đèn thử và các phụ kiện khác, ta có thể xác 
định được cực tính của động cơ không? Nếu được, hãy trình bày phương pháp xác định. 
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Bài 9 - ĐẤU DÂY ĐỘNG cơ XOAY CHIỂU BA PHA 
RÔ TO LỔNG SÓC 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được các thông số trên nhãn động cơ điện. 

- Hiểu được tình trạng hoạt động của động cơ ba pha khi bị mất pha. 

- Biết đấu các cuộn dây cùa dộng cơ hình tam giác hoặc hình sao. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Trên nhãn động cơ thường ghi các kí hiệu như sau: 
a) Các kí hiệu trên nhãn động cơ 

A/Y-U*/U y [VMVIy [A] 

Kí hiộu trên có nghĩa là: 

Khi điện áp dây của lưới diộn ba pha có giá trị là Uạ thì các cuộn dây của động cơ cần 
phải được đấu hình tam giác (hình 9-lb), dòng diện dây tương ứng khi đấu tam giác là: 

I<lly = Ia [A] 

Ngược lại khi điện áp dây của lưới điện ba pha là có giá trị là U Y thì các cuộn dây động 
cơ cần phải được đấu hình sao (hình 9-1 a), dòng điện dây tương ứng khi đấu sao là: 

W=MA] 


Lily I Y Lỉy ^A 




a) 


Hình 9-1 


b) 
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Nhận xét: 

Qua sơ đồ trên ta nhận thấy : 



- Điện áp pha định mức của động cơ (điện áp định mức cùa cuộn dây pha) có giá trị 
là U A , Dòng điện pha định mức của động cơ có giá trị là ly 

- Bất luận trong trường hợp nào thì điện áp đặt trẽn một cuộn dãy pha cũng phải 
bằng điện áp định mức (U A ), dòng điện tương ứng chạy qua cuộn dây là dòng điện pha 
định mức (ly). 

Ta luôn có tỉ sô' LVƯy = \/\ỊÌ và ĨJỈy = \ỊĨ 

Ta cần chú ý điểu này khi muốn dấu động cơ 3 pha chạy lưới điện một pha 
b) Các kí hiệu khác 

Ngoài các kí hiệu chính như trên, trên nhãn động cơ còn có một sò các kí hiệu khác như: 
P 2 : Cống suất trên trục động cơ (công suất cơ) 

À : Hiệu suất của dộng cơ 

COSọ: Hệ sổ còng suất 

n: Tốc độ quay của trục động cơ ... 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


Thiết bị, dụng cụ 

Panel nguồn MEP1 _ _ 

Dâ y nối, jầ c cắm.__ 

Dộ ng cơ ba pha A/Y - 220v/380v 

Động cơ b a pha A/Y - 380 v/660v _ 

rồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm vạn năng. 


Sỏ lượng 




Ghi chú 



ỉ 

01 chiếc 



01 chiếc 



















3. Các bước thực hiện 

Bước 1: Đấu mạch điện theo sơ đồ hình 9-1 (chú ý các cuộn dây được đấu hình sao) 
Bước 2: Kiểm tra kĩ lại mạch 

Bước 3: Hoạt động thử lần 1 theo trình tự các bước sau: 

- Quay nhẹ xem trục động cơ có bị kẹt không 

- Đóng điện nguồn 

- Quan sát chiều quay của động cơ và chi sô' trên ampe mét, vôn mét khi động cơ 
khởi động và khi tốc độ động cơ ôn định 

- Ghi kết quả vào bảng 

Bước 4 : Hoạt động thử lần 2 theo trình tự các bước sau: 

- Ngắt điện 

- Đảo thứ tự 2 trong 3 dây pha vào động cơ . 

- Đóng điện nguổn 

- Quan sát chiều quay của động cơ và chỉ số trên ampe mét, vồn mét khi động cơ 
khỏi động và khi tốc độ động cơ ổn định 

Ghi kết quả vào bảng 

Lặp lại các bước 1, 2, 3, 4 với sơ đồ hình 9-2 
IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH 


Mã hiệu động cơ 


Ikt 


^líây nguón 

Sơ đồ đấu 

A/Y - 220V/380V 




380V 


A/Y - 380V/660V 




380V 

- 


V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Ý nghĩa các thông số trên nhãn động cơ xoay chiều ba pha 

2. Chứng minh rằng khi đổi 2 trong 3 dây pha vào động cơ xoay chiều 3 pha thì từ 
trường cuộn dây stato đổi chiều. 

3. Một động cơ xoay chiều ba pha có nhãn hiệu sau: 
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ĐỘNG Cơ DỊ Bộ BA PHA 

A/Y : 220/ 380[V] - 10 /5,8 [A] 

P: KW f: 50Hz 

COScp = 0,85 TI = 86% 

n: 2880 vòng/phút 

- Hãy tính cống suất cơ và công suất điện của động cơ trên 

- Hãy đấu động cơ trên vào lưới điên 220v/380v, 380v/660v 

- Động cơ có thể hoạt động ở lưới điện xoay chiều ba pha 127v/220v được không? 
Tai sao? 
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Bài 10 - ĐẤU DÂY ĐỘNG cơ XOAY CHIỀU BA PHA 
RÔ TO LỔNG SÓC 2 Tốc ĐỘ 

I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu nguyên lý làm việc của động cơ xoay chiếu ba pha 2 tốc độ. 

- Biết đấu động cơ hoạt động ở các tốc độ khác nhau. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Động cơ xoay chiéu 3 pha rô to lồng sóc 2 tốc độ có cấu tạo cơ bản giống động cơ ba 
pha một tốc độ thông thường, chì khác phán dây quấn stato. Bằng cách thay đổi cách 
đấu nối các cuộn dây stato mà ta có sô' cực khác nhau, từ dó sẽ đạt được các tốc độ khác 
nhau, theo còng thức: 

Trong đó: 

60f n: Tốc độ rô to 

n = (1-s) ——(vòng /phút). __ 

p f: Tần số' lưới điện 

p: Sô' đòi cực của động cơ 

s: Hệ số trượt 

Thông thường mỗi cuộn dày pha sẽ được chia thành hai phần tử giống nhau về sò' 
vòng và tiết diện dây quấn, chỉ khác vị trí đặt dây quấn. Nguyên lý thay đổi sô' cực của 
động cơ như sơ đồ sau : 


1 + 2 


4Ci 2Ci 

Sô' cực: 2P = 4 
a) 
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Nhìn vào sơ đồ ta nhận tháy: 

- Nếu hai phần tử đấu nối tiếp ta có số cực 2P = 4 

- Nếu hai phần tử đấu song song ta có số' cực 2P = 2 

Theo nguyên lý trên thì ta sẽ có hai dạng thay dổi tốc độ động cơ dó là: 

- Đổi nối cuộn dày từ kiểu đấu sao nối tiếp (Y) sang kiểu đấu sao song song (YY). 
Viết tắt là (Y/YY). 

- Đổĩ nối cuộn dây từ kiểu đấu tam giác nối tiếp (A) sang kiểu đấu sao song song 
(YY). Viết tắt là (A/YY) 

Khi đấu nối động cơ 2 tốc độ, ta cần chú ý: 

- Mỗi cặp 2 phần tử của một pha (ví dụ như cặp 4C ( -2C| và 2C)-X của pha A) đã 
dược đặt ở một vị trí nhất định trên rãnh stato để hình thành cực từ và tạo thành từ 
trường quay khi có dòng xoay chiều ba pha di và cuộn dây sato. Trong bất cứ cách đấu 
nào thì dòng điện cùa 2 phần tử trong cùng một cuộn dây pha cũng phải cùng pha vứi 
nhau, vì vậy không thể ghép tuỳ ý 2 phần tử bất kì trong bộ dây quấn stato để tạo thành 
một pha được. Việc nhầm lẫn này xảy ra sẽ làm cho động cơ quá nóng, có tiếng gầm gừ 
khi hoạt dộng ở một tốc độ nào đó. 

- Kiểu dấu (Y/YY) thì điện áp trên mỗi phần tử dây quấn sẽ giảm di 2 lần khi chuyển 
từ sao song song sang sao nối tiếp. Như vậy theo tính toán lý thuyết thì công suất điện 
tiêu thụ P1 sẽ giảm đi bốn lần. Đương nhiên công suất động cơ và mô men mỏ máy 
cũng bị giảm đáng kể. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

l 

Panel nguồn MEP1 

01 chiếc 


2 

Động cơ ba pha hai tốc độ (A/YY) 

01 chiếc 


3 .. 

Động cơ ba pha hai tốc dộ (Y/YY) 

01 chiếc 


4 

Dày nối, rắc cắm. 

01 bộ 


5 

Đổng hồ vạn nãng, tuốc nơ vít, kìm vạn nãng 

01 bộ 
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Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Quay nhẹ xem trục dộng cơ có bị kẹt không 

- Đóng điện nguồn 

- Quan sát hoạt động ciia động cơ, đọc các giá trị dòng điện, điện áp trên am pe mét, 
và vôn mét. 

- Dùng đồng hồ tốc độ đo tốc độ trên trục dộng cơ. Ghi kết quả vào bảng. 

- Ngắt điện nguồn. 

Lặp lại các bước trên với sơ đồ hình 10-2b, 10-2c, 10-2d. 

ÍV. VIẾT BÁO CÁO THỰC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kĩ thuật của động cơ điện. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng kết quả đo. 


Sơ đồ thực hiện 

Kết quả đo 

R4C1-4C2 

(Q) 

Id 

(A) 

U4C1-2C1 

(V) 

Tốc độ 
(vòng/p) 

Ghi chú 

Hình 10-2a 






Hình 10-2b 






Hình 10-2C 






Hình l0-2d 







5. Nhận xét và kết luân. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Với mỗi động cơ điện hãy xác định điện trở trên một phần tử dây quấn dựa vào kết 
quả do ở trên? 

2. Nguyên iý thay đổi số cực của cuộn dây stato động cơ ba pha rô to lồng sóc với tỉ 
lệ thay đổi số cực là 4/2. 

Mở rộng cho trường hợp tỉ lệ thay đổi số cực là 8/4. 

3. Có thể đấu động cơ hai tốc độ kiểu À/YY như sơ hình 10-3a và 10-3b được 
không? Tại sao? 
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Bài 11- ĐẤU ĐỘNG cơ ĐIỆN XOAY CHIỂU BA PHA 
CHẠY LƯỚI ĐIỆN MỘT PHA 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được các sơ đồ đấu dây động cơ ba pha chạy lưới điện một pha 

- Biết tính chọn trị số tụ điện phù hợp từng sơ đồ đấu dây. 

- Đấu được dộng cơ xoay chiều ba pha chạy lưới điện một pha. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Động cơ điện xoay chiều ba pha có thể làm việc ở lưới điện một pha như một động 
cơ một pha có phần tử mờ máy hoặc động cơ một pha chạy tụ điện. Khi dùng tụ điện 
mờ máy thì động cơ có thể dạt đến 80% cóng suất định mức. Tuy nhiên, ngưòi ta 
thường áp dụng với động cơ ba pha công suất nhỏ dưới 2 KW. Khi đó mồi động cơ cẩn 
phải chọn sơ đồ dấu dày và trị số tụ diện phù hợp. 

Nguyên tắc chuyển các cuộn dây ba pha sang hoạt động ờ lưói điện một pha: 

- Điện áp định mức trẽn cuộn dây không đổi 

- Phải dặt 1 hay 2 cuộn dây pha thành cuộn làm việc, cuộn còn lại thành cuộn 
khởi động 

- Trị số tụ được chọn sao cho góc lộch pha giữa dòng diện qua cuộn làm việc và dòng 
điện qua cuộn khởi động đạt xấp xỉ 90° 

- Theo nguyên tắc trên, tuỳ theo diện áp nguồn và điện áp định mức của các cuộn 
dây pha mà ta có thể chọn 1 trong 4 sơ đổ sau: 




a) b) c) 

Hình ll-ỉ 
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Sơ đồ hình 11 - la và 11-1 c áp dụng cho trường hợp điện áp lưói U L bằng điện áp pha 
động cơ 

Sơ đồ hình 11-lb và 11-ld áp dụng cho trường hợp điện áp U L bằng điện áp dây 
động cơ. 

Ví dụ: Giả sử ta có động cơ ba pha có mã hiệu: A/Y - 220/380 [V] 

Nếu điện áp nguồn để cắm động cơ (sau khi đấu thành động cơ 1 pha) là 220V~ thì 
ta có thể chọn sơ đồ 11-la hoặc 1.1-lc. 

Nếu điện áp nguồn để cắm động cơ (sau khi dấu thành động cơ 1 pha) là 380V- thì 
ta có thể chọn sơ đồ 11-Ịbhoặc 11-ld. 

Trị số tụ điện được chọn nhu sau: 

Điện dung tụ làm việc: C|_v = K = - ^ llm 

Trong đó: 

Dòng diện pha định mức của động cơ (là trị số nhỏ trên nhãn động cơ); 

U L : Điện áp nguồn một pha mà động cơ sẽ hoạt dộng khi dấu thành 1 pha. 

K: Hộ sô' tính toán, phụ thuộc từng sơ đồ dấu dây. Cụ thể: 

Sơ dồ hình 11-la: K= 4800 
Sơ đồ hình 11-1 b: K= 2800 
Sơ đồ hình 11-lc: K= 1600 
Sơ đồ hình 11-ld: K= 2740 

- Điện áp tụ điện làm việc U C >1,5 U L . 

- Trị số tụ khởi động chọn theo tụ làm việc. Thông thường trị số tụ khởi động. 

Ckd = (2-10).C L v 

- Điện áp tụ khởi động chọn tương đương với điện áp tụ làm viộc 
III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

l 

- Panel nguồn MEP1 

01 chiếc 


2 

- Dây nốh rác cắm. 

01 bộ 


3 

- Động cơ ba pha loại À/Y -220/380 [V] 

01 chiếc 
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TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Sô' lượng 

Ghi chú 

II 

Động cơ ba pha loại A/Y -380/660 [V] 

01 chiếc 



Tụ điện phù hợp 

01 bộ 


■ 

Đồng hồ vạn năng 

01 chiếc 


6 

Mê gômmét 

01 chiếc 



Tuốc nơ vít, kìm vạn năng. 

01 bộ 



2. Sơ đồ thực hành 

a) Sơ đồ nguyên lí lìhilì ì ì 
h) Sơ dồ dấu dây 

Các sơ đổ đấu dây hình ll-2a, ll-2b, 1 l-2c, ll-2d tương ứng với sơ dồ nguyên lí 
hình 11-la, 11-lb, 11-lc, 11-ld. 




u~ Ư~ 
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3. Các bước thực hiện 

Bước ỉ : Đọc kĩ các thông số trẽn nhãn động cơ. 

Bước 2: Tính toán trị số tụ điện cho mỗi sơ đồ dấu dây. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo so đồ nguyên lý hình 11-la. 

Tham khảo thêm sơ đồ đấu dây hình 1 l-2a. 

Bước 4: Kiểm tra kĩ lại mạch. 

Bước5 : Hoạt động thử theo các bưỏc sau: 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Đo diện áp trên ba cuộn dây AX, BY, cz. Ghi kết quả vào bảng 

- Cắt áp tô mát 

Theo dõi hoạt động cùa động cơ. So sánh điện áp thực tế trên các cuộn dây pha với 
diện áp định mức trên nhãn động cơ, rút ra nhận xét. 

Lặp lại bước 3, 4, 5 với sơ đô hình 11-lb, 11-lc, 1 ]-ld. 

- Nếu điện áp thực tế trên mỗi cuộn dây vượt quá diện áp định mức 10% trở lẻn thì 
bạn cần phải kiểm tra lại cách đấu và điều chỉnh lại trị số tụ điện. 

- Tụ điện làm việc (làm việc ở chế độ dài hạn) nên ta phải chọn loại tụ dầu (chất 
dung môi là đẩu) còn tụ khởi động chỉ làm việc ngắn hạn ta có thể chọn loại tụ hoá 
không cực tính để giảm kích thước và giá thành. 

- Sau khi ngắt điện, trên tụ khởi động vẫn tích điện râì nguy hiểm. Bạn cần cho tụ 
phóng hết điện để bảo vệ an toàn hoặc bạn có thể đấu sẵn một điện trở khoảng 100K- 
1/2W song song với tụ điện này. 

IV. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính và cấc thông số kĩ thuật của cấc thiết bị. 

3. Sơ đổ thực hành. 

4. Bàng chân lí. 


Trạng thái 

Kết quả đo 


tlB 

ỉoc 

U A 

U B 

u c 

Ghi chú 

Chạy điện 
một pha 








Chạy điện ba pha 









5. Nhận xét. 
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V. CẢU HỎI KIỂM TRA 

1. Có thể thay thế diện trở bằng tụ điện được không? Tại sao? 

2. Điều kiện để động cơ ba pha chạy lưới điện một pha? 

3. Một động cơ xoay chiều ba pha có nhãn hiệu sau : 

ĐỘNG Cơ DỊ Bộ BA PHA 

A/Y : 220/ 380[V> 1,73 /1 [A] 

P: 0.5 KW f:50Hz 

COStp = 0,82 q> = 90% 

n: 2880 vòng / phút 

- Hãy tính trị sô' tụ điện cho động cơ trên dể hoạt động ở lưới điện một pha 220V~? 

- Vẽ sơ đổ đấu dây động cơ trên vào lưới điện một pha 220V-. 
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Phần 3 

CÁC MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ 
ĐỘNG Cơ XOAY CHIỂU BA PHA 

Bài 12- LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỂU KHIỂN ĐỘNG cơ 
XOAY CHIỀU BA PHA BẰNG KHỞI ĐỘNG TỪ ĐƠN 

L MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện mở máy động cơ 
xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn. 

- Lắp ráp và dấu được mạch điện mờ máy động cơ xoay chiều 3 pha bằng khởi dộng 
từ dơn. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Đóng cắt động cơ xoay chiều ba pha bằng cầu dao hoặc áp tỏ mát có nhược điểm: 

- Tần sô' đóng cắt thấp. 

- Vận hành nặng nể, tốn sức lao động, năng suất thấp. 

- Khả năng bảo vệ an toàn cho người và dộng cơ khi có sự cố rất thấp. 

- Khó tự aộng hoá quá trình vận hành động cơ. 

Phương pháp mờ máy động cơ xoay chiều 3 pha bằng khời động từ đơn sẽ khắc phục 
được nhược điểm trên. 

- ỉ. Trang bị điện của mạch. 

- Cáu chì F. 

- Bộ nút ấn hai phím PB|, PBị,. 

- Công tắc tơ K. 

- Rơ le nhiệt OL. 

Động cơ xoay chiều ba pha rỏ to lồng sóc M. 
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2. Nguyên lý hoạt động. 

Mở máy: 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Ân nút PB, ( cuộn hút còng tắc tơ K có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động qua 
các tiếp điểm đông lực K| và duy trì hoạt động cùa mạch qua tiếp điểm K 2 . 

Tắt máy: 

- Ấn nút PB,„ cuộn hút công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K[ và K 2 , động cơ 
bị ngắt điện - ngừng hoạt động. 

- Cắt áp tô mát. 

Bảo vệ quá tải: 

Khi động cơ có sự cố (quá tải, mất pha ...) làm cho dòng diện qua phần từ đốt nóng 
của rơ le nhiệt tăng cao, tác động (nhả) tiếp điểm OL làm mạch điều khiển mất điện, 
bảo vệ an toàn cho động cơ. 


IU. NỘI DUNG THỤC HÀNH 
1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số luợng 

ơhi chủ 

1 

- Panel nguồn MEP-1 

01 chiếc 


2 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


3 

- Cáu chì 

04 chiếc 


4 

- Công tắc tơ 16 A 

01 chiếc 


5 

- Bộ nút ấn 2 phím 

01 bộ 


6 

- Rơ le nhiẽt 10A 

01 chiếc 


7 

- Động cơ xoay chiẻu ba pha rổ to lồng sóc 

01 chiếc 


8 

- Dây nốì, máng dây (WD). 

01 bộ 


9 

- Đổng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 
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2. Sơ đổ thực hành 

ư) Sơ dồ nguyên lí 



b) Sơ đồ bố ni thiết bị 
























3. Các bước thực hiện 

Bước I: Tim hiểu cấu lạo thực tê' và các thông sô' kĩ thuật cơ bản của thiết bị như: 

- Điện áp và dòng điện định mức. 

- Tinh trạng hoạt dộng của thiết bị (tốt hay hỏng )... 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bô' trí thiết bị hình 12-2. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 12-1. 

- Đấu mạch dộng lực theo thứ tự từ cầu chì —> cóng tắc tơ -*■ rơ le nhiệt —> bót đấu 
dây nối đến động cơ. 

- Đấu mạch điều khiển theo thứ tự từ cầu chì -» bộ nút ấn-» tiếp điểm điểm rơ le 
nhiệt -» tiếp điểm duy trì —> cuộn hút công tắc tư —> dây trung tính (với cuộn hút 
220V-). 

(Tham khảo thêm sơ đổ đi dây hình 12-3). 

Bước 4 : Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trén mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Ấn vào núm của công tắc tơ. đo lần lượt các cặp pha bằng dồng hồ vạn năng để 
thang điện trở X(, đồng hồ chỉ giá trị điên trở bằng điên trở giữa hai đầu cực ra dây 
dộng cơ. 

- Kiểm tra mạch diều khiển 

+ Đặt que đo của ốm mét vào hai đầu mạch điéu khiển, mạch điểu khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm mct chì giá trị "oo" khi chưa tác động và chi giá trị tương đương với điện trở 
cụộn hút của công tắc tơ trong các trường hợp sau: 

+ Ấn nút PB, 

+ Ấn vào núm của cỏng tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì). 

Bước 5: I l oạt dộng thử theo các bước sau: 

- Nối dâ\ nguồn. 

- Đóng áp tỏ inát nguồn. 

- Ần nút PB, quan sát hoạt động của dộng cơ. 

- An nút pn tl dừng động cơ. 

- Cắt áp tỏ mát. 

- Theo dõi hoạt động của dộng cơ, ghi vào bảng chân lí. 
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IV.VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH BÀI sổ 12 

1. Tên bài. 

2. Trang bị diện và nguyên lí hoại dộng của mạch. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí 

5. Nhân xél. 


Thứ tự 
điẻu khiển 

Trạng thái điều khiển 

Hoat đông của các 

phẩn tử trong mach 

Cuộn hút 

K 

K| 

k 2 

Động cơ 

M 

1 

PBl 





2 

Ấn PBo 





3 

ẤnPB, 





4 

Tác dộng OL 






V. CÂU HỎĨ KIỂM TRA 


1. Khi mở máy động cơ bằng khởi động từ đơn có ưu điểm gì hơn so với viộc mở 
máy bằng cầu dao hoặc áp tô mát? 

2. Có thể sử dụng cổng lắc để thay thế cho bộ nút ấn được không? Nếu được thì 
mạch điện có nhược điểm gì? 

3. Trong trưèmg hợp công tắc tơ chỉ có 3 tiếp điém chính (không có tiếp điểm phụ 
duy trì) bạn có thể thay đổi cách đấu dể mạch hoạt động tạm thời được không? Nếu 
được, hãy vẽ sơ đồ mạch? 




Bài 13 - LẮP MẠCH ĐIỆN MỞ MÁY ĐỘNG cơ 
XOAY CHIỂU BA PHA CÓ THỬ NHÁP 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được ý nghĩa nguyên lý làm việc cùa mạch điện điểu khiển động cơ xoay 
chiều 3 pha có thù nháp. 

- Lắp ráp và đấu được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha có thử nháp 
theo sơ đồ. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Trước khi đưa các động cơ vào làm việc lâu dài theo yêu cầu cùa công việc, để đảm 
bảo an toàn ta cần phải hoạt động thử (thử nháp) trong thời gian ngắn. Quá trình thử 
thường được lặp lại vài lần (ấn nhả liên tục theo kiểu xung nhịp) bằng cách sử dụng nút 
ấn có phục hồi nhưng không duy trì. Nếu mạch diện hoạt động tốt thì quá trình thử sẽ 
kết thúc và mạch chuyển sang trạng thái làm việc lâu dài. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút ấn hai tầng tiếp điểm PBị), PB|, PBị. 

- Công tắc tơ K. 

- Rơ le nhiệt OL. 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M. 

2. Nguyên lý hoạt dộng 

Mở máy: 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Thử nháp mạch điều khiển: ấn nút PBị cuộn hút công tắc tơ K có điện sẽ đóng diện 
cho dộng cơ hoạt động qua các tiếp điểm động lực Kị. Nhưng khi nhả PBị thì động cơ 
ngừng hoạt động do tiếp điểm duy trì K 2 không có tác dụng. 

- Ẩn nút PBị, cuộn hút công tắc tơ K có điện dóng điộn cho động cơ hoạt động qua 
các tiếp điểm động lực K[ và duy trì hoạt dộng của mạch qua tiếp điểm K 2 . 

Tắt máy: 

- Ấn nút PBp, cuộn hút cống tắc tơ K mất điộn sẽ nhả các tiếp điểm K 2 và K[. động cơ 
bị ngắt diện - ngừng hoạt động. 
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III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

1 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 

2 

- Cầu chì 

04 chiếc 

3 

- Công tắc tơ 16 A 

01 chiếc 

4 

- Bộ nút ấn 3 phím 

01 bộ 

5 

- Rơ le nhiệt 10A 

01 chiếc 

6 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 

01 chiếc 

7 

- Dây nối, jác cám, máng dây (WD). 

01 bố 

8 

- Đổng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 























c) Sơ đồ di dây 

















3. Các bước thực hiện 

Bước /: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông sô' kĩ thuật cơ bản của thiết bị (công 
tắc tơ. nút ấn, động cơ...) 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 13-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 13-2. 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điểu khiển. 

(Tham khảo thêm sơ dồ đi dây hình 13-3). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dày từ bót trên mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đứng 
nếu ôm mét chỉ giá trị "ao" khi chưa tác động và chỉ giá trị tương đương với điện trở 
cuộn hút cúa công tắc tơ trong các trường hợp sau: 

+ Ấn nút PB,. 

+ Ấn nút PBị. 

+ Ấn vào núm cùa công tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì). 

Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tỏ mát nguồn. 

- Ân, nhả nút PB; (3 lẩn) quan sát hoạt động của động cơ. Nếu quá trình thử nháp 
mạch hoạt động tốt ta chuyển sang bước tiếp theo. 

- Ấn nút PB|. 

- Dừng động cơ (ấn nút PB |). 

- Cắt áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động của động cơ, ghi vào bảng chân lí. 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH BÀI số 13 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi dộng từ đơn và thiết bị bảo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 
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4. Bảng chân lí. 


5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Thứ tự 
diẻu khiển 

Trạng thái 
điểu khiển 

Hoạt động cúa các phẩn tử trong mạch 1 

Cuộn hút 

K 

K, 

.K, 

Động cơ M 

1 

ẤnPBj 





2 

Nhà PẸ, 





3 

ẤnPB, 





4 

Ấn PB n 





5 

Ấn PB| 





6 

Tác động 0 L 






V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Tại sao phải tiến hành thử máy theo kiểu xung (ấn. nha liên tục )? 

2. Giá sử bạn đấu nhầm tiếp điểm duy trì là tiếp điểm thường đóng hiện tượng gì xảy 
ra khi mạch điều khiển dược cấp điện? 

3. Sử dụng cuộn hút công tắc tơ loại 380V~ có ưu điểm gì so với cuộn hút công tắc 
tơ loại 220V-? 
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Bài 14 - LẮP MẠCH ĐIỂU KHIỂN ĐỘNG cơ 
xoay chiểu ba pha tại 2 VỊ TRÍ 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiếu được ý nghĩa và nguyên lý làm việc cúa mạch diều khiến động cơ xoay chiều 
3 pha tại hai vị trí khác nhau. 

- Lắp ráp và đấu được mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha ò 2 vị trí khác 
nhau. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Chúng ta đã lắp đặt và vận hành một số mạch điện điều khiển động cơ ba pha tại một 
vị trí. Nhưng trong thực tế một sỏ động cơ xoay chiều ba pha cần được điều khiển tại 2 
hay nhiều vị trí cách xa nhau để thuận tiện cho việc vận hành hoặc sửa chữa. Ví dụ như: 
Trạm bơm nước, hệ Thống băng tải... 

Sau đây chúng ta nghiên cứu mạch điều khiển động cơ xoay chiểu 3 pha tại hai vị trí 
khác nhau. Sơ đồ nguyên lí hình 14-2. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút ấn hai phím PB„„ PB,,. 

- Bộ nút ấn hai phím PẸịh, PBịi- 

- Công tấc tơ K. 

- Rơ le nhiệt OL. 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M. 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy tại vị trí I 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Ấn nút PB n , cuộn hút cống tắc tơ K có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động 
qua các tiếp diểm động lực Kị và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K 2 . 

Tất máy tại vị tri I 

- Ấn nút PB„>, cuộn hút công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K| và K 2 , động 
cơ bị ngắt điện - ngừng hoạt động. 
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Mơ máy tại vị trí 2 

- An nút PB :t . cuộn hút công tắc tơ K có điện sẽ đóng điện cho dộng cơ hoạt động 
qua các tiếp điếm động lực K| và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K 2 . 

Tắt máy tại vi trí 2 

- Ân nút PB 20l cuộn hút công tắc tơ K mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K^và K-v, động cơ 
bị ngắt điện - ngừng hoạt động. 

- Cắt áp tô mát nguồn. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH. 

1, Chuẩn hị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Sô' lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel da năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Càu chì 

04 chiếc 


3 

- Còng tác tơ 16 A 

01 chiếc 


4 

- Bộ nút ấn 2 phím 

02 bộ 


5 

- Rơ lc nhiệt 10A 

01 chiếc 


6 

- Động cơ xoay chiều ba pha rồ to lồng sóc 

01 chiếc 


7 

- Dây nối, jắc cắm, máng dày. 

01 bộ 


8 

- Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 










































3. Các bước thực hiện 

Bước 1: Tim hiểu cấu tạo thực tế và các thông sô kĩ thuật cơ bản của thiết.bị (cổng 
tắc tơ, nút ấn,động cơ...). 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 14-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 14-2. 

- Đấu mạch điẻu khiển. 

- Đấu mạch động lực. 

(Tham khảo thêm sơ đổ đi dây hình 14-3). 

Bước 4 :Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào dộng cơ . 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Đặt que do của ôm mét vào hai dầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm mét chi giá trị "oo" khi chưa tác động và chỉ giá trị tương đương với điện trở 
cuộn hút của công tắc tơ trong các trường hợp sau: 

+ Ấn nút PB|ị. 

+ Ấn nút PBị,. 

+ Ấn vào núm của công tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì). 

Bước5: Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tố mát nguồn. 

- Vận hành động cơ tại vị trí 1: 

+ Ấn nút PB|(. 

+ Ấn nút PB,„. 

- Vận hành động cơ tại vị trí 2: 

+ Ấn nút PBị!- 

+ Ấn nút PB*,. 

- Cắt áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động của động cơ, ghì vào bảng chân lí. 

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH BÀI số 14 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ đơn và thiết bị bảo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 
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4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Thứ tự 
điều khiển 

Trạng thái điều khiển 

Hoạt động của các 

Dhần tử trong mạch 

Cuộn hút K 

K, 

k 2 

Động cơ M 

1 

Ấn PB n 





2 

Ấn PB |f > 





3 






4 






5 






6 






7 






8 

Ấn PB m 





9 

Ấn PBll. Ấn PB 2 , 





10 

Tác động 0 L 






V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Tại sao phải tiến hành thử máy theo kiểu xung (ấn, nhà liên tục )? 

2. Vẽ sơ đ6 mạch điếu khiển động cơ ở ba vị trí bằng nút ấn. Mở rộng cho trường 
hợp điều khiển ở n vị trí. 

3. Trong trường hợp không có nút ấn, bạn có thể thay thế bằng công tắc ba cực và 
cầu dao ha ; ngà được không? Nếu được hãy vẽ sơ đồ mạch? 
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Bài 15 - LẮP MẠCH ĐIỆN MỞ MÁY ĐỘNG co 
THEO TRÌNH Tự QUY ĐỊNH 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được ý nghĩa và nguyên lý làm việc của mạch điện mở máy động cơ theo trình 
tự quy định. 

- Lắp ráp và đấu được mạch điện mở máy động cơ theo trình tự quy định. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Trong một máy công tác nói riêng hay một dây truyền sản xuất nói chung, một số 
công việc nhất thiết phải dược thực hiện lần lượt theo một trình tự nào dó. Nếu mỗi 
động cơ đảm nhiệm một công việc nhất định thì đương nhiên các động cơ cũng phải 
làm việc theo một trình tự nhất định của công việc. Ví dụ: Trong máy cắt gọt kim loại 
thì động cơ bơm dẩu đương nhiên phải chạy trước động cơ trục chính... 

Để thực hiện được cơ chế trên chúng ta có 2 phương thức điều khiển: 

- Điều khiển theo cơ chế khoá: Động cơ A phải làm việc trưóc mới cho cho phép 
điều khiển động cơ B làm việc. Ta nói động cơ A khoá động cơ B. Theo cơ chế này cần 
nhiều lần điều khiển. 

- Điều khiển theo cơ chế bắc cầu: Động cơ A hoạt dộng kéo theo động cơ B hoạt 
dộng, động cơ B hoạt động kéo theo dộng cơ c hoạt động ... 

Ta nói các động cơ A, B, c... làm việc liên hoàn. Theo cơ chế này chỉ cần một lần 
điều khiển. 

Trong bài này chúng ta nghiên cứu mạch điều khiển động cơ theo cơ chế khoá. Sơ 
đồ nguyên lí hình 15-2. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút ấn hai phím PBn„ PB n . 

- Bộ nút ấn hai phím PBịo, PB^,. 

- Công tắc tơ K„ K 2 . 

- Rơ le nhiệt OL,, OỤ 2 . 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M|. M 2 . 
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2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy động cơ Mị 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Ấn nút PB U , cuộn hút công tắc tơ K.! có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động 
qua các tiếp điểm động lực K n và duy trì hoạt dộng của mạch qua tiếp điểm K| 2 . Đóng 
tiếp điểm K n (tiếp điểm khoá động cơ M 2 ) 

Mở máy động cơ M 7 

An nút PBi,, cuộn hút công tãc tơ K 2 có điện se dóng điện cho động cơ hoạt động 
qua các tiếp điểm động lực K 21 và duy trì hoạt động của mạch qua tiếp điểm K 22 . 

Dìữtg động cơ M 2 

An nút PB*,, cuộn hút công tắc tơ K 2 mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K 2 | và K 22> động 
cơ bị ngắt điện - ngừng hoạt động. 

Dùng cả 2 động cơ Mị và M 2 

Ấn nút PB|„, cuộn hút công tắc tơ K( mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K| 2 và K,), động 
cơ bị ngắt điện - ngừng hoạt động. 


III. NỘI DƯNG THỤC HÀNH. 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

SỐ lượng 

Ghi chú 

L ị 

- Pc.nel da năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cầu chì 1 

04 chiếc 


3 

- Công tắc tơ 16 A 

02 chiếc 


II 

- Bộ nút ấn 2 phím 

02 bộ 


■ 

- Rơ le nhiệt 10A 

02 chiếc 


6 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to iổng sóc 

02 chiếc 


7 

- Dây nôi, jắc cắm, máng dây. 

01 bố 


8 

- Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép dầu cốt.,. 

01 bộ 
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c) Sơ đổ đi dây 



Hình 15-3 
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3. Các bước thực hiện 

Bước I : Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị (công 
tắc tơ, nút ấn,dộng cơ...) 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 15-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 15-2. 

- Đâu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khién. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 15-3). 

Bước 4 :Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ . 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch diều khiển. 

Đặt que đo cúa ôm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm mét chỉ giá trị "oo" khi chưa tác động và chỉ giá trị tương đương với điện trở 
cuộn hút của công tắc tơ trong các trường hợp sau: 

+ Ấn nút PB m . 

+ Ấn nút PBii- 

+ Ấn vào núm của công tắc tơ (để đóng tiếp điểm duy trì). 

BướcS : Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Vận hành động cơ M,: 

+ Ấn mít PB||. 

- Vận hành động cơ M 2 : 

+ Ấn nút PBị,. 

- Dừng cá 2 động cơ: 

+ Ấn nút PB|„. 

- Cắt áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động của các dộng cơ, ghi vào bảng chân lí. 


72 



IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH BÀI số 15 


1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ đơn và thiết bị bảo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Ềảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Thứ tự 
điều 
khiển 

Trạng thái 
điều khiển 

Hoạt độn| 

ị các phần tử trong mạch 

Cuộn 

hút 

K, 

Cuộn 

hút 

K 2 

K„ 

K ,2 

k 2i 

k 22 

M, 

m 2 

1 

Ấn PB n 









2 

Ấn PB in 









3 

ẤnPB|| 









■KgBÉ 










5 










6 

Ấn PB 2 | 









7 

Ấn PB m 









8 

Ấn PB n> Ấn PB 2l 









9 

Tác động o L 










V. CÂU HỎI KIỂM TRA 


1. Nếu động cơ M| có sự có' thì dộng cơ M 2 có làm việc không? Tại sao? 

2. Lấy 3 ví dụ trong thực tế có các động cơ làm việc theo trinh tự quy định? 

3. Nguyên tắc mở máy động cơ theo trình tự quy định? 








Bài 16 - LẮP MẠCH ĐIỆN Tự ĐỘNG ĐIỂU KHIỂN các 
ĐỘNG Cơ LÀM VIỆC THEO TRÌNH Tự 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc cùa mạch điện tự động điều khiển 
các động cơ làm việc theo trình tự. 

- Làm quen với các mạch điều khiển nhiều động cơ trong một dày chuyền sản xuất 
tự động. 

- Lắp ráp và đấu được mạch diện tự dộng diều khiển các động cơ làm việc theo trình tự. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Trong sản xuất có những sản phẩm được làm ra có khi phải trái qua một dâychuyền 
còng nghệ gồm nhiều công đoạn, mỗi công đoạn được thực hiện bởi một hoặc nhiều dộng 
cơ dẫn động. Để điều khiển sự làm việc của các động cơ theo một trình tự nhất định, đảm 
bảo các bước của quy trình sản xuất người ta dùng cơ chế điều khiển "bắc cầu". 

Mạch điện tự động điều khiển mở máy các động cơ theo một trình tụ như sơ đồ hình 
16-2 là một ví dụ đơn giản về mạch điện tự động trong công nghiệp. 

Trong mạch này chúng ta có thể điểu chỉnh khoảng thời gian mở máy giữa 2 động cơ 
kế tiếp nhờ rơ le thời gian. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút ấn hai phím PB,„ PB|. 

- Công tắc tơ K|, K 2 , K v 

- Rơ le nhiệt OL,, OLj, OL,. 

- Rơ le thời gian TS|, TSị. 

- Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lổng sóc M„ M 2 , M v 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy các động cơ: 

Ấn nút PB, cuộn hút Kj có điện đóng điện cho động cơ M| hoạt động. Sau một thời 
gian nhất định được duy trì bời rơle TS|, công tắc tơ K 2 được cấp điện, đóng điện cho 
động cơ M 2 làm việc đồng thời với dộng cơM|. Hai động cơ M, và M 2 cùng làm việc 
trong một thời gian (được duy trì bởi rơle thời gian TSj) khởi động từ K, được dưa vào 
làm việc đóng điện cho động cơ hoạt động. Khi động cơ M, bắt đầu làm việc cũng 
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là lúc khởi động từ Kị ngắt điện để động cơ M, dừng lại. Động cơ lúc này vản làm 
việc với động cơ M 2 . 

Dừng động cơ: 

Ấn nút PB,, mạch điều khiển mất điện, cả 3 động cơ M|, Mj và M-, đều dừng lại. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH. 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


Số lượng 

01 chiếc 


04 chiếc 


03 chiếc 


01 bộ 

03 chiếc 

. 

02 chiếc 


03 chiếc 


01 bộ 


01 bô 



Ghi chú 




















b) Sơ đổ nguyên ỉý 



Hình 16-2 
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3. Các bước thực hiện 

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị (công 
tắc tơ, nút ấn, dộng cơ...) 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bô trí thiết bị hình 16-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đô nguyên lý hình 16-2. 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điểu khiển. 

(Tham khảo thêm sơ dồ đi dây hình 16-3 & hình 16-4). 

Bước 4 : Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch dộng lực. 

- Kiểm tra mạch điéu khiển. 

BướcS: Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn . 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Mở máy các động cơ: 

+ Ấn nút PB|. 

- Dừng tất cả động cơ: 

+ Ấn nút PB,,. 

- Cắt áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động cùa các động cơ, ghi vào bàng chản lí. 

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH BÀI số 16 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sô' của khởi động từ đơn và thiết bị bảo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Thứ tự 
điều khiển 

Trạng thái 
điều khiển 

Hoạt động của các phần tủ ưong mạch 

K, 

K, 

K, 

M, 

M, 

M, 

1 

Ấn PB| 







2 

ẤnPB,, 







3 

Tác động 0 L 








V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Nếu động cơ M) có sự cố thì dộng cơ M 2 có làm việc không? Tại sao? 

2. Trình bày sự liên dộng giữa các động cơ M|, M 2 và M J( trong từng giai đoạn làm 
việc cùa mạch? 
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Bài 17 - LẮP MẠCH ĐẢO CHIỂU QUÂY ĐỘNG cơ 
BA PHA BẰNG KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP 

(Kiểu I: Ấn nút "dìiiig" trước khi ấn nút "(tào chiêu quay”) 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được nguyên tắc dáo chiều quay dộng cơ. 

- Hiểu dược trang bị diện và nguyên lí làm việc cứa mạch diện đảo chiêu quay động 
cơ xoay chiều ba pha bằng khời động từ kép. 

- Lắp ráp và đấu dây các thiết bị trên panel để đáo chiều dộng quay động cơ bẳng 
khởi dộng từ kép. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Trong tiến trình làm việc của một sô' máy móc công nghiệp, sẽ có thời điểm cần phải 
đảo chiểu quay động cơ để chuyên sang ché' dộ làm việc khác. Ví dụ như: Quá trình cắt 
ren của máy tiện, quá trình nâng hạ của cầu thang máy, băng tải... 

Để thay đổi chiều quay cúa động cơ xoay chiều ba pha, về nguyên tắc ta phải thay 
đổi chiều cùa từ trường quay stato bằng cách dổi thứ tự của 2 trong ba pha vào dộng cơ. 

Chúng ta có thế thay đối thứ tự pha vào động cơ bằng cầu dao hai ngả. Nhưng sứ 
dụng cách điều khiển này tuy có giảm được giá thành, dẻ đấu lắp song rất bất tiện trong 
quá trình vận hành, quá trình đóng nhả các tiếp điểm không dứt khoát dễ phát sinh hồ 
quang. Để khắc phục nhược điểm trên chúng ta sử dụng bộ khởi động từ kép kèm theo 
bộ nút ấn. Tuy nhiên, tuỳ theo yêu cầu công việc mà ta chọn cách diều khiển phù hợp. 
Ở đây ta nghiên cứu mạch điện đảo chiều quay dộng cơ ba pha bằng khởi động từ kép 
với phương thức điều khiển: Trước khi đối chiều quay phải ấn nút "dừng". Mạch điện 
này mô phỏng hoạt động của một bâng tải, khi hàng tới đích thì bãng tải phái dừng một 
thời gian để bốc hàng sau đó mới quay trờ lại cho chu trình tiếp theo. Xem sơ đổ 
nguyên lí như hình vẽ 17-1 

I. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ khởi dộng từ kép gồm: Cống tắc tơ Kị, K, và rơ le nhiột OL. 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M. 

- Bộ nút ấn (3 phím, 1 tầng tiếp điểm) PB,H PB|, PBn. Trong đó: 

+ Nút ấn PB,,: Dừng động cơ (stop)l. 

+ Nút ấn PB,: Động cơ quay thuận (Forward). 

+ Nút ấn PBị: Động cơ quay ngược (Revert). 
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2. Nguyên lý hoạt động 

Mà máy cho dộng cơ chạy thuận: 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- An nút PB|, cuộn hút công tắc tơ K| có điện sẽ đóng các tiếp điểm K n (cấp nguồn 
cho động cơ hoạt động) và K| 2 (duy trì cho công tắc tơ K(). Động cơ quay theo chiều 
thuận (theo quy ước) do mạch động lực dược nối như sau: 

^nguún ^ Al.cn 

^ngudíì ^ b(l Lt I 

CiguiV ^ 

Dừng động cơ: 

An nút PB n , cuộn hút công tắc tơ K| mất điện sẽ nhả các tiếp điểm K| ,và K| 2 . Động 
cơ ngừng hoạt động. 

Đào cliiêu dộng cơ: 

Ân nút P& 2 , cuộn hút công tắc tơ K 2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm K. 2l (cấp nguồn cho 
động cơ hoạt động) và K 22 (duy trì cho công tắc tơ K 2 ). Động cơ quay theo chiều ngược 
do thứ tự của hai pha vào dộng cơ đã bị đảo. Mạch động lực được nối như sau: 

A , _c /. 

^nguon ' W đ-CIT 

^ngurtn ^ 

^'ngu&ỉ ^ Au.t 

Chức nâng khoá (liên động): 

Trong qu;'i trình làm việc, 2 công tắc tơ không thể làm việc đồng thời, để tránh gây 
hiện tượng 'Igắn mạch ỏ mạch động lực. VI vậy, khi công tắc tơ này làm việc thì nó 
phải "khoá' cỏng tắc tơ kia. Trong mạch này ta đã dùng tiếp điểm thường đóng của 
công tắc tơ này khống chế sự hoạt động của cồng tấc tơ kia. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cẩu chì 

04 chiếc 


3 1 

- Công tác to 16 A 

02 chiếc 


4 

- Bộ nút ấn 3 phím, 1 tầng tiếp điểm 

01 bộ 


5 

Rơ le nhiệt 10A 

01 chiếc 


6 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lổng sóc 

01 chiếc 


7 

- Dây nối, jấc cám. 

01 bộ 


8 

- Đồng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 
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MEP-3 



Hình 17-3 





























3. Các bước thực hiện 

Bước 1: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 17-2 
Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 17-1 

- Đấu mạch động lực 

- Đấu mạch điều khiển 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 17-3). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào dộng cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Đặt que do cúa ôm mét vào hai đầu mạch điéu khièn, mạch điều khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm mét chí giá trị "ao" khi chưa tác động và chí giá trị tương đương với diện trờ 
cuộn hút của từng công tắc tơ trong các trường hợp sau: 

+ Ấn nút PB,- 
+ Ấn nút PRj. 

+ Ấn vào núm cùa từng cổng tắc tơ. 

BướcS: Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tò mát nguồn. 

- Vận hành động cơ quay theo chiều thuận: 

+ Ấn nút PBị. 

- Dừng dộng cơ: 

+ Ấn nút PB,J. 

- Vận hành động cơ quay theo chiểu ngược lại: 

+ Ấn nút PBị. 

- Dừng động cơ: 

+ Ấn nút PB,,. 

- Cắt áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động cùa các động cơ. ghi vào bảng chân lí. 
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IV.BÁO CÁO THỰC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số cúa khờì động từ kép và thiết bị bảo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Thứ tự 
điều 
khiển 

Trạng thái 
điẻu khiến 

Hoạt động các phần tử trong mạch 

Cuỏn hút 
K, 

Cuộn hút 
kj 

K„ 

K.Í 

K 21 

K s 

M 

1 

Ấn PB| 








2 

Ấn PB (I 








3 

ẤnPBj 








4 

Ấn PB,, 








5 









6 

Tác động OL 









V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Dùng đổ thị dòng điện xoay chiểu ba pha chứng minh rằng khi đối thứ tự của 2 
trong 3 pha vào động cơ thì chiều của từ trường quay trong dộng cơ bị thay đổi? 

2. Giả sứ "nồi cuộn hút có điện trở thuần là 100Q, nếu mạch điểu khiển nối đúng thì 
khi ấn dồng thời 2 nút PB,và PB 2 giá trị điện trớ của mạch điều khiến là bao nhiêu ôm? 

3. Trong trường hợp ta có 2 cổng lắc tơ với điện áp định mức khác nhau (220V, 
380V) thì có thế sử dụng trong mạch đáo chiểu động cơ được không? Nếu được hãy vẽ 
sơ đồ mạch? 
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Bài 18 - LẮP MẠCH ĐẢO CHIỂU QUAY ĐỘNG cơ 
BA PHA BẰNG KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP 

(Kiểu 2: Đảo chiều quay tức thỉ không cần ấn nút "dừng") 

I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện vầ nguyên lí làm việc của mạch điện đảo chiểu quay tức thì 
động cơ xoay chiều ba pha không cần ấn nút dừng. 

- Lắp ráp và đấu dây các thiết bị trên paneỉ để đảo chiều quay tức thì động cơ 
ba pha. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Trong quá trình làm việc cùa một sô' máy móc, việc đổi chiều quay diẽn ra tức thì. 
Chẳng hạn như trong quá trình cắt ren cùa máy tiện, khi dao cắt đi hết hành trình cắt thì 
lập tức người thợ phải kéo dao ra, đồng thời đổi chiều quay của trục chính để đưa dao 
về vị trí xuất phát ban đầu, chuẩn bị cho hành trình cắt tiếp theo. Việc đổi chiều quay 
yêu cầu diễn ra một cách nhanh chóng, không có đủ thời gian cho người thợ sừ dụng 
thêm thao tác ấn nút dừng. Để đáp ứng được yêu cầu trên ta sử dụng bộ nút ấn 2 tầng 
tiếp điểm thay thế cho bộ nút ấn'một tầng tiếp điểm thông thường, sơ đồ nguyên lí như 
hình vẽ 18-2. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F 

- Bộ nút ấn (3 phím, 2 tầng tiếp điểm) PB,,, PB|, PBị. Trong đó: 

- Nút PB,,: Dừng động cơ (stop) 

- Nút PB ( : Động cơ quay thuận (Forward) 

- Nút PB^: Động cơ quay ngược (Revert) 

- Bộ khởi động từ kép gồm: Công tắc tơ K|, K, và rơ le nhiệt OL 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lóng sóc M 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy cho dộng cơ chạy thuận: 

- Đóng áp tô mát nguồn 
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- Ấn nút PBj, cuộn hút công tắc tơ K, có điện sẽ đóng các tiếp điểm K n (cấp nguồn 
cho động cơ hoạt động) và K 12 (duy trì cho công tắc tơ Kj). Động cơ quay theo chiều 
thuận (theo quy ước) do mạch động lực được nối như sau: 

^ligllổQ ^ ^d.co 
^tiguổn ^ ^<J-CƠ 

p V r* 

' ngllốil r w d .cơ 

Đảo chiều động cơ: 

- Khi động cơ đang quay theo chiều thuận, ấn nút PBj, cuộn hút công tắc tơ K( bị cắt 
diên, công tắc tơ K 2 có điên sẽ đóng các tiếp điểm K 21 (cấp nguồn cho động cơ hoạt 
động) và K ,2 (duy trì cho công tắc tơ K 2 ). Đông cơ quay theo chiều ngược do thứ tự của 
hai pha vào động cơ đã bị dảo. 

Dừng động cơ: 

Ấn nút PB 0 , cuộn hút công tắc tơ K 2 mất điện sẽ nhả các tiếp diểm K 2I và K M . Động 
cơ ngùng hoạt động. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- c m chì 



3 

- Công tắc tơ 16 A 



4 

- Bộ nút ấn 3 phím, 2 tầng tiếp điểm 

01 bộ 


5 

- Rơ le nhiệt 10A 

01 chiếc 


6 

- Đông cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc 

01 chiếc 


7 

- Dãy nối, jắc cắm. 

01 bộ 


8 

- Đồng hồ vạn năng, tuổc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 
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3. Các bước thực hiện 

Bước ỉ : Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 18-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ dổ nguyên lý hình 18-2: 

- Đấu mạch dông lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 18-3). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Đặt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch diều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đứng 
nếu ôm mét chi giá ưị "co" khi chưa tác dộng hoặc khi âh đồng thời mít PBj và PBj. 

- Ôm mét sẽ chỉ giá trị tương đương với điện trở cuộn hút của từng công tắc tơ trong 
các trường hợp sau: 

+ Ẩn nút PBị. 

+ Ấn nút PBị. 

+ Ấn vào núm của từng cổng tấc tơ. 

Bước 5: Hoạt đông thử theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tố mát nguồn. 

- Vận hành động cơ quay theo chiều thuận: 

+ Ấn nứt PB(. 

- Đổi chiều quay đông cơ tức thì: 

+ Ấn nút PBj. 

- Dừng dông cơ: 

+ Ấn nứt PBo- 

- Cắt áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động của các động cơ, ghi vào bảng chân lí. 
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rv. BÁO CÁO THỤC HÀNH 
1 -Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ kép và thiết bị bảo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Báng chân lí. 

5. Những nhân xét và kết luận rút ra sau khí thực hành. 


Thứ tự 
điều 
khiển 

Trạng thái 
điều khiển 

Hoạt động các phẩn từ trong mạch 

Cuôn hút 

K, 

Cuộn hút 
K, 

K„ 

K n 

K 2I 

K* 

Đ/CM 

1 

ẤnPB, 








2 

Ấn PBq 








3 

ẤnPB, 








4 

Ấn 








5 

Ấn PB 0 








6 

Ân PB, hoặc 

Ấn PBị 








1 

Tác đông 0 L 









V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Khi ấn vào nút PB|, ôm mét chỉ giá trị điộn trở của cuộn hút Kị nhưng khi ấn vào 
núm công lắc tơ, ôm mct chì giá trị "°o", như vậy hư hỏng của mạch thuộc về phần 
tử nào? 

2. Giả sử mỗi cuộn hút có diên trờ thuần là 100ÍÌ, nếu mạch điều khiển nối đúng thì 
khi án đồng thời 2 phím PB,và PBị giá trị điên trở của mạch điều khiển là bao 
nhiêu ôm? 

3. Khi rô to dang quay với tốc độ n,, đột ngột đảo chiều từ trường quay (tốc độ từ 
trường quay là n). Hãy tính tốc đô tương đối giữa rổ to và từ trường quay tại thời điểm 
đổi chiều từ trường quay. Bạn có nhận xét gì vể giá trị dòng diện tại thời điểm này? 




Bài 19 - LẮP MẠCH ĐIỆN Tự ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH TRÌNH 

I.MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện, ý nghĩa và nguyên lí làm việc của mạch điện tự động giới 
hạn hành trình chuyển động. 

- Biết lắp ráp và đấu dây mạch điên tự đông giới hạn hành ữình chuyển động đàm 
bảo yêu cầu kĩ thuật. 

n. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Trong một sô' máy móc, việc khống chế hành trình chuyển động cần được tự động 
hoá. Ví dụ hành trình chuyển dộng của bàn xe dao máy cất gọt, hành trình chuyển động 
của máy bào giường, hành trình chuyển động của móc cầu trục... 

Để thực hiện điều này đối với cấc máy móc sử dụng dộng cơ điện, người ta dùng 
công tắc hành trình gắn vào vị ưí cần khống chế. Khoảng cách giữa hai công tắc hành 
trình được coi là phạm vi chuyển động thiết bị công tấc. Sơ đổ nguyên lí hình 19-2 mô 
phỏng hoạt động của bàn xe dao máy cắt gọt kim loại. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cẩu chì F. 

- Bộ khỏi động từ kép gồm: Công tấc tơ Kj, K 2 và rơ le nhiệt OL. 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M 

- Công tấc hành trình LS[, LS 2 

- Bô nút ấn (3 phím, 2 tầng tiếp điểm) PBo, PBị, PBj. Trong đó: 

+ Nút PBq: Dừng động cơ (stop) 

+ Nút PBp Động cơ quay thuận (Forward) 

+ Nút PBị-. Động cơ quay ngược (Revert) 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mỏ máy cho động cơ chạy thuận - mô phỏng bàn máy chạy vể phía B: 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Ân nút PB t , cuộn hút công tắc tơ K! có điện sẽ đóng các tiếp điểm K u (cấp nguồn 
cho động cơ hoạt động) và K 12 (duy trì cho công tắc tơ K,). Các tiếp điểm K| 2 đóng, 
đông cơ quay theo chiều thuận, tương ứng bàn máy chạy về phía B. 

Khi đến B, bàn máy đập vào vấu của công tắc hành trình LS,, tiếp điểm LS n mở ra, 
cuộn hút cồng tắc tơ K) mất điện, động cơ ngừng hoạt động, bàn máy dùng lại. 

Đảo chiều động cơ - mô phỏng bàn máy chạy về phía A: 
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- Ân nút PBị đóng điện cho cuộn hút công tắc tơ K 2 , công tắc tơ K 2 có điộn sẽ đóng 
các tiếp điểm K 21 (cấp nguồn cho động cơ hoạt đông) và K 22 (duy trì cho công tắc tơ 
K 2 ). Các tiếp điểm K 22 đóng, động cơ quay theo chiều ngược lại làm kéo bàn máy di 
chuyển vể phía A. Khi bàn máy đến vị trí A sẽ đập vào víu của công tắc hành trình LÍỈ 2 , 
tiếp điểm LSị, mờ ra, cuộn K 2 mất điện, bàn máy dừng lại. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 
1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 































Ob) Sơ đồ nguyên lí 
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c) Sơ đồ đi dảy 



ỉ lình 19-3 
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3. Các bước thực hiện 

Bước J: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bố trí thiết bị hình 19-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ dồ nguyên lý hình 19-2: 

- Đâu mạch dông lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 19-3). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực 

- Kiểm tra mạch điểu khiển. 

Đặt que đo của ổm mét vào hai đầu mạch điều khiển, mạch điều khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm mét chỉ giá trị "°o" khi chưa tác động hoặc khi ấn đồng thời nút PB) và PBị. 

Ồm mét sẽ chỉ giá trị tương đương với điện trỏ cuộn hút của từng công tắc tơ trong 
các trường hợp sau: 

+ Ấn nút PBị 
+ Ấn nút PBj 

+ An vào núm của từng công tâc tơ. 

Giữ nguyên một trong các trạng thái trên, tác động vào công tắc hành trình (Nếu ấn 
nút PB| ta tác động vào LSj. Nếu ấh PBị tác dộng vào LSị), PB n , núm công tắc tơ còn lại 
kim về 00 . 

Bước5 : Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Vận hành động cơ quay theo chiều thuận: 

+ Ấn nút PB,. 

- Đổi chiều quay động cơ tức thì: 

+ Ấn nút PB}. 

- Kiểm tra khống chế hành trình; 

+ Tác động vào LSị hoặc LSj (Khi động cơ đang chạy). 

- Dừng dông cơ: 
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+ Ấn nút PBq. 

- Cất áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động của các dộng cơ, ghi vào bảng chân lí. 

rv.BÁO CÁO THỤC HÀNH 
1 -Tên bài. 

2. Đăc tứừi kỹ thuật và các tham số của khởi động từ kép và thiết bị bảo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Thứ tự 
điểu 
khiển 

Trạng thái 
điều khiển 

Hoạt động các phẩn từ trong mạch 

Cuôn hứt 

K, 

Cuôn hút 

k 2 

K„ 

K„ 

K*. 

k m 

Đ/C 

M 

1 

ẤnPB, 








2 

ẤnPBo 








3 

Ấn PRj 








4 

Tác động LS a 








5 

ẤnPB, 








6 

ẨnPB* 








7 

Tác động LSj 








8 

Ấn PB1 hoậc 
ẤnPBi ’ 








9 

Tác động OL 









V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Giả sử mỗi cuộn hút có điện trở thuẩn là 100Í1, nếu mạch điều khiển nối đúng thì 
khí ấn đổng thời 2 nút PB|Và PBj giá trị điộn trở của điều khiển là bao nhiêu ôm? 

2. Sự giống và khác nhau của công tắc hành trình và nút ấn? 
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Bài 20 - MẠCH ĐIỆN Tự ĐỘNG GIỚI HẠN HÀNH 
TRÌNH VÀ ĐỔI CHIÊU CHUYỂN ĐỘNG 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện, ý nghía và nguyên lí làm viộc của mạch điộn tự động giới 
hạn hành trình và dổi chiéu chuyển động . 

- Biết lắp ráp và dấu dây mạch điộn tự động giới hạn hành trình và đổi chiểu 
chuyển động. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Trong một số máy móc, viộc khống chê' hành trình cũng như tự động đảo chiéu 
chuyển động cần được tự động hoá. Ví dụ hành trình chuyển động cùa bàn xe dao máy 
cắt tiện, chuyển động của bàn máy phay, hành trình chuyển động của máy bào giường... 

Để thực hiện điéu này đối với các máy móc sử dụng động cơ diện, người ta dùng 
công tấc hành trình gắn vào vị trí cần khống chế. Khoảng cách giữa hai công tắc hành 
trình được coi là phạm vi chuyển dộng của thiết bị cồng tắc. Sơ đổ nguyên lí hình 20-2 
mô phỏng hoạt dộng của bàn xe dao máy cắt gọt kim loại. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút âh (3 phím, 2 tẩng tiếp điểm) PBn, PBi, PBj. Trong dó: 

+ Nút PB,,: Dừng dông cơ (stop) 

+ Nút PB,: Động cơ quay thuận (Forward). 

+ Nút PB^ Động cơ quay ngược (Revert). 

- Bộ khởi động từ kép gồm: Công tắc tơ Kị, K 2 và rơ le nhiêt OL. 

- Động cơ xoay chiêu ba pha rô to lồng sóc M. 

- Công tắc hành trình LS|, LSị. 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy cho dộng cơ chạy thuận - mô phỏng bàn máy chạy vể phía B: 

- Đóng áp tô mát nguồn. 
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- Ấn nút PBj, cuộn hút cống tắc lơ Kj có điện sẽ đóng các tiếp điểm đống lực K n cấp 
nguồn cho động cơ hoạt động và K 12 duy trì cho cỏng tắc tơ Kj Động cơ quay theo 
chiều thuận, tương ứng bàn máy chạy vế phía B. 

Khi đến B, bàn máy đập vào vấu của công tắc hành trinh LS|, tiếp điểm LS n mở ra, 
cuộn hút công tắc tơ K, mâì diện, động cơ ngừng hoạt (tông, bàn máy dừng lại. 

Tự dộng dảo chiểu dộng cơ - mô phỏng bàn máy chay vè phía A 

Khi đến B, bàn máy đập vào công tắc hành trình LSị, tiếp điỏm LS l2 đóng lại, đóng 
điện cho cuộn hút công tắc lơ K-M công lắc tơ K^ có điên sẽ đóng các tiếp điểm dộng Lực 
K-,] cấp nguồn cho động cơ hoạt động và K 2 T duy trì cho công tắc tơ K 2 . Động cơ quay 
theo chiều ngược lại làm kéo bàn máy di chuyển vé phía A. Khi bàn máy đến vị trí A sẽ 
đập vào vấu của công tắc hành trình LS 2 , tiếp điểm LS 21 mở ra, cuộn K 2 mất điện dồng 
thời đóng điên cho cuộn hút Kị qua tiếp điểm LS-, 2 . Hành trình của bàn máy lảp lại từ A 
đến B. 

Như vậy sự chuyển động của bàn máy được thực hiộn lự dông nhờ công tắc hành 
trình. Muốn hàn máy dừng lại, tác dộng vào nút ấn PB iy 

111. NỘI DUNG THỤt HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bi, dụng cụ 

Sổ' luơng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa nàng MEP-3 

01 chiếc 



- CầTi chì 

04 chiếc 



- Còng tắc tơ 16 A 

02 chiếc 


4 

- Công tắc hành trình 

02 chiếc 


5 

- Bộ nút ấn 3 phím, 2 tầng tiếp điểm 



6 

- Rơ le nhiệt 10A 

1 


7 

- Động cơ xoay chiỀu ba pha TÔ to lồng sóc 

01 chiếc 


8 

- Dây nối, máng dây WD... 

01 bộ 


9 

- Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đẩu cốt... 

01 bỏ 
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c) Sơ đồ đi dây 



Hình 20-3 




































3. Các bước thực hiện 

Bước 1 : Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 20-1 
Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đổ nguyên lý hình 20-2 

- Đấu mạch động lực 

- Đấu mạch điều khiển 

(Tham khảo thêm sơ dổ đi dây hình 20-3). 

Bước 4 : Kiểm tra nguôi theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Đạt que đo của ôm mét vào hai đầu mạch điéu khiển, mạch điểu khiển sẽ nối đúng 
nếu ôm mét chỉ giá trị "oo" khi chưa tác động hoặc khi âin đồng thời nút PBj và PBị. Ôm 
mét sẽ chi giá trị tương đương với điộn trử cuộn hút của từng công tắc tơ trong các 
trường hợp sau: 

+ Ấn nút PBj 
+ Ắi nút PB 2 

+ Ân vào núm của tùmg công tắc tơ. 

+ Tác dộng vào từng công tắc hành trình. 

Giữ nguyên một trong các trạng thái trên, tác dộng vào công tắc hành trình (nếu ấn 
PB, thì tác động vào LSị, nếu ấn PBj thì tác động vào L^) núm công tắc tơ còn lại, PB 0 
kim về 00 . 

Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Nối dãy nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Vận hành động cơ quay theo chiều thuận: 

+ Ấn nút PBị 

- Đổi chiều quay dộng cơ tức thì 
+ Ấn nút PB^ 

- Kiểm tra công tắc hành trình. 

Tác dộng vào LS, hoặc LS 2 (Khi dộng cơ dang chạy). 

- Dừng động cơ 
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+ Ấn nút PBq 
- Cắt áp tô mát 

Theo dõi hoạt động của các dộng cơ, ghi vào bảng chân lí. 

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ kép và thiết bị bảo vộ. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Thứ tư 
điểu 
khiển 

Trạng thái 
điều khiển 

Hoạt động các phần tử trong mạch 

Cuộn hút 

K, 

Cuộn hút 

Kí 

K„ 

K„ 

K* 

Ka 

Đ/C 

M 

1 

Ấn PB ấ 








2 

Ấn PBq 








3 

ẤnPBị 








4 

Ấn PBj 








5 

Tác động LS* 








6 

Tác động L&ị 








7 

Ấn PB q 








8 

An đồng thời PB, 
vàPB* 








9 

Tác đông OL 









V. CẨU HỎI KIỂM TRA 

1. Hành trình chuyển động đang theo chiểu thuận, tác dộng vào công, tác hành trình 
LS 2 , mạch hoạt dộng như thế nào? 

2. Khi tới điểm B bàn máy ngừng hoạt động, theo bạn hư hỏng ờ dâu? Tìm nguyên 
nhân và cách khắc phục? 
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Bài 21 - LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỂU KHIỂN động cơ rô to 
LỔNG SÓC 2 TỐC ĐỘ KlỂU Y/YY 

(Tuỳ chọn tốc độ bằng nút ấn) 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí làm việc của mạch điện dộng cơ rô to lổng sóc 
2 tốc độ kiểu sao nôi tiếp - sao song song (Y/YY). 

- Lắp ráp và dấu được mạch điện động cơ rổ to lồng sóc 2 tốc độ kiểu sao nối tiếp - 
sao song song (Y/YY). 

II. TÓM TÁT LÝ THUYẾT 

Ở bài thực hành số 10 ta dã nghiên cứu về bản chất và nguyên lí thay dổi tốc độ động 
cơ rô to lồng sóc bằng cách thay đổi số cực. Tuỳ theo tính chất công việc ở các thời 
điểm khác nhau mà người thợ vận hành máy phải lựa chọn tốc độ phù hợp. Đương 
nhiên đê’ lựa chọn tốc độ động cơ không thé đấu nối theo kiểu thù công mà thổng 
thường được lựa chọn thông qua việc "ấn nút" lựa chọn tốc độ. Sơ đổ nguyên lí hình 
21-2 minh họa phương thức điều khiển động cơ rô to lổng sóc 2 tốc độ kiểu Y/YY (tuỳ 
chọn tốc độ bằng nút ấn). 

1. Trang bị diện của mạch 

- Cầu chì F 

- Bộ nút ấn 3 phím (2 tầng tiếp điểm) PB,„ PB,, PB 2 Trong đó: 

+ Nút PB,,: Nút dừng động cơ 

+ Nút PB,: Nút chọn tốc độ n ( 

+ Nút PB 2 . Nút chọn tốc độ n 2 

- Công tắc tơ K,. Kj, 

- Rơ le nhiệt OL 

- Động cơ xoay chiều ba pha rò to lồng sóc 2 tốc độ M. 

2. Nguyên lý hoạt động 

Điểu khiển cho động cơ quay ỏ tốc độ thấp 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Ân nút PB,, cuộn hút công tắc tơ K| có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dây động cơ 
làm việc ờ chế độ đấu sao nối tiếp - tương dương với sô cực nhiều, dộng cơ chạy với tốc 
độ thấp n,- 
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Điều khiển cho dộng cơ quay ở tốc dộ cao 

- Ấn nút PB*, cuộn hút công tắc tơ Kj mất điộn, cuộn hút K 2 , KI có điện se dóng điện 
cho các cuộn dây dộng cơ làm việc ờ chế độ đấu sao song song tương đương với số cực 
ít, động cơ chạy với tốc độ cao n 2 . 

Dừng dộng cơ 

- Ẩn nút PBn, mạch diều khiển mất điện, cắt diện mạch dộng lực, động cơ ngùng hoại dộng. 

III. NỘI DƯNG THỤC HÀNH 
1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 



Thiết bị, dụng cụ 


- Panel da năng ME P-3_ ____ 

Cầu chì 


- cỏng tắc tơ 16 A 


- Bỏ nú t ấn 3 phím __ 

'Rơlenhiủt 10A 


Động cơ xoay chiéu ba pha rổ to lồng sóc 2 lốc 

độ đổi nối kiểu Y/YY ___ 

Dậỵjiđi, jãc cẩm' mang dâ y (WD)._ 

Đồng hồ vạn năng, luốc nơ vít, kìm ép dẩu cốt. 


Ghi chú 



04 chiếc 
03 chiếc 


02 chiếc 
01 chiếc 


























( ) Sỉy dồ di dủy 



Hình 21-3 


107 


































3. Cấc bước thực hiện 

Lì ước /: Tưn liiổu cấu Lạo thực lế và các thông số kĩ thuật CƯ hán cùa thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2; Gá lắp thiết bị trôn panel theo sơ đồ bô trí thiết bị hình 21-1 
Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ dồ nguyên lý hình 21-2 

- Đấu mạch dộng lực 

- Đấu mạch điều khiển 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 21-3 và hình 21 -4). 

Bước 4 :Kiểm tra nguội theo cấc bước sau: 

- Nối dây lừ bót trôn mạch dộng Lực vào dộng cư . 

- Kiổm tra mạch dộng lực 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử lần 1 theo cấc bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp lồ mát nguồn 

-Mơ máy động cơ tốc độ thấp : 

+ Ấn nútPB, 

-Mở máy dộng cơ tấc dợ cao: 

+ Ấn nút PB 2 

- Dừng dộng cơ: 

+ Ân nút PBo 

- Cắt áp tô mát 

Theo dõi hoạt dộng của các thiết bị, ghi vko bảng chân lí. 

Bước ổ: Hoạt dộng thử lần 2 theo các bước sau: 

- Mắc thềm dồng hổ A~ vào một trong ba pha dề do l ttilv (mắc nốì tiếp phía sau cẩu chì). 

- Mắc thom đồng hổ V- song song vứi một phần tử dầy quấn bất kì, chẳng hạn 2C|- 4C| 

- Kiểm tra kĩ lại mạch 

- Đóng áp tồ mát nguồn 

- Mở máy dộng cơ chạy lốc độ thấp: 

+ Ấn nút PB, 
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+ Theo dõi hoạt động của động cơ, ampe mét, vôn mét 
- Mở máy động cơ chạy lổc độ cao : 

+ Ấn nút PB* 

+ Theo dõi hoạt động của dộng cơ, ampe mét, vôn mét rút ra nhận xét. 

rv.BÁO CÁO THỤC HÀNH 
l .Tên bài. 

2. Đăc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bàng chân lí 


Thứ tự 
điéu 
khiển 

Trạng thái 
điều khiển 

Hoạt động các phần lừ trong mạch 

Cuộn 

hút 

K, 

Cuộn 

hút 

K, 

Cuộn 

hút 

K„ 

K„ 

K w 

K n 

M 

] 

Ấn PBị 









2 

Ấn PB 0 









3 










4 

Ẩn PBj 









5 










6 

Ân PB( hoặc 
Ấn PBj 








g 

7 

Tác đông OL 










5. Những nhận xct và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎĨ KỀM TRA 

1. Nguyôn lí thay đổi tốc độ của động cơ bằng cách thay đổi số dôi cực? 

2. Khi điểu chinh 2 rơ le nhiệt cho dộng cơ trong mạch trên bạn cần phải chú ý diều gì? 

3. Có thể dùng một rơ le nhiẹt chung cho cả 2 lốc độ dược không? Tại sao? 



Bài 22 - LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỂU KHIỂN ĐỘNG cơ RÔ TO 
LỔNG SÓC QUA 2 CẤP Tốc ĐỘ KIỂU Y/YY 


I.MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được Irang bị điện và nguyôn lí làm việc của mạch diện didu khiển động cơ 
rô lo lồng sóc qua 2 cấp lốc dô kiểu Y/ YY 

- Lắp ráp và dấu dược mạch diện điều khiển động cơ rổ lo lồng sóc qua 2 cấp tốc độ 
kiỔuY/YY. 

n. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F 

- Bộ nút ấn 2 phím PB,„ PB|. Trong dó: 

+ NÚI PB 0 : Nút dừng dộng cơ 

+ Nút PB,: Nút mơ máy 

- Công tắc tơ Kị, Kị, Kj 

- Rư le thời gian TS,, TSị 

- Rơ le trung gian RT 

- Rơ le nhiệt OL,, OL 2 

- Động cư xoay chiều ba pha rô LO lồng sóc 2 lốc dô M 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Ân nút PBj dóng diện cho cuộn hút công tấc tơ Kị và rơ le thời gian TS). Cuộn hũl 
công tắc lơ Kị có diện sẽ dóng diện cho các cuộn dây làm việc ở chế độ đấu sao nối tiếp 
- tương dương với số cực nhiều, dộng cơ chạy với tốc dỏ thấp n,. 

Sau một thời gian, rư le thời gian TS| nhả tiếp điểm TS n và đóng TS n , cuộn Kị mất 
diện, cuộn K 2 và Kị có diện dóng điộn cho các cuộn dây của dộng cơ làm việc ở chế độ 
dấu sao song song - tương đương với số cực ít, dộng cơ chuyển sang hoạt động ở tốc độ 
cao n 2 . 

Dừiiị! dộng cơ 

Ấn nút PB,, (nút ấn hai tđng tiếp diểm), cuộn K 2 , Kj mất diện, cuộn RT và rơ le thời 
gian TS 2 có diện. Cuộn RT có diộn sẽ dóng diện cho cuộn K,. Lúc này dộng cơ chuyển 
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sang hoạt dộng ở tốc độ thấp cho lới khi rơ le thời gian TS 2 nhả tiếp điểm TS 2 J thì cuộn 
Kị mất điện và dông CƯ dừng hẳn. 

111. NỘI DUNG THỤC HÀNH 
1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT Thiết bị t dụng cụ Số lượng 

J_ -Panẹl đa_nãng MEỊVịỊ_ _ _01 chiếc 

.2 - Cầu chì.__ ..... . ._.. 04 ch iếc 

3 : Cỏng^ắc tơ 16 A _ _ __ 03 chiếc 

_4_ - Bộ nủt ấn 2 phím __ 

_5_ Rơ Ịcnhié|_10A _ _ _ _I 02 chiếc 

6_ - Rơ le th òi gian loại ON DELẠY _ _ 

_1__ - Rơ l e t rung gian_ __ _ 01 chiếc 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lổng 
sục 2 tốc độ đổi nối kiổiì Y/YY ___ _ 

9 _ - Dáy nối, jắc cắm._ 01 bộ 

10 - Đổna hố . Jn nãrni. luốc nơ vít. kìm én đầu cốt... 01 bô 

2. Sơ đồ thực hhnh 

ứ) Sơ ú ồ bổ trí thiết bị 


Ghi chú 


Hình 22-1 





































r) Sơ dồ đì dáy mạch dộìỉị* lực 


AẬBịCị0 


1*0WER IN 


ỉ ỉ ình 22-} 














Hình 22-4 




3. Các bước thực hiện 

Bước Ị: Tun hiểu cấu tạo thực tế và các thông sô' kT thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ dỗ bố trí thiết bị hình 22-1 
Bước 3: Đấu mạch diện theo sơ đổ nguyên lý hình 22-2 

- Đấu mạch dộng lực 

- Đấu mạch điéu khiển 

(Tliam khảo thêm sơ đổ đi dây hình 22-3 và hình 22-4). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch dộng lực vào dộng cơ . 

- Kiểm tra mạch dộng lực 

- Kiểm tra mạch diều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tố mát nguổn 
Mở máy dộng cơ: 

+ Ất nút PB| 

- Dừng động cơ 
+ Ấn nút PB,, 

- Cắt áp tô mát 

Theo dõi hoạt dộng của các thiết bị, ghi vào bảng chân lí. 


IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 
1 .Tèn bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sớ của các thiết bị. 

3. Sơ dồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 



5. Nhưng nhận xét và kết luân rút ra sau khi thực hành. 
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V. CÂU HỎI KIẾM TRA 

1. Giả sử điện trử cuộn húl K„ K 2 . Kj, TS„ TSj lần lượt là 100, 100,100, 200, 200 
(Cí). Điện trở của mạch điều khiển sẽ là bao nhiêu ôm nếu thực hiện một trong các thao 
lác sau: 

- Ấn nút PB„ 

- Ấn nút PB) 

- Không ấn phún nào 

- Ấn dồng thời 2 phím PB„ và PB, 

2. Khi diồu chình rơ le nhiệt cho động cơ trong mạch trén bạn cần phải chú ý điêu gì? 

3. Bạn có nhận xét gì về mô men quay của dộng cơ trên ở 2 lớc đô khác nhau? 

4. Quá trình ấn PB,, có phải là quá trình hãm động năng hay khổng? Tại sao? 
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Bài 23 - LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỂU KHIỂN ĐỘNG cơ RÔ TO 
LỔNG Sốc 2 TỐC ĐỘ KIỂU A/YY 

(TLiỳ chọn tốc dộ bâng nút ấn ) 


I.MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí làm viộc của mạch điện điều khiển động cơ rô 
to lồng sóc 2 tốc độ kiểu tam giác nối tiếp - sao song song (A/YY). 

- Lắp ráp và đấu dược mạch diện điều khiển động cơ rô to lồng sóc 2 tốc độ kiểu tam 
giác nối tiếp - sao song song (À/YY). 

n. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Động cơ 2 tốc độ kiểu Y/YY khi chạy ỏ tốc độ thấp tuy giảm được dòng khỏi động 
nhưng mô men mở máy và công suất bị giảm nhiều (do ở tốc độ thấp, điện áp đặt vào 
mỗi phần tử dây quấn giảm di một nửa). Để khắc phục nhược điểm này ngưòi ta sử 
dụng đông cơ 2 tốc độ kiểu đổi nối À/YY. Sơ đồ nguyên lí mạch điều khiển động cơ 2 
tốc độ kiểu đổi nối À/Y Y tuỳ chọn tốc độ bằng nút ấn như hình 23-2. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F 

- Công tắc tơ Kị, K 2 

- Bộ nút ấn 3 phún PBq, PBị, PB 2 . Trong dó 

+ Nút ấn PBf,: Nút đừng động cơ 

+ Nút ấn PB,. Nút chọn tốc độ n, 

+ Nút ấn PẸ>: Nút chọn tốc độ n 2 

- Rơ le nhiệt OL|, OL> 

- Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lổng sóc 2 tớc độ M 

2. Nguyên lý hoạt động 

Điều khiển cho dộng cơ quay ở tốc độ thấp 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Ấn nút PBị, cuộn hút công tắc tơ K, có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dây động cơ 
làm việc ờ chế độ tam giác nối tiếp - tương đương với số cực nhiều, đông cơ chạy với 
tốc độ thấp n, 

Diều khiển cho dộng cơ quay ở tốc độ cao 

- Ấn nút PBị, cuộn hút công tắc tơ K| mất điộn, cuộn hút K 2 có điện sẽ đóng điộn cho 
các cuộn dây làm việc ỏ chế độ đâu sao song song - tương đương với số cực ít, động cơ 
chạy với tốc độ cao n 2 . 
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Dìũĩg động cơ 

- Ân nút PBp, mạch diều khiển mất điện, cắt điện mạch động lực, động cơ ngừng hoạt động. 


III. NỘI DƯNG THỤC HÀNH 
1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 


Thiết bị, dụng cụ 


SỐ lượng 


Ghi chú 


Pancl đa n ãng MEP-3 

Cầu_chì. . 

Cỡng tắc tơ 1 6 A 


01 chiếc 


04 chiếc 


02 chiếc 


- Bộ nút án 3 phím 


01 bộ 


- Rơ le nhiêt 10 A 


02 chiếc 


Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc 2 tốc 
độ dổi n ối kiểu A/YY_ 


01 chiếc 


Dây n ối, jầc cầm , máng dÃy (WD). _ 

Đổng hổ vạn năng, luốc nơ vít, kìm ép dẩu cốt.. 


0 1 bộ 


01 bô 


7 

8 










b) Sơ di 


























































3. Các bước thực hiện 

Bước 1: Tun hiểu cấu tạo thực tế và các thông sô' kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bđ trí thiết bị hình 23-1 
Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 23-2 

- Đáu mạch động lực. 

- Đấu mạch điểu khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 23-3 và hình 23-4). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bưốc sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ . 

- Kiểm tra mạch động lực 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử lần 1 theo các bước sau: 

- Nối dây nguón. 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Mở máy động cơ tốc dộ thấp: Ẩn nút PB[ 

- Mở máy động cơ tốc độ cao: Ấn nút PBị 

- Dừng động cơ 
+ Ấn nút PB 0 

+ Cắt áp tô mát 

Theo dõi hoạt dộng của các thiết bị, ghi vào bảng chân lí. 

Bước 6: Hoạt dông thử lần 2 theo các bước sau: 

- Mắc thêm đồng hồ A~ vào một trong ba pha để do I diy (mấc nối tiếp phía sau cầu chì). 

- Mắc thêm đồng hồ v~ song song với một phần tử dây quấn bất kì, chẳng hạn r.Cị- 4Cị 

- Kiểm tra kĩ lại mạch 

- Đóng áp tổ mát nguồn 

- Mờ máy đông cơ chạy tốc đô thấp: 

+ Ấn nút PB| 

+ Theo dõi hoạt động của dộng cơ, ampe mét, vổn mét. 

- Mơ máy động cơ chạy tốc độ cao: An nút PE ^2 

Theo dõí hoạt động của động cơ, ampe mét, vổn mét nít ra nhận xét. 
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IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sớ của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Nguyổn lí thay dổi tốc độ của động cơ bẳng cách thay dổi số đôi cực? 

2. Khi diểu chình rơ le nhiệt cho dộng cơ trong mạch trên cần phải chú ý điểu gì? 
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Hài 24 - LẮP MẠCH ĐIỆN ĐIỂU KHIỂN ĐỘNG cơ RỒ TO 
LỔNG SÓC QUA 2 CẤP Tốc ĐỘ KIỂU A/YY 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu đưưc trang bị diện và nguyCn lí làm vicc cứa mạch điện diéu khiển động cơ rô 
lo lổng sóc qua 2 cấp tốc độ dổi nối kiổu À/ YY. 

- Lắp ráp và dấu được mạch diện dộng cơ rô to lổng sóc qua 2 cíp lốc dô đổi nối 
kiểuA/YY, 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Về nguyên tắc, khi bát đầu chạy thang máy phải chạy ờ lốc độ chậm tếị sau đó được 
lăng tốc độ lên n 2 . Khi gẩn tới dích thang máy lại dược chuyển vé hoạt dông ở tốc dộ 
chậm n l irước khi dừng hẳn ờ vị Irí đích. Đối với bàn máy của mộí số máy phay cũng 
vậy, trước khi đổi chiều chuyển dộng, dộng cơ bàn máy giảm tốc đô 

Sư dồ nguyên lí mạch điện diều khiển đông cơ rô to lồng sóc qua 2 cáp lốc độ dổi 
nối kiểu Y/ YY mà ta đa dẻ cập cỏ nhược đỉổm là mô men khơi động bị giảm nhiéu ở 
tốc (lộ thấp nôn ít dược dùng. Trong cấc máy cắ( hoặc cầu thang máy tốc độ chậm thì 
phương thức điều khiển động cơ rô to lồng sốc qua 2 cấp tốc độ dổi nổi kiểu À/YY phổ 
biến hơn. 

Sơ dỗ nguyên ií như hỉnh 24-2 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F 

- Bộ nút ấn 2 phím PB (h PB t . Trong dó: 

+ Nút PB„: Nút dừng động cư 

+ Nút PB,: Nút mư máy 

- Còng tắc tơ Kj, K 2 , K| 

- Rơ le thời gian TS|, TS 2 

- Rơ le trung gian RT 

- Rơ le nhiệt OLj, OLị 

- Động cư xoay chiều ba pha rỏ lo lồng sóc 2 lốc dô M 
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2. Nguyên lý hoai dộng 

Mở máy 

- Đóng áp Lò mál nguổn 

- An nút PB|, cuỏn hút cổng lắc tơ K, có diện sẽ dóng diện cho các cuộn (lây làm việc 
ở chế đô dấu lam giác nối liếp - lương dương với số cực nhiều, dộng cơ chạy với tốc độ 
thấp n,. 

- Sau một Ihời gian rơ le thời gian TS, nhà liố'p diểm TSị| và dóng TS U , cuộn K| mất 
diện, cuộn K> và K, có diện dóng diện cho các cuộn dây làm việc ờ chế dộ dấu sao song 
song - tưựng dương với số cực ít, dộng cơ chuyển sang hoạt dộng ư tốc độ cao n 2 . 

Dittiỵ dộng rơ 

- Khi thang máy gần tới đích, ấn nút PBn (nút ấn hai tầng tiếp diổm), cuộn K 2 , K, mất 
diện, cuộn RT và rơ le thời gian TS, có diện. Cuộn RT có diện sẽ đóng điện cho K| để 
chuyển động cơ sang hoạt dộng ở tốc dô thấp cho tới khi rơ le thời gian TS, nhả tiếp 
điểm TS 2l thì cuộn K, mất diện và dộng cơ dừng hẳn. 

III. NỘI DƯNCi THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


rr 

'Ihiết bị, dụng cụ 

Số lưựng 

Ghi chú 

1 

- Panet đa năng MliP-3 

01 chiếc 


2 

- Cẩu chì 

04 chiếc 


3 

- Còng rác tơ 16 A 

03 chiếc 


4 

- Bộ nút ấn 2 phím 

01 bô 


5 

- Rư lc nhiệt I OA 

02 chiếc 


6 

- Rơ lc thời gian loại ON DELAY 

02 chiếc 


7 

- Rư le trung gian 

01 chiếc 


8 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lổng sóc 2 tốc dộ 
đổi nối kiểu Y/YY 

01 chiếc 


9 

- Dây nối, jác cắm, máng dãy (WD). 

01 bộ 


10 

- Đồng hổ vạn nãng, luốc nơ vít, kìm ép đẩu cốt... 

01 bộ 
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íĩình 24-2 











c) Sơ dồ di dảy mạch dộnị* lực 



Hình 24-3 













d) Sơ dồ di dây mạch diều khiển 



lỉình 24-4 
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3. Các bước thực hiện. 

Bước ]: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bố trí thiết bị hình 24-1 
Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đổ nguyên lý hình 24-2 

- Đấu mạch động lực 

- Đấu mạch điều khiển 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 24-3 và hình 24-4) 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực 

- Kiềm tra mạch diều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Mờ máy dộng cơ: 

+ Ấn nút PB, 

- Dừng động cơ: 

+ Ấn nút PB(, 

Theo dõi hoạt dộng của mạch, ghi kết quả vào bảng. 

rv. BÁO CÁO THỤC HÀNH 
1 .Tên bài. 

2. Đặc lính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ dồ thực hành. 

4. Bàng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Nguyên lí thay dổi tốc dộ cúa dộng cơ bằng cách thay đổi số doi cực? 

2. Khi diếu chình rư lc nhiệt cho dộng cơ trong mạch trên bạn cần phải chú ý điều gì? 
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Bài 25 - LẮP MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ ĐỘNG cơ BA PHA 

KHI MẤT PHA 

{Dùng tụ diện tạo trung lính giả) 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu dược nguyên tắc của phương pháp bảo vệ dùng sơ đồ 00’ để bảo vệ động cơ 
ba pha khi mất diện một pha. 

- Lắp ráp và dấu dược mạch điện bảo vộ động cơ ba pha khĩ mít điện một pha dùng 
bằng tụ điện. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 


Một trong những nguyên nhân làm cho dòng diện qua cuộn dây của động cơ khồng 
đồng bô ba pha tăng cao và có thổ làm cho cuộn dây bị cháy là do động cơ dang làm 
việc bị mất điện một pha. Để bảo vệ động cơ khi mất điện một pha có nhiều sơ đồ để 
bảo vệ dựa trên các nguyên tắc khác nhau. Sau dây chúng ta nghiên cứu phương pháp 
bảo vệ mất pha dùng tụ điộn tạo trung tính giả: 


- Cách nối tụ điện tạo trung tính già 

Vổ nguyốn tắc ta có thể chọn bâ't kì 3 phần tử nào đó có tính chất giống nhau đem 
đấu thành hình sao. Khi dó dòng điện qua 3 phần tử này giông nhau về biên độ và tần 
sô, chỉ lệch pha nhau về diện là 120". Ở đây ta chọn 3 tụ điện có trị số diện dung giống 
nhau, thoà mãn được điện áp làm việc. (Sở dĩ chọn tụ điện vì lụ diện không tiêu hao 
diện năng). Phần dây nối chung giữa 3 tụ diện chính là điểm trung tính giả O’- Xem sơ 
dồ hình 25-a 
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Khi điện áp pha trên 3 tụ điện là như nhau thì điểm trung tính giả 0’se trùng với 
điểm trung tính thật o. Tức là điện áp Ư ocr = 0(v) (hình 25-b). 

- Sự thay đổi điện áp U 0( y- khi bị mất pha . 

Ngắt điện vào tụ điện Cị, khi đó tụ Cị coi như được loại ra khỏi mạch điộn, điện áp 
trên tụ C 2 và C 3 bằng nhau vể trị sđ và trùng pha với điện áp U BC . Do đó ta có : 

Tỉ = TT = Ubc 

u c, - u c 2 - 2 

Như vậy 0’đã rời đến trung điểm của đoạn AB. Xét tam giác BOO’ ta có: 

u ro .= 00 = ^ 2 - = 1 10 (V) (Xem hình 25- c). 

2 

Kết luận: Trong mạng trên, khi bị mất pha điện áp giữa trung lính thật và trung tính 
già bằng một nửa điện áp pha. 

Kết luận trên chỉ đúng khi OO’ hở mạch và tụ Cị phải được ngắt mạch triột để. 
Trong thực tế, khi ta áp dụng để bảo vệ động cơ diện thì tình trạng của mạch điện lại 
khác. Chẳng hạn: 

- Khi bị mất pha A thì cuộn dây pha A tuy không có dòng điện chạy qua nhưng trên 
pha A của động cơ vẫn có một trị sô' diện áp cảm ứng nào đó (lúc này pha A đóng vai 
trò cuộn thứ cấp) lức là diên áp trên tụ c, khác không. 

- Khi mắc rơ le vào 2 điểm OO’ dĩ nhiên là điện áp này sẽ giảm so vói khi hô mạch. 
Điện áp này giảm ít hay nhiều tuỳ thuộc vào trở kháng của rơ le và dung kháng của tụ 
diộn. Điên áp này mà giảm quá thấp thì có thể rơ le không tác động. 

Do đó, để bảo vộ động cơ bị mất pha dùng tụ diện ta phải lựa chọn trị số tụ điện và 
rơ le phù hợp. Thông thường, theo kinh nghiệm người ta chọn như sau: 

Cj = C 2 = c, = 4-6 ịiF. 

Điện áp định mức của tụ = 400 + 600 VAC 

Rơ le loại 24 VAC 

Sơ dồ nguyên lí như hình 25-2 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F 

- Bộ nút ấn 2 phún PB,„ PB,. Trong dó: 

+ Nút PB fl : Nút dừngdộng cơ 

+ Nút PB|: Nút mở máy 
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- Công tắc tơ K, 

- Rơ le nhiệt OL 

- Rơ le trung gian RT 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M. 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy: 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Ấn nút PB ( , cuộn hút công tắc lơ Kị có điện sẽ đóng điện cho động cơ ba pha hoạt 
động, tiếp điểm K n dóng lại để duy trì. Nếu động cơ không bị mất pha thì rơ le RT 
không tác động, mạch điểu khiển vẫn có điện, động cơ làm việc bình thường. 

Bảo vệ dộng cơ bị mất pha: 

- Khi động cơ ba pha bị mất pha điộn áp giữa hai điểm OO’ tăng làm cho rơ le trung 
gian RT tác động nhả tiếp điểm thường đóng RTị, mạch điểu khiển bị mất điện để bảo 
vộ an toàn cho động cơ. 

Dừng động cơ.: 

- Ấn nút PBo, mạch điều khiển mất điện, động cơ ngừng hoạt động. 


III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 
1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cầu chì 

04 chiếc 


Gi 

- Công tắc tơ 16 A 

02 chiếc 


0 

- Bô nút ấn 2 phím 

01 bộ 


5 

- Rơ le nhiêt 10A 

01 chiếc 


6 

- Pa nel tụ điên + rơ le trung gian 

01 bộ 


1 

- Động cơ xoay chiều ba pha rổ to lồng sóc 

01 chiếc 


D 

- Dây nối, jắc cắm, máng dây (WD). 

01 bộ 


H 

- Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bô 
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c) Sơ dó dấu dủy 



Hình 25-3 
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3. Các bước thực hiện. 

Bước ỉ : Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bđ trí thiết bị hình 25-1 
Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 25-2. 

- Đấu mạch động lực 

- Đấu mạch diều khiển 

(Tham khảo thêm sơ đồ di dây htnh 25-3). 

Bước 4 : Kiểm ưa nguội theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Bước5 : Hoạt đông thử 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Mở máy động cơ 
+ Ấn nút PBj 

+ Đo điện áp trên rơ le. Theo dõi hoạt động mạch diộn, ghi kết quả vào bảng. 

- Bảo vệ mít pha 

+ Lẫn lượt ngắt diện một trong ba pha vào dộng cơ 
+ Theo dõi hoạt động của mạch điện, ghi kết quả vào bảng. 

- Dừng động cơ: 

+ Ắi nút PBq 

+ Theo dõi hoạt động của mạch điộn, ghi kết quả vào bảng 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 
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Lần đo 

Điên áp ƯOO.(V) 

Đủ ba pha 

Mất pha A 

Mất pha B 

Mất pha c 







V. CÂU HÒI KIỂM TRA 

1. Dùng đồ thị véc tơ xác định điên áp giữa trung tính thật và trung tính ảo khi mất 
điện một trong ba pha? 

2. Có thể sử dụng ba điện trở có trị sớ giống nhau thay thế cho ba tụ điện trong mạch 
trên được không? TạL sao? 

3. Trong một số trường hợp, khi động cơ làm việc bình thường với nguồn có đủ ba 
pha, thực nghiệm cho thấy rằng Un,,. * 0. Tại sao? 




Bài 26 - LẮP MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ ĐỘNG cơ BA PHA 

KHI MẤT PHA 

(Dùng rơ le diện áp ) 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị diện và nguyôn lí làm việc cúa mạch diện bảo vộ dộng cư ba pha 
khi mài diện một pha dùng rơ le diện áp. 

- Lắp ráp và dấu dược mạch diện bảo vệ dộng cư ba pha khi mất diộn một pha dùng 
rơ !e diện áp. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Ta dã biết rằng trưng mạch diện diều khiển dộng cư ba pha nếu mất diện à pha có 
mạch diều khiển thì dưưng Iihiôn dộng cơ ngờng hoạt dựng. Vậy dổ bão vệ dỏng cư khi 
bị mất pha ta chỉ cần quan tâm đến 2 pha còn lại. Thông thường, người ta dùng rư le 
diện áp (loại 380VAC) mắc vào 2 pha còn lại dể khống chế hoạt dựng của mạch diều 
khiển. Sơ dứ nguyôn lí như hình 26-2. 

1. Trang bị diện ctìn mạch 

- Cầu chì F 

- Bộ nút ấn 2 phím PB,„ PB,. Trong dó: 

+ Nút PB,,: Nút dừng dộng cữ 

+ Nút PB,: Nút mỏ máy 

- Cổng lắc tư K 

- Rơ lc nhiệt OL 

- Rư lc diện áp RT 

- Động cư xoay chiều ba pha rổ lo lồng sóc 

2. Nguyên lý hoạt dộng 

Mở máy: 

- Đóng áp lô mát nguồn, cuộn hút rơ lc diện áp RT có điện, dóng diện (đóng liếp 
điểm RT|) cho mạch diều khiổn sấn sàng làm việc. 

- An nút PB|, cuộn hút công tăc tư K có điện sẽ dóng diện cho dộng cư ba pha hoạt 
dộng, liếp dicừn K 2 dóng lại dể duy trì. 

- Nêu dộng cư khống bị mất pha thì rư lc RT không tác dộng, mạch diều khiển ván 
có diện, dộng cư làm việc bình thương. 



ììảo vệ dộng cơ bị mất pha 

- Khi động cơ ha pha hị rrtấl pha A hoặc B thì rơ le điện ấp hị mấl diện, liếp điểm 
RT| mơ ra. mạch điều khiển hị mất điện, cắt diện hảo vệ an loàn cho dộng cơ. 

- Khi bị mất diện pha c (pha dấu với mạch dìồu khiổn) thì mạch diều khiến cũng hị 
mất diện, dộng cơ không lầm việc. 


111. NỘI DUNG THỤC HÀNH 
1. Chuẩn bị dụng cụ (liiết bị 



2. Sơ đồ thực hành 


a) Sơ dồ 1)0 tri thiết bị 



ỉ lình 26-Ị 


ÌM) 







K 


ì lình 26-2 




c) Sơ dồ dấu dày 
















3. Các bước thực hiện 

Bước ỉ : Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản cùa thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bô' trí thiết bị hình 26-1 
Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyẻn lý hình 26-2 

- Đấu mạch động lực 

- Đấu mạch điều khiển 

(Tham khảo thêm sơ đổ đi dày hình 26-3) 

Bước 4: Kiểm tra nguôi theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Bước 5: Hoạt dộng thử 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Mở máy động cơ: Ân nút PB| 

- Bảo vệ mất pha 

+ Lần lượt ngắt điện môl trong ba pha vào dộng cơ 
+ Theo dõi hoạt động cua mạch diên, ghi kết quả vào bảng. 

- Dùng dộng cơ: Ân nút PB,, 

rv.BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tôn bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sư dồ thực hành. 

4. Những nhân xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Trong trường hợp chỉ có rơ lc diện áp và công tắc tư loại diện áp định mức 220 v~ 
thì sơ dồ mạch điện trồn phải thay dổi như thế nào?- Vẽ sư đồ? 

2 Trong trường hợp có cồng tắc tơ loại diện áp định mức 380 v~ thì ta nên chọn rơ 
le diện áp dinh mức là bao nhiêu vôn? Sư đổ mạch diện trỏn phải thay dổi như thế nào? 
Vẽ sơ dồ? 

3. Giả thiết dứt phần tử dốt nóng rư lc nhiệt hoặc đứt đường dây từ rơ le nhiệt nối tới 
động cơ thì rơ le điện áp có tác dụng bảo vệ mất pha không? Giải thích? 
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Phần 4 

MỎ MÁY ĐỘNG Cơ XOAY CHIỂU BA PHA 

Bài 27 - LẮP MẠCH ĐIỆN Tự ĐỘNG MỞ MÁY 
ĐỘNG Cơ LỒNG SÓC QUA CUỘN KHÁNG 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu dược trang bị diện, ý nghía và nguyốn lí làm việc của mạch điện tự động mỏ 
máy động cơ lổng sóc qua điÊn trở phụ hoặc cuộn kháng. 

- Lắp ráp các thiết bị trên panel và dấu được mạch điCn tự dộng mỏ máy đông cơ 
lồng sóc qua diện trở phụ hoặc cuộn kháng. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Ta biết rằng khi mở máy động cơ rô to lồng sóc, dòng điện mở mấy tăng lẻn 4 đến 7 
lần so với dòng định mức. Hiện lượng này làm giảm đáng kể điện áp nguồn và gày ảnh 
hưởng tới các thiết bị diộn trong cùng tuyến với dông cơ. Đặc biệt là khi mở máy các 
dộng cơ công suất lớn, tải nặng nề thì ảnh hưởng này càng rõ rệt thậm chí có thổ làm tắl 
bóng đèn huỳnh quang hoặc làm máy điều hoà ngừng hoạt dộng... 

Đối với dộng cơ công suất lớn cỡ hàng chục K, v , để làm giảm những ảnh hưởng này 
ta có thể đấu nối liếp cuộn dây stalo động cơ với cuộn kháng hoặc diện trò phụ nhằm 
làm giảm diện áp dặt vào các cuộn dây slato khi dông cơ mở máy và do vậy sẽ giảm 
dược dòng diộn mở máy. Sau khí kết thúc quá trình mở máy, các cuộn kháng (hoặc điện 
trở) được nối tắt đổ động Cữ làm việc ở chế dộ dinh mức. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút ấn 2 phím PB||, PB|. Trong đó: 

+ Nút PB(,: Nút dừng dộng cơ (Stop). 

+ Nút PB|: Nút mở máy (Start). 

- Cuộn kháng L. 

- Công tắc tơ K|, Kị. 
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- Rơ le thời gian. 

- Rơ le nhiệt OL. 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc M. 

2. Nguyên lý hoạt động (Hình 27-2) 

Mở máy dộng cơ: 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- An nút PBị, cuộn hút cổng tắc tơ Kị, TS có điộn sẽ đóng điện cho động cơ quay 
Khi dó có một điện áp dặt trên hai đầu cuộn kháng làm cho diện áp đăt vào động cư 
giảm so với định mức do đó dòng điện khởi động cũng giảm theo. Khi động cơ đạt 
70 + 75% tốc độ định mức, tiếp điểm TS| dóng lại cấp điện cho cuộn hút công tấc lơ 
K 2 . Khi đó điện áp nguồn dặt trực tiếp vào động cơ, chuyển dộng cơ sang hoạt đông ó 
chế đô định mức. 

Dừng động cơ: 

An nút PB„, cuộn hút công tắc tơ Kị, Kị bị ngắt điên dộng cơ ngừng làm việc. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

ị 

1 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cầu chì 

04 chiếc 


3 

- Công tắc tơ 16 A 

02 chiếc 


4 

- Bộ nút ấn 2phím 

01 bộ 


5 

- Rơ le thời gian 

01 chiếc 


6 

- Rơ le nhiệt 10A 

01 chiếc 


7 

- Đông cơ xoay chiều 3 pha rô to lồng sóc 

01 chiếc 

. ' 

8 

- Cuộn kháng 

03 chiếc 


9 

- Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt, 
máng dây (WD)... 

01 bộ 



144 
























































3. Các bước thực hiện 

Bước í\ Tun hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ dồ bố trí thiết bị hình 27-1. 

Bước 3: Đấu mạch điộn theo sơ đổ nguyên lý hình 27-2: 

- Đấu mạch dộng Lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 27-3). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm ưa mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm bài 17). 

Bước 5: Hoạt động thử lần 1 theo các bưóc sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguổn. 

- Mở máy động cơ: 

+ Ấn nút PB[. 

- Dừng đỏng cơ: 

+ Ấn nút PB 0 . 

- Cắt áp tô mát. 

Điều chỉnh lại rơ le thời gian sao cho khi tốc độ động cơ đạt khoảng 75% tốc độ định 
mức thì quá trình mở máy phải kết thúc. 

- Theo dõi hoạt động của các thiết bị, ghi vào bảng chân lí. 

Bước 6: Hoạt động thử lẩn 2 theo các bước sau: 

a) Mắc thêm dồng hồ A~ vào một trong ba pha (mắc nối tiếp phía sau cầu chì). 

b) Mắc thêm dồng hồ V- song song vói một ưong ba cuộn dây pha của động cơ. 

c) Kiểm ưa kĩ lại mạch. 

d) Chỉnh độ ưễ của rơ le thời gian bằng 0 giây (coi như mạch được mở máy trực tiếp). 

e) Đóng áp tô mát nguồn. 
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0 Mở máy động cơ: 

+ Ấn nút PB ( . 

+ Theo dõi hoạt dộng của dộng cơ, ampe mél.vôn mét ghi vào bảng chàn lí. 
- Chính lại độ trỗ cúa rơ le thời gian bằng 2 -r 3giây lập lại thao tác e. f. 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 
I .Tên bài. 

2. Đặc lính kỹ thuật và các tham số cúa khởi dộng lừ kép và thiết bị báo vệ. 

3. Sư đổ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhân xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Phương pháp mở máy 

Điện áp đật vào dỏng 
CƠ(V) 

Dòng điẽn mờ máy 

Iimn (A) 

Mở máy trực tiếp 



Mở máy qua cuộn kháng 




V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Để giảm diện áp dạt vào dộng cơ, khi mơ máy có những biện pháp nào? 

Ưu diểm của biện pháp mờ máy dùng cuộn kháng? 

2 So sánh diện áp và dòng điện mở máy dộng cơ trong trường hợp mở máy trực liếp 
và mở máy qua cuồn kháng? 
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BÀI 28 - LẮP MẠCH MỞ MÁY SAO - TAM GIÁC ĐỘNG cơ 
XOAY CHIỂU BA PHA BẰNG CẦU DAO HAI NGẢ 


I. Mực ĐÍCH 

- Hiểu dược mục đích, ý nghĩa và phạm vi áp dụng của phương pháp mỏr máy sao- 
tam giác. 

- Lắp ráp và dấu được mạch diện mở máy sao-tam giác động cơ xoay chiéu 3 pha 
bằng cầu dao hai ngả. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Phương pháp mở máy qua cuộn kháng hoặc máy biến áp tự ngẫu có thể áp dụng cho 
nhiều loại dộng cơ nhưng trang bị điện khá cổng kềnh vì cần phải bổ sung thiết bị cho 
mạch dộng lực. Tuy nhiôn đối với các động cơ hoạt động ở chế độ định mức mà có các 
cuộn dảy stato díu hình tam giác thì có thể dùng phương pháp mờ máy sao-tam giác để 
giảm dòng khởi dộng. Quá trình chuyển đổi dây quấn từ đấu "sao" sang đấu "tam giác" 
có thể dùng cầu dao 2 ngả như sơ đồ hình 28-2. 

Để hiểu rõ ý nghĩa của phương pháp mở máy sao - tam giác, ta cần quan tâm đến sơ 
dồ đấu động cơ hình sao (hình 28-la) và sơ đồ dấu động cơ hình tam giác (hình 28-lb): 




a) 


Hình 28-1 


b) 
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- Khi mở mậy cáu dao dược đóng xuống dưới, khi đó các cuộn dây stato dược đỉu 
thành hình sao như hình 28-la. 


Gọi Ư dl là điện áp dây của lưới đìộn, Zf là trở kháng của 1 cuộn dây pha. 

Khi dấu sao thì điện áp đặt trên mỗi cuộn dây pha của động cơ là —^Ta có dòng 

V3 

điện dây khi nối hình sao tương ứng là: 


IdY— IfY — 


V3.Zf 


( 1 ) 


Khi kết thúc quá trình mở máy, cầu dao dược dóng lên trên để các cuộn dây stato 
được nối thành hình tam giác. Khi dó điện áp dặt trên mỗi cuộn dây pha của động cơ là 
u dl . Dòng diên dây tương ứng là: 

u= V3.I fA =^Ụ^ (2) 

So sánh (l) và (2) ta có I dY = 

Kếtluận: 

Khi mở máy sao-íam giác điện áp trên mỗi cuộn dây pha giảm đi \J3 lẩn, tương ứng 
dòng điện dây vào động cơ giảm di 3 ỉần. 

Phương pháp này có nhược điểm là mô men khởi động giảm nhiểu (giảm3 lần). Điều 
này làm cho thời gian khởi động kéo dài dặc biệt là dối với động cơ làm việc ò chế độ 
tải nặng nể. 


III. NỘI DƯNG THỰC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cầu dao 2 ngả 



3 

- Động cơ ba pha rô to lổng sóc 

A/Y-380V/660V. 

01 chiếc 


4 

- Dây nối, rắc cắm, máng dây (WD). 

01 bô 


5 

- Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít- 

01 bộ 
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2. Sơ đồ thực hành 


A 



3. Các bước thực hiện 

Bước Ị: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị. 

Bước 2: Đấu mạch điện theo sơ dồ nguyên lý hình 28-2. 

Bước 3: Kiểm tra nguội. 

Bước 4‘. Mở máy trực tiếp: 

- Đóng cẩu dao để động cơ hoạt dộng ngay với các cuộn dây stato được đấu hình 
tam giác. 

- Theo dõi hoạt động của mạch diện, ghi trị số <3 iện áp và dòng khởi đông vào bảng. 

- Ngắt điộn vào đông cơ 

Bước 5: Mở máy sao - tam giác theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguổn. 

- Đóng cấu dao dể các cuộn dây stato đấu hình sao. 

- Khi tốc độ động cơ đạt khoảng 15% tốc đô định mức thì gạt cầu dao để chuyển 
cuộn dây stato sang dấu hình sao. 
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- Theo dõi hoạt động của mạch điện, ghi trị số điện áp và dòng khởi động vào bảng. 
So sánh điện áp và dòng khỏti động trong 2 trường hợp. Rút ra nhận xét. 

rv. VIẾT BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1 .Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sổ' của khởi động từ don và thiết bị bảo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng kết quả đo. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Chế độ mở máy 

I* 


^dày ligudũ 

Trực tiếp 



380V 

Sao-tam giác 



380V 


V. CẢU HỎI KỀM TRA 

1. Mục đích và ý nghĩa cùa phương pháp mờ máy sao- tam giác? 

2. Có ba động cơ mã hiệu như sau: 

Đông cơ I: A/Y- 127V/220V. 

Động cơ II: A/Y- 22ỦV/380V. 

Động cơ III: A/Y-380V/660V 

Động cơ nào có thể mở máy sao-tam giác ở lưới diện ba pha 380V? 
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Bài 29 - LẮP MẠCH ĐIỆN Tự ĐỘNG MỎ MÁY ĐỘNG cơ RỎ TO 
LỒNG SÓC KIỂU ĐỔI Nối SAO - TAM GIÁC 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu trang bị điện, ý nghĩa và nguyên lí làm việc của mạch điện tự động mở máy 
dộng cơ xoay chiều 3 pha rô to lổng sóc kiểu đổi nối sao - tam giác. 

- Lắp ráp và đấu dược mạch điện tự dộng mở máy động cơ xoay chiều 3 pha kiểu dổi 
nối sao - tam giác. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

- Đổi nối Y-A bằng cầu dao hai ngả tuy lắp ráp dơn giản, giảm giá thành nhưng vận 
hành phức tạp, tốn sức lao dộng, khó xác định chính xác thời điểm kết thúc quá trình 
mở máy. Để khắc phục nhược điểm này người ta thay thế cầu dao bằng công tắc tơ và 
rơ le thời gian. Sơ đồ nguyên lí như hình 29-2. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút ấn 2 phún PBị„ PB t . Trong đó: 

+ Nút ấn PB,,: Nút dừng động cơ (Stop). 

+ Nút ấn PB^ Nút mờ máy (Starl). 

- Công tắc tơ K„ K 2 , K 3 . 

- Rơ le nhiệt OL. 

- Rơ le thời gian TS. 

- Đông cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc M. 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy: 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Ấn nút PB 1( cuộn hút công tắc tơ Kị, K 2 và TS có điện sẽ dóng điện cho dông cơ mở 
máy ở chế đô các cuộn dây stato được đấu hình sao nhằm làm giảm dòng khởi động. 

Sau một thời gian tiếp điểm thường đóng mỏ chậm TS| mờ ra đồng thời tiếp diểm 
thường mỏ đóng chậm TSị dóng lại, cuộn K 2 mất diện, cuộn K/, có điện, đóng diện để 
các cuộn dây dược dấu thành hình tam giác. 

Dừng dộng cơ 

- Ấn nút PBo, cuộn hút K,, TS và Kj mất điện, cắt diện mạch động lực, dộng cơ ngừng 
hoạt dộng. 
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IIL NỘI DƯNG THỰ? HÀNH 


1. Chuẩn bị dung cụ thiết bị 


lhiết bị, dụng cụ 


- Panel da năng N^P-3 

- Cầu chì 


- Công tắc tơ 16 À 

- Bộ nút ấn 2 phim 

- Rơ le thời gian loại lOs 

- Rơ le nhiẽt íoV J 

- Động cơ xoay chiều ba pha rồ to lổng sóc 
A/Y - 80V/660V 




- Đồng hồ vạn nãng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt 


SỔ lượng 


01 chiếc 
04 chiếc 


03 chiếc 
01 bộ 


01 chiếc 


Ghi chú 
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3. Các bước thục hiện 

Bước I : Tun hiểu cấu lạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ hẳn của thiết hị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết hị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 29-1. 

Hước 3\ Đấu mạch điện theo sơ dồ lìguyỏn lý hình 29-2. 

- Đấu mạch dộng lực. 

- Đấu mạch diều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 29-3) 

Bước 4: Kiổm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dày lừ bót trôn mạch dộng lực vào dông cơ . 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điổu klìiổn. 

Bước 5: Hoạt dộng thử lán i theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Mở máy dộng cơ: 

+ Ấn nút PB|. 

- Dừng dộng cơ: 

+ Ấn nút PB,J. 

- Cát áp tô mát. 

Điổu chỉnh lại rơ le thời gian sao cho khi lốc dò dộng cơ dạt khoảng 75°/i tốc độ định 
mức thì quá trình mở máy phải kết thúc. 

Theo dõì hoạt dộng của các thiết bị, ghi vào bàng chần li'. 

Bước ố: Hoạt dộng thử lần 2 theo các bước sau: 

a) Mắc thêm dồng hồ A~ vào một trong ba pha (mắc nổi tiếp phía sau cầu chí). 

b) Mắc thêm dồng hổ v~ song song với một trong ba cuộn dây pha của dộng cơ. 

c) Kiểm tra kĩ lại mạch. 

d) Chỉnh dộ trổ cùa rơ le thời gian bằng Os (coi như mạch dược mơ máy trơc liếp) 
c) Đổng áp tỏ mát nguồn. 

0 Mở mấy dỏng cơ: 
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+ ẢnnútPB,. 

- Theo dõi hoạt động của động cơ, ampe mét, vôn mét ghi vào bảng chân lí. 

- Chỉnh lại độ trễ của rơ le thời gian bằng 2-3s lăp lại thao tác e,f. 

ĨV.BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bàng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Phương pháp mò máy 

Điện áp đặt vào cuộn dây 
pha động cơ (V) 

Dòng điên mỏ máy 
ù (A) 

Mỗ máy gián tiếp (Y) 



Mờ máy trực tiếp (A) 




V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Tại sao phải đặt ra vấn đề mờ máy các động cơ không đổng bộ? 

2. Những động cơ xoay chiều ba pha nào có thể sử dụng được phương pháp mở máy 
kiểu đổi nối sao - tam giác (Y -A)? 

3. So sánh dòng điện mở máy động cơ khi dùng biện pháp dổi nối sao-tam giác 
(Y-A) với dòng điện mò máy khi dùng biện pháp mờ máy động cơ trực tiếp? 
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Phần 5 


CÁC MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG cơ 
XOAY CHIỂU BA PHA 

Bài 30 - LẮP MẠCH ĐIỆN HÃM ĐỘNG NĂNG 
DỪNG RƠLE THỜI GIAN 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu dược trang bị điện và nguyên lí hoạt đồng của mạch điện hãm động năng 
dùng rơle thời gian. 

- Lắp ráp và đấu được mạch diện hãm dộng năng dộng cơ xoay chiều ba pha rô to 
lồng sóc dùng rơle thời gian. 

H. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Nguyên ì í hãm động nâng: 

Khi dộng cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc đang quay, ta đột ngột cắt nguồn điện 
xoay chiều ba pha vào cuộn dây stato đồng thời đưa dòng điện một chiều chạy vào cuộn 
dây. Khi đó dòng diện một chiều này sẽ sinh ra từ trường (chiều của nó được xác định 
bằng quy tắc vặn nút chai như hình 30-1) 

Do rô to vẫn quay theo quán tính nên các thanh dẫn trên rô to chuyển động cắt ngang 
đường sức từ trường một chiều. Theo dinh Luật cảm ứng điện từ, trên thanh dẫn rô to sẽ 
xuất hiện sức điện động cảm ứng E„ (chiều của sức điện động cảm ứng được xác dịnh 
bằng quy tắc bàn tay phải). Do các thanh dẫn bị ngắn mạch ở hai đầu nôn trong 
thanh dẫn xuất hiện dòng điện ngắn mạch 1. Đồng thời các thanh dẫn dang chuyển 
động cắt ngang từ trường của cuộn dày stato nên nó chịu tác dụng bởi một lực diện 
từ có trị số F =BI/. 

Lực điện từ này đật tr£n thanh dẫn, có chiều ngược chiểu với lực quán tính F ql nên 
nó tạo thành mô men ngược chiểu với mô men của lực quán tính M q( . Đó là mô men 
hãm M h 

Nhờ có M h mà tốc dô động cơ giảm —»• vận tốc của thanh dẫn giảm —> I giảm nhanh 


159 



c 


—> 1 h giảm —> M h giám. Khì động 
cơ (lùng hẳn íhì M h = 0. Ngay lập 
lức ta pliải cắt (lòng điện một chiổu 
dể bao vệ cho các cuộn (lây cúa 
dộng cơ khỏi bị quấ nhiệt và quá 
trình hãm kốl Ihúc. 

Hình 30-1 xét thanh dẫn bất kì 
khi đi qua cuộn (lây pha BX. _|_ 

Kết luận: Đế thựí hiện phương 1 

pháp hãm động nâng vé nguyên tác _ 
ta thực hiện theo trình tự sau: -* 

- Cắt diện ba pha vào dộng cơ. Hình 30-1 

- Đưa diộn một chiổu dể tạo ra mồ men hãm. 

- Cắl (Hên một chiều khì động cơ (lừng hẳn, kết thúc quá trình hãm. 

Tuy nhiên tiến trình trỏn hoàn toàn dược thực hiện nhờ mạch diện như sơ đồ hình 30-2. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bô nút ấn 2 phím PB n , PB,, Trong dó: 

+ Nút ấn PB,,: Nút (lừng và hãm dộng cơ. 

+ Nút ấn PBj! Nút mơ mấy. 

- Còng tắc tơ Kj, K 2 . 

- Rơ le nhiệt OL. 

- Rơ Le thời gian TS. 

- Dộng cơ xoay chiỂu ba pha rô to Lồng sóc M. 

2- Nguyên lý hoạt động 

Mỉi máy: 

- Đóng áp tỏ mát nguổn. 

- Ấn nút PBl, cuộn hút cổng tắc tơ Kị có điện sẽ đóng diện cho dộng cơ hoạt dộng 
qua các tiếp diểm dộng lực K n và duy trì hoạt dộng của mạch qua tiếp diểm K Ị2 . 

Tắt mây: 

- Nhấn nút PBo, cuộn hút cổng tắc tơ Kj mất điện, ngừng cấp diện ba pha vào dộng 
cơ dỏng thời cuộn hút K 2 dược đóng điện dể đưa diện một chiéu vào cuộn dây stato của 




động cơ và thực hiện nhiệm vụ hãm động năng (như đã phàn tích trên). Khi động cơ 
dừng hẳn cũng là lúc rơ le thời gian TS mở tiếp điểm TSị, cuôn hút K 2 mâ't điộn, cắt 
diện một chiều vào động cơ. Quá trình hãm máy kết thúc. 


III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

SỐ lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel MEP-2 (gồm biến ấp + cầu chỉnh lưu) 

01 chiếc 


2 

- Panel đa nãng MEP-3 

01 chiếc 


3 

- Cầu chì 



4 

- Công tắc tơ 16 A 

lia 


5 

- Bộ nút ấn 2 phím 

01 bộ 


6 

- Rơ le nhíêt 10 A 

01 chiếc 


7 , 

- Rơ le thời gian loai ON DELAY 

02 chiếc 


8 


01 chiếc 


9 

- Dây nối, jắc cắm, máng dây (WD). 

01 bô 


10 


01 bộ 




























b) Sơ đồ nguyên lí 



CD > 




















































3. Các bước thực hiện 

Bước 7: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông sô' kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bố trí thiết bị hình 30-3. 

Bước 3: Đấu mạch điên theo sơ đồ nguyên lý hình 30-2: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đổ dì dây hình 30-4 và hình 30-5). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào dộng cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử lánl: 

- Nổi dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Mở máy dông cơ: 

+ Ấn nút PBj. 

- Dùng động cơ: 

+ Ấn nút PBq. 

Bước 6: Hoạt động thử lần2 theo các bước sau 

- Mắc vôn met và am pe met (DC) để đo diện áp và dòng điện hãm. 

- Nối dâ} nguồn 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Mờ máy dộng cơ: 

+ Ấn nút PBị. 

- Dừng đông cơ: 

+ Ấn nút PBq. 

- Theo dõi hoạt động của vôn mét, am pe met và dộng cơ điện. 

Thay đổi điên áp hãm, lặp lại bước 6. 

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sđ của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 
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4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CẦU HỎI KIỂM TRA 

1. Nguyên tắc của mạch điện hãm động nảng? 

2. Đảo cực tính của nguồn điện một chiều vào cuộn dây stato có ảnh hưởng đến quá 
trình hãm máy không? Tại sao? 

3. Có thể dùng dòng xoay chiều dể hãm được không? Tại sao? 

4. Điều chình rơ le thời gian TS phụ thuộc vào những yếu tố nào? 


166 



Bài 31- LẮP MẠCH ĐIỆN HẪM TÁI SINH 
DỪNG Rơ LE THỜI GIAN 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được nguyên lí hãm tái sinh. 

- Hiểu được trang bị điện và nguyẻn lí hoạt động của mạch điện hãm tái sinh dùng 
rơle thời gian. 

- Lấp ráp và đấu được mạch điện hãm tái sinh động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng 
sóc 2 tốc độ dùng rơle thời gian. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Nguyên lí hãm tái sinh: 

Khi động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc dang quay với tốc độ lớn n 2 , ta đột 
ngột chuyển động cơ ba pha sang hoạt động ở tốc độ thấp n|. Nếu coi từ trường dứng 
yên thì rồ to sẽ quay với tốc độ tương đối: n, d = n 2 - H| 

Chừng nào n ld >0 tức n 2 > n, thì chiều chuyển động tương đối của các thanh dẫn trên 
rô to vẫn quay cùng chiều với chiều của rỏ to n 2 . Từ đó áp dụng quy tắc bàn tay phải 
xác định được chiều của sức điện đông cảm ứng nhu hình 31-1. 

Do thanh dẫn ngắn mạch nên trong thanh dẫn có dòng điện cùng chiều với chiền cúa 
sức điện động cảm ứng. 

Do dòng điện này mà thanh dẫn chịu lực tác dụng F h của từ trường quay n 2 . 

Xét tại thr/i điểm tg Pha B và c dương, pha A âm thì chiều của lực được xác định 
bằng quy tấc bàn tay trái như hình 31-1 
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Nhìn vào hình vẽ, ta nhận thấy, lực này sinh ra mô men quay ngược chiểu với từ 
trường quay (cũng là ngựợc chiều với lực quán tính F q , ), đó chính là lực hãm F h . Tuy 
nhiên, lực hãm F h sẽ giảm dần khi n 2 giảm dần về n,. Lúc này quá trình hãm tái sinh kết 
thúc, ta phải loại bỏ từ trường n 2 . Quá trình hãm kết thúc. 

Kết luận: Khi nào tốc độ rô to lớn hơn tốc độ từ trường quay thì sẽ sinh ra sự kiện 
"hãm tái sinh". 

Tất nhiên phương pháp này chỉ áp dụng cho động cơ có hai háy nhiều tốc độ, dùng 
khá phổ biến trong máy cất kim loại. 

Để áp dụng phương pháp hãm tái sinh, trong thực tế người ta sử dụng phổ biến các 
mạch có sơ đồ nguyên lí như hình vẽ 31-2. 

1. Trang bị diện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút ấn 2 phím PBo, PB,, Trong đó: 

+ Nút PBq: Nút dừng và hãm động cơ 

+ Nút PB|'. Nút mở máy 

- Công tắc tơ Kj, K 2 , Kj 

- Rơ le nhiệt OL 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 2 tốc đô M 

- Rơ le thời gian TS 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mỏ máy 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Ấn nút PB[, cuộn hút công tắc tơ K 2 ,Kj có điện sẽ đóng điện cho các cuộn dây làm việc 
ở chế đô đấu sao song song - tương ững với số cực ít, động cơ chạy với tốc độ cao n 2 . 

Dừng và hăm tái sinh 

- Ấn nút PBq, cuộn K 2) Kj mất điện, cuộn Kj và rơ le thời gian TS có điện, các cuộn 
dây động cơ chuyển sang đấu sao nối tiếp (Số cực tăng lên gấp đôi). Quá trình hãm tái 
sinh bắt đáu. 

- Cho đến khi tốc độ rồ to động cơ giảm dần về n, thì rơ le thời gian TS nhả tiếp điểm 
TSị, cuộn Kị mất đĩộn cắt điộn vào dộng cơ. Quá trình hãm kết thúc. 
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ra. NỘI DƯNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

SỐ lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cầu chì 

04 chiếc 


m 

- Công tắc tơ 16 A 

02 chiếc 


lai 

- Bộ nút ấn 2 phím 

01 bộ 


BK 

- Rơ le nhiệt 10A 

01 chiếc 


6 

- Rơ le thời gian loại ON DELAY 

02 chiỂc 


D 

- Động cơ xoay chiẻu ba pha rô to lồng sóc hai 
tốc độ đổi nối kiểu A/YY 

01 chiếc 


8 

- Dây nốì, jắc cắm, máng dây (WD). 

01 bộ 


9 

- Đổng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 



2. Sơ đồ thực hành 


a) Sơ dồ bố trí thiết bị 


o 



MEP-3 o 





60 —ị 
160 — 


Hình 31-2 
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b) Sơ đồ nguyên lí 














c) Sơ dồ đi dây mạch dộng lực 



Hình 31-4 


4 
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d) Sơ đồ đi dây mạch điểu khiển 



Hình 31-5 
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3. Các bước thực hiện 

Bước ỉ : Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 31-2. 

Bước 3: Đấu mạch điộn theo sơ đồ nguyên lý hình 31-3: 

- Đấu mạch dộng lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ dồ di dây hình 31-4 và hình 31-5). 

Bước 4 :Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch diều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử: 

- Nới dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Mở máy động cơ: 

+ Ấn nút PB,. 

- Dừng và hãm tái sinh động cơ: 

+ Ẩn nút PB„. 

- Theo dõi hoạt động của mạch điện, ghi kết quà vào bảng chân lí. 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 
1 .Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3 . Sơ dồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luân rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Nguyên tắc làm việc của mạch diện hãm tái sinh ? 

2. Ưu diểm của phương pháp hãm tái sinh so với phương pháp hãm động năng? 

3. Giá sử cồng tắc tơ Kj chỉ 2 cặp tiếp điểm, bạn có thể cải tiến sơ đổ để mạch vẫn 
hoạt dộng bình thường được không? Nếu được, hãy trình bày ý tưởng của mình qua 

sơ đồ? 
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Bài 32 - LẮP MẠCH ĐIỆN HÃM NGƯỢC ĐỘNG cơ 
DÙNG Rơ LE THỜI GIAN 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu dược nguyên lí hãm ngược. 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí hoạt dộng của mạch điện hãm ngược dùng 
rơle thời gian. 

- Lắp ráp và đấu được mạch điện hãm ngược động cơ xoay chiểu ba pha rô to lổng 
sóc dùng rơle thời gian. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Nguyên tác hãm ngược: 

Khi động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc dang quay theo chiều n,, ta đột ngột 
đổi chiểu từ trường quay để tạo ra mô men hãm. Nhờ mô men hãm này mà rô to dừng 
dột ngột. Ngay tức khắc ta phải cất điện vào cuộn dây stato để tránh cho động cơ quay 
theo chiều ngược lại. 

Ưu điểm của phương pháp này là có mô men hãm lớn, nhưng dòng điện hãm tăng 
cao (lớn hơn dòng khởi đông) nên dễ gây sự cố cho thiết bị điều khiển. Người ta thường 
giảm dòng điện hãm qua các điện trở hoặc cuộn kháng. 

- Để cắt dòng đìộn hãm một cách tự động vào thời điểm cần dộng cơ dừng hẳn, người 
ta thường dùng rơ le thời gian, hoạt dộng cúa mạch như sơ đổ nguyên lí hình 32-2. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút ấn 2 phím PBo, PB|, Trong đó: 

+ Nút ấn PB n : Nút dùng và hãm động cơ. 

+ Nút ấn PB,: Nút mở máy. 

- Cồng tắc tơ K(, K 2 . 

- Rơ le nhiệt OL. 

- Rơ le thời gian TS|. 

- Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lổng sóc M. 

2. Nguyên lý hoạt dộng 

Mở máy: 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Ấn nút PB|, cuộn hút công tắc tơ K( có điện sẽ đóng diện cho động cơ ba pha hoạt 
động, tiếp điểm K|J mở ra để đảm bảo an toàn. 
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Dừng và hãm ngược dộng cơ: 

- Ân nút PB 0 , cuộn Kị mất điện, tiếp điểm K, j dóng lại, cuộn hút K 2 có điện, đảo 
chiẻu từ trường quay vào đông cơ, quá trình hãm ngược bắt đầu. 

Khi lốc độ động cơ dừng hẳn thì rơ le thời gian TSị mở tiếp điểm TS| 2 ra, cuộn hút 
K 2 mất điện quá trình hãm ngược kết thúc. 


III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


ri' 

'ITiiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa năng MEP-3 

0! chiếc 


2 

- Cầu chì 

04 chiếc 


3 

- Công tắc tơ 16 A 

02 chiếc 


4 

- Bộ nút ấn 2 phím 

01 bộ 


5 

- Rơ le nhiệt 10A 

01 chiốc 


6 

- Rơ le thời gian 

01 chiếc 


7 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 

01 chiếc 


8 

- Dây nối, jắc cắm, máng dây (WD). 

01 bộ 


9 

- Đổng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đẳu cốt... 

01 bô 



2 Sơ đồ thực hành 

a) Sơ đồ bố trí thiết bị 








































































3- Các bước thực hiện 

Bước Ị : Tìm hiểu cấu tạo thực tê' và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 32-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên Lý hình 32-2: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ dồ đi dây hình 32-3). 

Bước 4\ Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch diều khiển. 

Bước 5 : Hoạt đông thử: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

-Mở máy động cơ: 

+ Ấn nút PBj. 

- Dừng và hãm ngược động cơ. 

+ Ắi nút PBq. 

- Theo dõi hoạt động của mạch điộn, ghi kết quả vào bảng. 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 
1 .Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành- 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhân xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Nguyên tấc làm việc của phương pháp hãm ngược động cơ? 

2. Tại sao khi hãm ngược động cơ, dòng điên hãm tăng cao (Lớn gấp 2 lần dòng khởi 
động)? 

3. Để giảm dòng điện hãm thì các điên trở phải đấu và mạch điên như thế nào? 

4. Có thể thay thế tiếp điểm thường mở TS U bằng tiếp điểm thường mờ của cuộn hút 
K 2 được không? Tại sao? 
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Bài 33 - LẮP MẠCH ĐIỆN HÃM NGƯỢC ĐỘNG cơ 
DÙNG Rơ LE TỐC ĐỘ 

(Hãm động cơ quay một chiều) 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được Irang bị điện và nguyên lí hoạt động của mạch điện hãm ngược động cơ 
quay một chiều dùng rơ le tốc độ. 

- Lắp ráp và đấu dược mạch điộn hãm ngược động cơ xoay chiéu ba pha rổ to lổng 
sóc dùng rơle tốc độ. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Mạch điện hãm ngược dừng rơ le thời gian tuy đơn giản về kết cấu mạch điên, nhưng 
việc cắt dòng điện hãm ra khỏi dộng cơ thường không đáp ứng đúng thời điểm cần 
thiết. Vì tốc độ cũng như tải của động cơ ờ mỗi thời điểm hãm là khác nhau tức Là quán 
tính của rô to khác nhau, do đó khó có thể điều chỉnh rơ le thời gian ngất dòng điộn 
hãm đúng vào thời điểm rô to dừng hẳn (trong một vài trường hợp khi ín nút hãm máy 
lại làm cho động cơ quay ngược lại). 

Để khắc phục hiện tượng này, người ta thường dùng rơ le tốc độ. Hoạt động của 
mạch điện hãm ngược động cơ quay một chiều dùng rơ le tốc dô như sơ đồ nguyên lí 
hình 33-2. 

Phương pháp này được dùng khá phổ biến ưong máy cắt kim loại. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chi F. 

- Bộ nút ấn 2 phún PBo, PBị. Trong dó: 

+ Nút ấn PB 0 : Nút dừng và hăm động cơ. 

+ Nút ấn PBj: Nút ìnở máy. 

- Cồng tắc tơ Kị, K 2 . 

* Rơ le nhiột OL. 

- Rơ le tốc đô SR. 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc. 
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2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy : 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

Ấn nút PB|, cuộn hút công tắc tơ Kị có điên sẽ đóng điện, cho đông cơ ba pha hoạt 
đông, tiếp điểm K|J mở ra để đảm bảo an toàn. Khi tốc rỏ to đạt khoảng 15% tốc độ 
định mức thì tiếp điểm SR( đóng lại chuẩn bị cho quá trình hãm máy. 

Dừng và hãm ngược động cơ: 

- An nút PBo, cuộn Kị mít điện, tiếp điểm K|, đóng lại, cuộn hút K 2 có điẽn, đảo 
chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bất đầu. 

Khi tốc độ động cơ giảm dưới 15% tốc độ định mức thì tiếp diểm của rơ le tốc độ mở 
ra, cuộn hút K 2 mất diộn quá trình hãm ngược kết thúc. 


III. NỘI DƯNG THỤC HÀNH 
1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 



Thiết bị, dụng cụ 

Sổ lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa nãng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cẩu chì 

04 chiếc 


3 

- Công tắc tơ 16 A 

02 chiếc 


4 

- Bộ nút ấn 2 phím 

01 bộ 


5 

- Rơ le nhiẽt 10 A 

01 chiếc 


6 

- Rơ le tốc độ 

01 chiếc 


7 

- Đông cơ xoay chiều ba pha rô to lổng sóc 

01 chiếc 


8 

- Dây nối, jác cắm. 

01 bộ 


9 

- Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đẩu cốt... 

01 bộ 


















2. Sơ dồ thực hành 

a) Sơ đồ bốìrí thiết bị 



b) Sơ dồ nguyên lí 


320 







Hình 33-3 























3. Các bước thực hiện. 

Bước /: Tun hiổu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản cúa thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trỏn panel theo sơ đổ bố trí thiết bị hình 33-1. 

Bước i-.Đấu mạch điện theo sơ đổ nguyên lý hình 33-2: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch diéu khiển. 

(Thatn khảo thêm sơ dồ di dây hình 33-3). 

Bước 4\ Kiểm tra nguôi theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch dộng lực. 

- Kiểm tra mạch điéu khiển. 

Bước 5: Hoạt dộng thử: 

- Nối dày nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Mở máy dộng cơ: 

+ Ấn nút PB|. 

- Dừng và hãm tái sinh dộng cơ: 

+ Ân nút PB(, 

- Theo dõi hoạt dộng của mạch diện, ghi kết quả vào bảng chân lý. 

IV. BÁO CÁ o THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của rơ le tốc dô? 

2. Sơ sánh ưu nhược diểm của phương pháp hãm ngược với phương pháp hãm tái 
sinh? 

3. Phương pháp hãm tái sinh có áp dụng với động cơ 1 cấp tốc độ được không? Tại sao? 
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Bài 34 - LẮP MẠCH ĐIỆN HÃM NGƯỢC ĐỘNG cơ 

DÙNG Rơ LE TỐC ĐỘ 

{Hãm dộng cơ quay 2 chiểu) 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên Lí hoạt dộng của mạch điện hãm ngược động cơ 
quay 2 chiều dùng rơ le tốc đô 

- Lắp ráp và đấu được mạch diện hãm ngược động cơ xoay chiều ba pha rỏ to lổng 
sóc quay 2 chiều dùng rơle tốc độ. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Do yêu cầu của công việc, một số đông cơ máy cắt gọt kim loại quay cả 2 chiều và ở 
bất kì chiều quay nào khi cần thiết đều có thể dừng (hãm) máy đột ngột. Phương pháp 
hãm ngược bằng rơ le tốc đô vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu trên - Xem sơ đồ nguyên 
lí hình 34-2. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ nút ấn 2 phím PB|,, PB,. PBj. Trong đó: 

+ Nút ấn PB(,: Nút dừng và hãm dộng cơ. 

+ Nút ấn PB,: Nút mòi máy theo chiều thuận. 

+ Nút ấn PBj: Nút mở máy theo chiều ngược. 

- Công tắc tơ Kj, K 2 . 

- Rơ lc nhiệt OL. 

- Rơ le tốc độ SR. 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc. 

2. Nguyên lý hoạt động 

Mở máy (heo chiều thuận: 

- Đóng áp lô mát nguồn. 

- An nút PB|, cuộn hút công tắc tư Kị có điện sẽ đóng điện cho động cơ ba pha hoạt 

dộng, tiếp điổm K n mở ra dể đảm bảo an toàn. Khi tốc độ rô to đạt khoảng 15% tốc độ 

định mức thì tiếp điểm SR tl đóng lại chuẩn bị cho quá trình hãm máy. 
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Dừng và hãm ngược động cơ: 

- Ấn nút PB<,, cuộn K| mất điện, tiếp điểm K n đóng lại, cuộn hụt K 2 có điện, đảo 
chiều từ trường quay vào động cơ, quá trình hãm ngược bắt đầu. 

Khi tốc độ động cơ giảm dưới 15% tốc độ định mức thì tiếp điểm SR|| của rơ le tốc 
độ mở ra, cuộn hút K 2 mất diện quá trình hãm ngược kết thúc. 

Mở máy theo chiều ngược: 

- Ấn nút PBị, cuộn hút công tắc tơ K 2 có điện sẽ đóng điện cho dộng cơ ba pha hoạt 
động, tiếp điểm K 22 mở ra để đảm bảo an toàn. Khi tốc độ rô to đạt khoảng 15% tốc độ 
định mức thì tiếp điểm SR 2l đóng lại chuẩn bị cho quá trình hãm máy. 

- Muốn dừng ta lại ấn nút PB,, 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị* dụng cụ 

Sổ lượng 

Ghi chu 

1 

- Panel da năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cẩu chì 

04 chiếc 


3 

- Công tác ta 16 A 

02 chiếc 


4 

- Bộ nút ấn 3 phím 

01 bồ 


5 

- Rơ le nhiệt 10A 

01 chiếc 


6 

- Rơ le tốc độ 

01 chiếc 


7 

- Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc 

01 chiếc 


8 

- Dây nối* rác cắm* máng dây (WD). 

01 bộ 


9 

- Đồng hố vạn nảng* tuốc nơ vít* kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 
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2. Sơ dồ thực hành 

a) Sơ dồ bố trí thiết bị 



b) Sơ dồ nguyên /í 


Hình 34-1 







































3. Các bước thực hiện 

Bước I: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thồng số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 34-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 34-2: 

- Đấu mạch dộng lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 34-3). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch diều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử: 

- Nối dây nguổn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Mở máy dộng cơ theo chiều thuận: 

+ Ấn nút PBị. 

- Dừng và hãm ngựơc động cơ: 

+ Ẩn nút PB,,. 

- Mở máy dộng cơ theo chiều ngược: 

+ Ấn nút PBj. 

- Theo dõi hoạt dộng của mạch điện, ghi kết quả vào bảng. 

rv. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ đổ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CẢU HỎI KIỂM TRA 

1. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của rơ le tốc độ? 

2. Giả thiết tiếp điểm thường đóng K,, bị kẹt thì hiộn tượng gì xẩy ra? Hãy giải 
thích? 
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Phần 6 

LẮP ĐẶT MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN ĐIỂN hình khác 

Bài 35 - LẮP MẠCH ĐIỆN Tự ĐỘNG CHUYỂN Đổi 

NGUỔN ĐIỆN 


I. Mực ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí làm việc cùa mạch điện tự động chuyển đổi 
nguồn điện. 

- Lắp ráp và đấu được mạch điện tự động chuyên dổì nguồn điện. 

II. TÓM TÁT LÝ THUYẾT 

Trong dân dụng cũng như công nghiệp có những máy móc thiết bị cần phải được 
cấp diện liên tục trong quá trình làm việc. Đổ thoả mãn được các yêu cầu đó phải có các 
nguồn điện dự phòng và để đóng điện các nguồn dự phòng một cách nhanh chóng và an 
toàn, người ta dùng mạch điộn tự động 

ỉ. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

-Công tắc tơ Kị, K 2 . 

- Rơ le điện áp RT. 

♦ 

2. Nguyên lý hoạt động 

Khi nguổn I có diện, rơ le điện áp RT có điện sẽ đóng tiếp đièm RT 2 mờ RT,, khi đó 
cuộn hút K( có điện sẽ dóng các tiếp điểm K|,- Phụ tải được cấp điện bởi nguồn điện I 

Khi nguồn I mất điện, rơ le điện áp RT mất điện - Cuộn hút K| mất diện lập tức 
cuộn K 2 dược đóng điện (do RT| dóng lại). Cuộn hút K 2 có điện sẽ đóng các tiếp điểm 
Kị,- Phụ tải dược cấp điện bởi nguồn điện II. 
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III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bi dụng cụ thiết bị 

TT Thiết bị, dạng cụ Số lượng 

1 - Panel da năng MEP-3 01 chiếc 

- Cầu chì 06 chiếc 

- Công tác tơ 16 A 02 chiếc 


- Rơ le điện áp 220V- 01 bộ 

• Dây nối, jấc cám, máng dầy (WD). 01 bộ 


- Đổng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 01 bộ 


Ghi chú 


2 Sơ đồ thực hành 

a) Sơ đồ bố trí thiết bị 




o 

MEP-3 


F4 F5 |F 6 


Hình 35-1 


















POW ER IN 


OƯT 
















3. Các bước thực hiện 

Bước 1: Tim hiếu cấu tạo thực tế và các thỏng sô' kĩ thuật cơ bán của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên pane) theo sơ đồ bố' trí thiết bị hình35-l. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 35-2: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đi dây hình 35-3). 

Bước 4 :Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử. 

- Đấu trực tiếp động cơ ba pha vào nguồn ra làm phụ tải 

- Lần lượt đóng áp tô mát CB|, CBị. 

- Ngắt CB|. 

Quan sát hoạt động của mạch điện, ghi vào bảng chan lí 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Nêu nhiệm vụ của các công tắc tơ K|, K 2 , và cùa rơle điện áp trong mạch? 

2. Nếu ta chi có duy nhất 1 công tắc tơ loại có 2 tầng tiếp điểm chính (câ thường 
đóng và thưcmg mở) thì sơ đồ mạch điện phải thay đổi thế nào? Vẽ sơ đồ? 

3. Vẽ sơ đồ nguyên lý cùa mạch điều khiển tự đông chuyển đổi nguồn khi có một 
nguồn điện chính 'vầ 2 nguồn dự phòng? 
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Bài 36 - ĐẤU CÔNG Tơ BA PHA ĐO TRựC TIÊP 

I. Mực ĐÍCH 

- Hiểu được nguyên lý làm việc cùa mạch đo đếm điện năng ba pha bằng công tơ ba 
pha đấu trực tiếp. 

- Lắp ráp và đấu dựơc mạch đo đếm điện năng ba pha bằng công tơ ba pha đấu trực tiếp. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Đế đo điện năng trong mạch xoay chiều ba pha bốn dây, người ta dùng cồng tơ ba 
pha, ba phần tử . 

Công tơ ba pha về bản chất là sự tổ hợp của ba công tơ một pha. 

Bao gồm: 

- 3 cuộn dòng diện (cuộn đấu nối tiếp với phụ tải) lần lượt đưa ra các cực số 1-3, 4-6,7-9 

- 3 cuộn điện áp đấu hình sao, điểm trung tính của 3 cuộn áp dấu ra cực số 10 và 11. 
Ba đầu còn lại để đấu ra dây pha ở các cực số 2, 5, 8 

- Đĩa nhôm, hệ thống đếm số... 

- Khi đấu dây và công tơ ta cẩn chú ý các thông số kĩ thuật sau: 

+ Dòng điện định mức (chính là dòng điện định mức của cuộn dòng diện) 

+ Điện áp định mức. 

+ Sỏ' vòng quay cùa đĩa nhôm tương ứng với 1 KW.h 
-I-Tần sỏ' lưới điện sử dụng. 

+ Có lắp kèm với máy biến dòng hay không?... 

Để đo đếm điện năng mạng ba pha công suất nhỏ (dòng dịnh mức của tái nhỏ hơn 
dòng định mức cùa công tơ) thì người ta có thể dùng phương pháp đo trực tiếp. Sơ đồ 
hình 36-1. 


111. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Sô' lượng 

Ghi chú 

l 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Công tơ ba pha 

01 bộ 


3 

- Bóng đèn 220V-100W 

03 chiếc 


4 

- Dày nối, jác cắm. 

01 bộ 


5 

- Đổng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 
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3. Các bước thực hiện. 

Bước ] : Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của công tơ điện ba pha. 
Bước 2: Gá lắp công tơ trên panẹl. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 36-1 
(Tham khảo thêm sơ đồ đấu dây hình 36-2). 

Bước 4\ Kiểm tra kĩ lại mạch diện. 

Bước 5: Hoạt động thử. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Quan sát hoạt động của đĩa nhôm, ghi các thông số vào bảng. 

Bước 6: Kiểm tra độ chính xác của công tơ qua các số liệu trên (Giả thiết các trị số 
ghi trên phụ tải là chính xác). 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng kết quả . 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Ý nghĩa cùa các thông số kĩ thuật trên nhãn cùa công tơ 

2. Khi điện áp nguồn lớn hơn điện áp định mức trên công tơ thì tốc độ quay của đĩa 
nhôm sẽ lớn hơn hay nhò hơn tốc độ định mức? Tại sao? 

3. Có thể dùng công tơ ba pha để đo điện náng 1 hoặc 2 pha được không? Tại sao? 
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Bài 37 - ĐÂU CÔNG Tơ BA PHA ĐO GIÁN TIẾP 
QUA MÁY BIẾN DÒNG 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được nguyên lý làm việc cúa mạch đo đếm điện nãng ba pha bằng công tơ ba 
pha đấu gián tiếp qua mấy biến dòng. 

- Lắp ráp và đấu đựơc mạch đo đếm điện năng ba pha bằng công tơ ba pha đấu gián 
tiếp qua máy biến dòng. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Để đo đếm điện năng mạng ba pha công suất lớn (dòng định mức cúa tải lớn hơn 
dòng định mức của công tơ) thì người ta phải dùng phương pháp do gián tiếp qua máy 
biến dòng. Sơ đổ nguyên lí hình37-1. 

Khi đấu gián tiếp qua máy biến dòng thì phải lựa chọn máy biến dòng phù hợp với 
cỏng tơ. 

Trên máy biến dòng thường ghi ti sổ biến dòng: I|/ ụ. 

Ví dụ như: 50/5(A) f 100/5(A)... 

Trong đó: 

- I 2 là dòng điện lón nhất cho phép chạy qua cuộn thứ cấp. 

- Tương ứng I t là dòng điện lớn nhất cho phép chạy qua cuộn sơ cấp. 

- Trị số K = 1|/I 2 được gọi là tỉ sò biến dòng. 

Chú ý: 

- Khi đấu gián tiếp qua máy biến dòng thì trị sô điện nâng thực tế sẽ ỉà trị số điện 
nâng đọc dược trên công tơ nhớn với hệ số K. 

- Tuy nhiên một số công tơ 3 pha khi chế tạo chuyên dùng để lắp kènTvới một loai 
máy biển dòng nhất định . Chỉ số diện nâng tiêu ĩhụ trên công tơ đã dược bộ đếm số 
mặc định nhân với hệ số K nên khi lắp dật ỉa chỉ cần chọn đúng chủng loại máy biến 
dòng theo chỉ dẩn trên nhân của công tơ và dương nhiên chỉ số trên công tơ là giá trị 
diện năng tiêu thụ thực tế. 

- Không dược để hở mạch cuộn thứ cấp của máy biến dòng khi dã có dòng diện chạy 
qua cuộn sơ cấp vì khi hở mạch cuộn thứ cấp từ thông trong lõi thép máy biến dồng 
tâng cao làm cho lỗi thép quá nóng , có thể dẩn đến hiện tượng cháy vỏ nhựa và cuộn dây. 
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III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


ỉ. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel da năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Công tơ ba pha 3x5(A) 

01 chiếc 


— H 

- Máy biến dòng 100/5(A) 

03 chiếc 


pjS 

- Bóng đèn 220V-100W 

03 chiếc 


mm 

- Dày nối, jắc cắm. 

01 bộ 


6 

- Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 



2. Sơ đồ thực hành 


a) Sơ đồ nguyên lí 



















3. Các bước thực hiện. 

Bước1: Tim hiểu cấu tạo thực tế và các thông sô' kĩ thuật cơ bản của công 
tơ điện ba pha. 

Bước 2: Gá lắp cõng tơ trên panel. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 37-1. 

(Tham khảo thèrn sơ đồ đấu dây hình 37-2). 

Bước 4: Kiểm tra kĩ lại mạch diện. 

Bước 5: Hoạt động thử. 

- Đóng áp tô mái nguồn. 

- Quan sát hoại dộng của cống tơ (đĩa nhôm và bộ đếm số), ghi các thông số 
vào bảng. 

Bước 6: Kiểm tra độ chính xác của cống tơ qua các số liệu trên (Giả thiết các trị số 
ghi trên phụ tải là chính xác) 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sô' của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bàng kết quá thực hành. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CẤU Hỏ’ KIỂM TRA 

1 .Ý nghía cùa các thông số kĩ thuật trên nhãn máy biến dòng? 

2. Vẽ sơ đồ dùng am pe mét dể đo gián tiếp dòng điện của tải qua máy biến dòng? 

3. Giải thích tại sao không được hở mạch cuộn thứ cấp của máy biến dòng khi dã có 
dòng tải chạy qua cuộn sơ cấp? 
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Bài 38 - LẮP MẠCH ĐẢO CHIỀU ĐỘNG cơ 
XOAY CHIỂU MÔT PHA 


L MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lí làm việc của mach điện đão chiểu động cơ 
xoay chiều một pha bằng khởi động từ kép 

- Biết lấp ráp và đấu dây mạch điên đáo chiêu dộng Cơ mỏi pha hằng khòi động từ kép. 

IL TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Đối với động cơ xoay chiêu mội pha cỏng suất lớn. ưong nhiểu trường hợp phải thay 
đổi chiều quay để phù hợp với các cóng việc khác nhau. 

Đối với động cơ một pha chạy tụ điện có cuộn dây làm việc và cuộn dây khởi động 
không phân biệt (số vòng và tiết diện dây quấn cúa 2 cuộn này hoàn toàn giống nhau). 
Muốn thay đổi chiều quay cùa động cơ này ta phái thay đổi chức niíng cùa của 2 cuộn 
dây cho nhau. Thường gập nhiều trong động cơ máy giãi. 

Đối vói dộng cơ một pha chạy tụ điện có cuộn dây làm việc và cuộn dày khởi động 
phân biệt (số vòng và tiết diộn dây quấn cúa 2 cuộn này hoàn toàn khác nhau). Muốn 
thay đổi chiéu quay cúa động cơ này ta phải ihay dối cực tính cúa một trong 2 cuộn 
dây(đổi đầu cuối cho đầu đầu cúa mội trong hai cuộn dây). Sơ đo nguyên lí mạch điện 
đảo chiều động cơ một pha bằng khởi đòng từ kép như hình 38.-2 

1. Trang bị điện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Bộ khởi động từ kép gồm: Cồng lác lơ K 2 

- Động cơ xoay chiều một pha rô to lồng sóc M ^ 

- Bộ nút ấn (3 phím) PBo, PBj, PB 2 . Trong đó 

+ Nút ấn PBo: Dừng động cơ (stop) 

+ Nút ấn PB,: Động cơ quay thuận (Foj ward> 

4 - Nút ấn PB 2 : Động cơ quay ngược (Revert) 

2. Nguyên lý hoạt đỏng 

Mỏ máy động cơ quay theo chiều thuận 

- Đóng áp tố mát nguồn. 

- Ân nút PB^ cuộn hút công tắc tơ Kị có điện sẽ đóng điện cho động cơ quay theo 
chiều thuận. Khi đó đầu cuộn làm việc được nối với dầu cuộn khời động. 
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Đảo chiều quay dộng cơ 

- An núl PB-, cuộn hút cống tăc tơ Kj có điện se đóng điện cho động cơ quay theo 
chiều ngựơc lại do cực tính cùa cuộn làm việc đã bị thay đổi (đầu đâu cuộn làm việc được 
nối với đầu cuối cuộn khới động). 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

sỏ' lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cẩu chì 

02 chiếc 


3 

- Cổng tắc tơ 16 A 

02 chiếc 


4 ”1 

- Bộ nút ấn 3 phím 

01 bộ 


5 

- Động cơ xoay chiều một pha rỏ to lồng sóc 

01 chiếc 


6 

- Dáy nối, rắc cắm, máng dây (WD). 

01 bộ 


7 

- Đổng hồ vạn nâng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 



2. Sơ đồ thực hành 

a) Sơ dồ bố trí thiết bị 


o 


MI-IIM 


o 




Hình 38-ỉ 
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3. Các bước thực hiện 

Bước I: Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông sô' kĩ thuật cơ bán của thiết bị sư dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 38-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 38-2: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đổ đi dây hình 38-3 và hình 38-4). 

Bước 4 : Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm bài 18) 

Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau 

- Nối dây nguồn . 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

v A / 

- Vận hành động cơ quay theo chiều thuận: An nút PBị 

- Vận hành động cơ quay theo chiều ngược lại: Ân nút PB 2 

- Dừng động cơ: Ấn nút PB,, 

- Cắt áp tô mát. 

Theo dõi hoạt động của các động cơ, ghi vào bảng chân lí. 

IV.BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động từ kép và thiết bị bảo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 
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Trạng thái 
điều khiển 

Hoạt động các phẩn tử trong mạch 

Cưôn hút 
K, 

Cuốn hút 
K, 

K,, 

K l2 

k 2 , 

k 22 

Đ/C 

M 

1 









2 

Ấn PBị, 








3 

Ấn PB| 








4 

Ấn PB 2 








5 

Ấn PBtj 








6 

Ấn PB| hoặc 
Ấn PB 2 








7 

Tác động OL 









V. CÂU HỎI KIỂM TRA 


1. Dùng đổ thị dòng diện xoay chiểu một pha chứng minh rằng khi đổi cực tính của 
một trong 2 cuộn dây của động cơ xoay chiều một pha tụ điện thì chiều của từ trường 
quay trong dộng cơ bị thay đổi? 

2. Không dùng khởi dộng từ kép, hãy vẽ sơ đồ mạch diên đảo chiều quay dộng cơ 
một pha tụ điện bằng cầu dao 2 ngả? 





Bài 39 - LẮP MẠCH ĐĨỆN Tự ĐỘNG ĐÓNG NGẮT 

MÁY BƠM NƯỚC 

(Dùng rơ le phao) 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc cùa mạch điện tự động đóng ngát 
máy bơm nước dùng rơ le phao. 

- Lắp ráp và đấu được mạch tự động dóng ngắt máy bơm nước dùng rơ le phao. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Đối với các máy bơm nưóc dân dụng nói riêng cũng như các máy bơm trong hệ 
thống cấp thoát nước sinh hoạt nói chung đều hoạt dộng theo mộl chu trình nhất định; 
tức là khi bể trên cạn thì bơm cần phải hoạt động và khi bể trên đầy thì bơm phải 
ngừng. Vì tính chất này mà hoạt động của các máy bơm có thể được tự dộng hoá để 
giảm sức lao động. Sơ đồ nguyên lí hình 39-2 minh họa hoạt dộng cúa một máy bơm 
nước (mô phỏng bởi động cơ 3 pha). Máy bơm có 2 chế độ hoạt độhg: 

AUTO : Tự động đóng cắt máy bơm theo mức nước 

MANUAL: Điều khiển bằng tay 

1. Trang bị diện của mạch 

- Cầu chì F. 

- Chuyển mạch sw. 

- Công tắc tơ K. 

- Rơ le nhiệt OL. 

■ Rơ le phao RP. 

- Động cơ xoay chiểu ba pha rô to lồng sóc. 

- Bộ nút ấn 2 phím PB,„ PB|,trong đó: 

+ Nút ấn PB,,: Nút dừng 

+ Nút ấn PB ( : Nút mò máy 
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2. Nguyên lý hoạt động 

Gạt chuyển mạch về vị trí ỉ: Mạch điện hoạt động ờ chế độ điều khiển bằng tay. 

+ An nút PB, mở máy 
+ Ấn nút PB,| tắt máy 

Gạt chuyển mạclĩ vê' vị trí II: Mạch điện hoạt động ờ chê' độ tự động như sau: 

Khi bể trẽn cạn, cả hai phao đều rơi tự do, sức cãng sợi dây lớn nhất làm RP đóng 
lại, cuộn K có điện, bơm nước hoạt động ở chế độ tự động. 

Khi bể trên đầy, cả hai phao đều "ngâm" trong nước và chịu lực đấy của nước theo 
định luật Ac-si-met, sức căng sợi dày bằng 0, tiếp điểm RP mờ ra, công tắc tơ K mất 
điện - cất điện vào động cơ máy bơm nước. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Số lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel da năng MEP-3 

01 chiếc 


2 

- Cáu chì 

04 chiếc 


3 

- Công tác tơ 16 A 

01 chiếc 


4 

- Bộ nút ấn 2 phím 

01 bộ 


5 

- Rơ le nhiệt 10A 

01 chiếc 


6 

- Rơ le phao 

01 chiếc 


7 

- Chuyển mạch 2 ngả 

01 chiếc 


8 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc 

01 chiếc 


9 

- Dây nối. jác cám. máng dây (WD). 

01 bộ 


10 

- Đồng hồ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đẩu cốt... 

01 bộ 
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3. Các bước thực hiện. 

Bước 1: Tim hiểu cấu tạo thực tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bô' trí thiết bị hình 39-i. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đổ nguyên iý hình 39-2: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đấu dây hình 39-3). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Hoạt động thử ở chế độ tự động theo các bước sau: 

+ Gạt chuyển mạch sw về vị trí II 

+ Thả 2 phao tự do 
+ Nâng phao dưới 
+ Nâng cà 2 phao 
+ Thả phao trên, nâng phao dưới 
+ Thả 2 phao tự do 

Theo dõi hoạt động của máy bơm, rút ra nhận xét. 

- Hoạt động thử ở chế độ điều khiển bằng tay theo các bước sau: 

+ Gạt chuyển mạch sw về vị trí I 

+ Ân nút PB|- chạy máy bơm 

+ Ấn nút PB,, - dừng máy bơm 

Theo dõi hoạt động của mạch diện, rút ra nhận xét. 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham sô' của các thiết bị. 
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3. Sơ đổ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Cấu tạo và nguyên lĩ làm việc của rơ le phao? 

2. Trong trường hợp không sử dụng còng tắc tơ có thổ dùng rơ le phao điều khiển 
trực tiếp máy bơm nước một pha được không? Nếu được hãy vẽ sơ đổ? 
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Bài 40 - LẮP MẠCH ĐIỆN Tự ĐỘNG ĐÓNG NGẮT 
MÁY BƠM NƯỚC 

(Dùng rơ le điện tử) 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được (rang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện tự động đóng ngắt 
máy bơm nước dùng rơ le điện tử. 

- Lấp ráp và đấu được mạch tự động đóng ngắt máy bơm nước dùng rơ le diện tử. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Sử dụng rơ le phao để điều khiển máy bơm nước tuy đấu lắp đơn giản, giá thành hạ 
nhưng độ tin cậy không cao. Để khắc phục nhược điểm này người ta thay thế rơ le phao 
bằng rơ le mức nước điện (ử. Sơ đồ nguyên lí như hình 40-2. 

1. Trang bị điện cua mạch 

- Cầu chì F. 

- Công tắc tơ K. 

- Rơ le nhiệt OL. 

- Rơ le mức nước điện tử ps. 

- Động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc. 

2. Nguyên lý hoạt động 

Khi bể trẽn cạn dưới mức "2" thì các cặp cực E|- E 2 và Ej-E, hở mạch, rơ le PS điều 
khiến tiếp điểm PS, đóng lại, cuộn hút K có điện, đóng điện cho bơm nước hoạt dộng. 

Khi bơm nước hoạt động thì mức nước ở bể trên tăng dần. Nếu nước trong bể vẫn 
dưới mức " 1" thì PS, vẫn đóng , bơm hoạt động binh (hường (Lúc này cực E-Ị và E, được 
nối mạch do nước cũng là môi trường dẫn điện). 

Khi mức nước ở trên tiếp xúc với cực E| làm cho cà 3 cực E|- E,- E} thông mạch với 
nhau. Rơle PS điều khiển cho tiếp diểm PS, mở, cuộn hút K mất điện - Bơm ngừng hoạt 
động. 

Khi bơm ngừng hoạt động thì mức nưóc ở bế trên cạn dần (do sứ dụng). Nếu mức 
nựớc cạn dần mà vản còn nằm trong khoảng giữa mức " 1" và mức "2" thì tiếp điểm PS| 
vẫn mờ, bơm vẫn ngừng hoạt động. 
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Cho tới khi mức nước ờ bé trên cạn dưới mức "2" thì tiếp điểm PS| lại đóng và bơm 
hoạt dộng trở lại theo chu trình trên. 

Như vậy, khi mức nưóc nằm trong khoảng giữa mức "1" và mức "2" nhưng ở 2 
trưòng hợp khác nhau (bể đang cạn hoặc bể đang đầy) thì tiếp điểm PS( có 2 trạng thái 
khác nhau. Chức năng này là do mạch điện tử trong rơ le đảm nhiệm. Chúng tôi không 
phẫn tích trong tài liệu này mà sẽ trình bày chi tiết ở một tài liệu khác. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


1.Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 

TT Thiết bị, dụng cụ 


Số lượng 



- Công tắc tơ 16 A 


- Rơ le nhiệt 10A _ __ 

- Rơ le m ức nưóc diện từ __ 

- Dộng cơ x oay ch iế u ba p h a rô to lổng sổc 

- Dây n ố i, jắc cầm. 

- Đổng hố vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt. 


Ghi chú 


- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


- Cầu chì 

04 chiếc 



























3. Các bước thực hiện. 

Bước 7: Tìm hiểu cấu ĩạo thực tế và các thỏng số kĩ thuật cơ bản của thiết bị sử dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 40-1. 

Bước 3; Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 40-2: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đồ đấu dây hình 40-3). 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Hoạt động thử theo các bước sau: 

+ Nối 3 dây tương ứng vào 3 cực E h E 2 , E-, rồi thả vào chậu nước. 

+ Từ từ nâng chậu nước sao cho nước ngập đến cực E 2 . 

+ Tiếp tục nâng chậu nước sao cho nươc ngập đến cực E|. 

4- Từ từ hạ chậu nước sao cho mức nước cạn dưới cực E t . 

4- Tiếp tục hạ chậu nước sao cho mức nước cạn dưới cực E 2 . 

Theo dõi hoạt động của máy bơm, rút ra nhận xét. 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ đồ thực hành. 

4. Bảng chân lí (học vĩên tự xây dựng bảng chân lí) 

5. Những nhạn xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Nguyên tắc làm việc của rơ le mức nước điện tử? 

2. Có thể sử dụng rơ le mức nước điện tử để khống chế hoạt động của bơm trong 
trường hợp bể dưới cạn thì bơm tự ngắt được không? Nếu được hãy vẽ sơ đồ? 
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Bài 41 - LẮP MẠCH ĐIỆN Tự ĐỘNG ĐÓNG ĐIỆN 
MÁY BƠM NƯỚC Dự PHÒNG 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện, nguyên lí làm việc cúa mạch điên tự động dóng điện máy 
bơm nước dự phòng 

- Lắp ráp và đấu được mạch điện tự động đóng điện máy bơm nước dự phòng. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Trong một số trạm cấp nước sinh hoạt đòi hỏi hoạt động bơm nước phải diễn ra liên 
tục, vì vậy khi một máy bơm nào dó có sự cố thì lâp tức phải có một máy bơm khác 
hoạt động ngay để thay vào vị trí của máy bơm hỏng đó. Quá trình này có thể hoàn toàn 
được tự động hoá nhờ mạch điện như sơ đổ nguyên lý hình 41-2 

1. Trang bị diện của mạch 

- Cầu chì F 

- Công tắc tơ Kị, K 2 

- Rơ le nhiệt OL,, OL 2 

- Rơ le trung gian RT 

- Máy bơm nưóc I, n gắn động cơ xoay chiều ba pha rô to lồng sóc tương ứng Mị, M 2 

- Bộ nút ấn hai phím PB(|, PB( 

- Chuyển mạch lựa chọn bơm sw 

2 . Nguyên lý hoạt động 

Chạy máy bơm nước I: 

- Đóng áp tô mát nguồn 

- Bật chuyển mạch dể lựa chọn bơm I 

- Nhấn nút PBj, cuộn hút cồng tắc tơ K, có điện sẽ đóng điện cho động cơ hoạt động 
qua các tiếp điểm động lực K 2 và duy trì hoạt động cùa mạch qua tiếp điểm Kị. 

Tự dộng chạy bơm II khi bơm I có sự cố: 

Khi bơm ĩ có sự cố (quá tải chẳng hạn) thì rơ le nhiệt OL| tác động nhả tiếp điểm 
0L U , đóng tiếp điểm OL (2 . Rơ le trung gian RT được cấp điện, đóng điện cho cuộn hút 
công tắc tơ K 2 - Bơm nước M 2 hoạt động. 

Chạy máy bơm II và lự dộng chạy bơm Ị khi bơm // có sự cô\ Tương tự như trên 
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III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 

1. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. 

Thiết bị, dụng cụ 
1 - Panel đa năng MEP-3 _ 

2- Cáu chì .... 

3 - Công tắc tơ 16 A 

4 - Bô nut_ấn 2 phím_ 

5 -R ơ le d i ệ n a p 220V ~ 

6 - Rơ le ĩìhiêt 10A 


Đồng hổ vạn năng, tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt. 


2. Sơ đồ thực hành 

a) Sơ dổ bố trí thiết bị 


Số lượng 
OUhiếc 
04 chìếc^ 
02 chiếc 


01 chiếc 


02 chiếc 


01 chiếc 


Ghi chú 


Hình 41-1 




























































































3. Các bước thực hiện. 

Bước I : Tìm hiểu cấu tạo thục tế và các thông số kĩ thuật cơ bản của thiết bị 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đồ bố trí thiết bị hình 41 -1. 

1 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 41-2: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

Tham kháo thêm sơ đồ đi dây hình 41-3 và hình 41-4. 

Bước 4: Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Nối dây từ bót trên mạch động lực vào động cơ. 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điểu khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử theo các bước sau: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

- Chạy dộng cơ bơm Mị theo các bưóc sau: 

+ Bật chuyển mạch lựa chọn bơm 1. 

+ Ấn nút PB,. 

- Hoạt động thử chức năng "Tự động chạy bơm II khi bơm I có sự cố" (tác dộng vào 
rơ le OL| khi Mị đang chạy). 

Quan sát hoạt động của động cơ ghi kết quá vào bảng chân lí. 

- Chạy động cơ bơm Mj theo các bước sau: 

+ Bật chuyển mạch lựa chọn bơm II. 

+ Ấn nút PB|. 

- Hoạt động thử chức năng "Tự động chạy bơm I khi bơm II có sự cố" (tác động vào 
rơ le OL 2 khi M 2 đang chạy). 

Quan sát hoạt động của động cơ ghi kết quá vào bàng chân lí. 

IV BÁO CÁO THỤC HÀNH 
I .Tên bái 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của khởi động tù dơn và.thiết bị báo vệ. 

3. Sơ đồ thực hành. 
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4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xẻt và kết luận rút ra sau khi thực hành. 


Thứ tự 
điều khiển 

Trạng thái điều khiển 

Hoạt động của các phần tử trong mạch 

K, 

k 2 

M, 

m 2 

1 












3 

Tác động OLị 





4 

Ấn PBo 





5 

Bật sw, về vị trí "II" 





6 

ẨnPB, 





7 

Tác động oụ. 






V. CÂU HÒI KIỂM TRA 

1. Tại sao phải sử dụng máy bơm nước dự phòng, bạn hãy lấy 3 ví dụ dùng trong 
thực tể? 

2. Ngoài sơ đổ mạch dã giới thiệu ở ưên, bạn có thể xây dựng sơ đồ mạch khác dể tự 
động đóng máy bơm nước dự phòng được không? Hãy vẽ sơ dồ mạch? 











Bài 42 - LẮP MẠCH ĐIỆN TỦ SÂ Y 


I. MỤC ĐÍCH 

- Hiểu được trang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện tủ sấy tự động. 

- Lắp ráp và đấu đựơc mạch điện tủ sấy tự dộng. 

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

Việc sấy khố bảo quản các thiết bị là công việc vô cùng quan trọng đối với những 
nơi khí hậu nóng ẩm mưa nhiều như nước ta. Hiện chúng ta vẫn sử dụng phổ biến các lò 
sấy thủ công, thậm chí nguồn nhiệt sấy lấy từ chất đốt. Với những lò sấy này sẽ gây 
lãng phí sức lao động, hơn nữa ta khó có thể khống chế được nhiệt độ sấy. Để khắc 
phục nhược điểm này, trong công nghiệp người ta thường sử dụng lò sấy điện tự động. 
Sơ đồ một lò sấy điển hình như hình vẽ 42-2. 

1. Trang bị điện của mạch 

- Áp tô mát một pha CB. 

- Rơ le trung gian RL. 

- Rơ le điều nhiệt điện tử TC. 

- Dây đốt nóng 

- Bộ đèn hiến thị 

2. Nguyên lý hoạt động 

Đóng áp tò mát CB, cuộn hút rơ le trung gian có diện, dóng điện cho dây đốt nóng 
làm việc. Nhiệt độ trong lò sấy bắt dầu tăng lên quá trình sấy bắt đầu. 

Khi nhiệt độ lò sấy tăng đến giá trị nhiệt độ đặt T () . Rơ le điều nhiệt tác động làm tiếp 
điểm TC, mở ra , dây đốt nóng tạm ngừng làm việc. Khi dây đốt nóng tạm ngừng làm 
việc thì nhiệt độ trong lò sấy giảm đến một giá trị nào đó thì rơ le diều nhiệt lại dóng 
tiếp điểm TC|. Nhiệt độ trong lò sấy lại tăng lên và quá trình đóng ngắt dày đốt nóng lại 
tiếp tục cho đến khi cắt điện lò sấy. 

III. NỘI DUNG THỤC HÀNH 


I. Chuẩn bị dụng cụ thiết bị 


TT 

Thiết bị, dụng cụ 

Sô lượng 

Ghi chú 

1 

- Panel đa nảng MEP-2 

01 chiếc 


2 

- Panel đa năng MEP-3 

01 chiếc 


3 

- Bếp điên (hoãc bóng đèn) 500-1000W 

01 chiếc 


4 

- Dây nối, jắc cắm, máng dây (WD). 

01 bộ 


5 

- Đổng hồ vạn nãng» tuốc nơ vít, kìm ép đầu cốt... 

01 bộ 
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2 Sơ đồ thực hành 

a) Sơ đồ bô trí thiết bị 


o 



MEP-3 

wõ 




BBPBEBDBHCM 


_ 270 _ 


b) Sơ đồ nguyên li 


Hình 42-1 



Hình 42-2 






MEP-3 














3. Các bước thực hiện. 

Bước I : Tìm hiểu cấu tạo thực tế và các thông sô' kĩ thuật cơ bản của thiết bị sừ dụng 
trong mạch. 

Bước 2: Gá lắp thiết bị trên panel theo sơ đổ bô' trí thiết bị hình 42-1. 

Bước 3: Đấu mạch điện theo sơ đồ nguyên lý hình 42-2: 

- Đấu mạch động lực. 

- Đấu mạch điều khiển. 

(Tham khảo thêm sơ đổ đi dãy hình 42-3). 

Bước 4 : Kiểm tra nguội theo các bước sau: 

- Kiểm tra mạch động lực. 

- Kiểm tra mạch điều khiển. 

Bước 5: Hoạt động thử: 

- Nối dây nguồn. 

- Đóng áp tô mát nguồn. 

' Hoạt động thử theo các bước sau: 

4- Chỉnh định nhiệt độ đặt T °. 

+ Đóng áp tô mát nguồn. 

Quan sát sự thay đổi nhiột độ trên màn hiển thị của rơ le điều nhiệt và hoạt động của 
bộ phận gia nhiệt. Rút ra nhận xét. 

IV. BÁO CÁO THỤC HÀNH 

1. Tên bài. 

2. Đặc tính kỹ thuật và các tham số của các thiết bị. 

3. Sơ dồ thực hành. 

4. Bảng chân lí. 

5. Những nhận xét và kết luận rút ra sau khi thực hành. 

V. CÂU HỎI KIỂM TRA 

1. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của rơ le điều nhiệt? 

2. Có thể sử dụng rơ le điều nhiệt trong mạch báo cháy được không? Nếu được hăy 
vẽ sơ đồ mạch? 
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Phần 7 

THUYẾT MINH ĐỂ THI LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN 
KÌ THI ASEAN - LẦN THỨ m 

Tổ chức tại: Bangkok, Thailand 2001 

I. MÔ TẢ Kĩ THUẬT CỦA BÀI THI 

Mỗi thí sinh phải thiết lặp một hệ thống điện đóng mờ cửa tự động trong một cabin 
có tưòng và trần bằng gỗ ván ép. 

Kích thước cabin: 2400 X 1200 X 2400 mm 
Trong đó: 

- Panel bên trái (A): 1200 X 2400 (mm) 

- Panel bên phải (B): 1200 X 2400 (mm) 

- Panel chính tâm (C): 2400 X 2400 (mm) 

- Panel trần (D): 200 X 2400 (mm) với vùng sừ dụng lớn nhất có kích thước không 

quá 1000 X 2400 đo từ mép ngoài cabin. 

II. CÁC Kĩ NĂNG BÀI THI YÊU CẦU. 

- Kĩ năng ỉấy dấu, đo kiểm, đặt dây nổi. 

- Kĩ năng gia cồng (cắt, uốn) ống nhựa dể đặt cáp điện. 

- Kĩ năng gia công (cắt, uốn) ống kim loại đặt cáp điộn. 

- KI năng khoan, khoét lỗ trên tấm kim loại. 

- Kĩ năng gia công các phụ kiện như gọt dây, kẹp đầu cốt, cắt máng dây... 

- Kĩ năng đấu lắp thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện điều khiển, tự động. 


III. DANH MỤC CÁC DỤNG CỤ CHÍNH CAN TRANG BỊ CHO 01 THÍ SINH 




Đơn vị tính 


Ghi chú 

1 

Bàn nguội 

Cái 

1 


n 

Độ dũa 

Bộ 

1 


H 

Bộ kìm( kìm cắt, kìm ép cốt...) 

Bộ 

I 


4 

Bộ mũi khoan xoán siêu tốc 

Bộ 

1 


5 

Đúa 

Cái 

_ . 1 J 
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■3 

Thiết bị, dụng cụ 

wm 

Cưa sắt 

7 

Dụng cụ khoét lỗ 

8 

Hộp đựng dụng cụ 

9 

Máy khoan điện cầm tay 


Máy thổi hơi nóng 

11 

Ni-vổ 

12 

Thang bậc dài lm 

13 

Thước êke 

14 

Thiết bị uốn ống kìm loại 

15 

Thiết bị uốn ống nhựa 1/2 41 

16 

Thiết bị uốn ống nhựa3/4 " 


IV. DANH MỤC VẬT LIỆU CHÍNH 


TT 

Tên vật liệu 

1 

Áp tô mát 1 cực 10A 

2 

Áp tô mát 1 cực 6A 

3 

Áp tô mát 3 cực 16A 

4 

Áp tô mát 3 cực 20A 

5 

Đèn huỳnh quang 

6 

Đèn chiếu sáng sợi đốt 

7 

À 

o cảm có tiếp đất 

8 

Bộ phát sóng hổng ngoại 

9 

Nút ấn 

10 

Công tác 4 cực 

11 

Công tác ba cực (2 ngả) 

IK! 




14 

Cầu chì một cực 

15 

Tế bào quang điện 

16 

Cầu nối dây 

17 

Chuông báo 

18 

Cáp VCT 3 X lmm 2 
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TT Tên vật liệu 

19 Cáp VCT 2 X Imm 2 
Động cơ điện ba pha 


Kí hiệu 

_4_ 

M„ M 2 



Ống thép EMT 1/2 


Ống pvc 20 mm 


Ống thép EMT 3/4 •' 


26 Máng lồng dây có nắp đạy 

27 Rơ le trung gian 22 QVAC 

28 Rơ le nhiẹt 


29 Rơ le định thời gian 

30 Rơ le thời gian OFF DELA Y 


31 Rơ le thời gian ON DELAY 

32 Phụ kiên 


33 Tủ điện nguồn 300 X 300 X 150 

34 Tù điện chiếu sáng 400 X 400 X150 

35 Tủ điẽn diéu khiển 600 X 600 X 200 

V. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CỦA MẠCH 





Tắt, bật Sịi s, 


Che PC _ 

TS hoạt động 
Đóng Q 3 


7 Cổng hạ 
_8 _ Cổng nâ ng 

9 Ngắt cầu chì 

10 ^ IRD hoạt động trươc _ 
ìT TẨn L 
12 


Đèn 1,2,3 sáng 


Đèn Lị, L,, L* hoạt động 


Dèn L), Lạ, Ly sáng 
Đèn L 4 sáng 
Ố cám R„R 3 có điện 


_Đèn7 sáng _ 

_ Đèn TL và đèn 6 s áng 

Còi báo 

Kgụ hoạt độn g sau _ 
Đèn HV (xanh) sáng 
2 giáy sau đèn HV (đỏ)sáng 
Đèn đỏ tắt và ngược lại 

































TT 

Thao tác 

Hoạt động 

Ghi chú 

15 

Ấn PBj(mờcửa) 

K*, hoạt động 


16 

Ấn PB| 

Mạch điểu khiển mất điện 


17 

Quá tải F 5 

Còi HV hoạt động 


18 

Quá tải 

Còi HV hoạt dộng 


19 

Chỉnh TS 

Hoạt đông từ 9h00-15h30 


20 

Chinh TKy, 

Trễ 60giây 


21 

Chình TK 5c 

Trẽ 1 giây 


22 

Cửa đóng 

Đèn 5 sáng 


23 

K, tát 

Đèn EL sáng 


24 

Ấn LS 4 

5- 


25 

Ấn LS ( 

K,C tất 



VI. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 


TT 

Nội dung đánh gỉá 

Điểm đánh giá 

Ghi chư 

A 

Đo lường 

20 


B 

Chức nãng 

IO 

_1 


c 

Lắp đăt thiết bị 

10 


D 

Lắp đạt đường dày 

15 


E 

Kết nốì và hoàn thiên 

20 


F 

An toàn 

to 



Tổng 

100 



VII. Sơ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ VÀ sơ Đồ NGUYÊN LÍ 

- Bản vẽ số 1/6: Mồ phỏng vị trí lắp đặt và sự hoạt động của hộ thống điện trong 
thực tế 

- Bản vẽ số 2/6: Biểu diễn vị trí lắp đặt các thiết bị trên panel (bản vẽ sơ đồ bô' trí 
thiết bị). 

- Bản vẽ số 3/6; Biểu diễn vị trí lắp đặt các thiết bị trong tủ điện. 

- Bản vẽ số 4/6: Biểu diễn sơ đồ nguyên lí hệ thống chiếu sáng. 

- Bán vẽ số 5/6. Biểu diễn sơ đồ nguyên lí mạch động lực. 

- Bàn vẽ sđ 6/Ó; Biểu diẽn sơ đồ nguyên lí mạch điều khiển. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: MỘT số KÍ HIỆU THƯỜNG DỪNG TRONG sơ Đổ 
ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 


STT 

Kí hiệu 

Ý nghía 

1 

Ỷ 


- Cuộn hút rơ le thời gian chỉ có các tiếp điểm 
tác động trẻ vào thời điểm có diên 

(ON-DELAY) 


£ 


- Cuộn hút rơ le thời gian chỉ có các tiếp điểm 
tác động trễ vào Ihờì điểm mất điện 

(OFF-DELAY) 

1 



- Cuộn hút rơ le thời gian có cả tiếp điểm tác 
động trẻ vào thời điểm mất điên và thời điểm 
có điện 

(ON/OFF DELAY) 

4 


1. Tiếp điểm thường mờ, đóng chậm 

2. Tiếp điểm thường dóng, mở chậm 

5 

"ì ì 

* 1 1 2 

1 1 

1. Tiếp điém thường mở, mở chậm 

2. Tiếp điểm thường dóng, đóng chậm 

6 

1 ^ 2 

L Tiếp điểm thường mở t dóng mở chậm hoảc 

2. Tiếp điểm thường đóng, đóng mở chậm 
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STT 

Kí hiệu 

Ý nghía 

7 

_1_ 

* 


Cuộn hút công tắc tơ hoặc rơ le điên từ 

8 

* 1 1 2 

1. Tiếp điểm thường mở (đóng tức thời) 

2. Tiếp điểm thường đóng (mở tức thời) 

9 

I 

EX Ì 


1. Nút ấn thường mở 

2. Cồng tắc xoay thường mở 

10 

E 


t, 

1. Nủt ấn thường đóng 

2. Cồng tắc xoay thường dóng 

11 

E í 

t-1 

ĩ 

i J 

‘ỶÍ 

1. Nút ấn 2 tầng tiếp điểm, (kép) 

2. Công tắc xoay 2 tầng tiếp diểm 

12 

r 

L_ 

9 


.Í2 

Phẩn từ dốt nóng của rơ le nhiệt: 

1. Hai phần tử 

2. Ba phần tử 

13 

t 

í 

Ln_ 

1 

Ỷ, 

Tiếp điếm cần mơ tác động bàng hiệu ứng nhiệt: 

1. Trực tiếp 

2. Gián tiếp 

14 

ị 

1 

[ 

n 

iỶ 

hỉfc.i 

‘n 

Ỉ! 

‘3 

Cầu chì ba pha tự rơi: 

1. Cầu chi rơi 

2. Cầu dao ba pha mở tụ động bàng cầu chì rơi 
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STT 

Kí hiệu 

Ý nghĩa 

15 

1 t 

í l 

Cầu chì một pha: 

1. Cẩu chì rơi 

2. Cầu chì kí hiộu chung 

16 

Ỷủ, 

wỉ. 

Cầu dao bã pha 

17 

, aA 

. B rK , 

Áp tô mát ba pha 

18 


Áp tồ mát một hoặc hai pha 

19 

V 

Tiếp điểm hai hướng không chồng nhau (mở 
trước khi đóng) 

20 

V 

Tiếp điểm hai hướng chồng nhau 

21 


Tiếp điểm cần đóng hai mạch 

22 

’I T 

1 

Tiếp điểm hai hướng mở trung gian 
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STT 

Kí hiệu 

Ý nghĩa 

23 

(ỊỂị) 

Động cơ xoay chiểu ba pha 

24 


Dày quấn cùa máy hay của khí cụ 

25 

1 

2 £3 3 

Phanh hãm: 

1. kí hiệu chung 

2. Động cơ điện phanh siết lại 

3. Động cơ điện phanh nhả ra 

26 

-- 

- á/ - 

Mạch có 4 dây dẫn 

27 

JL -L 

Tiếp đất (hai phương án ) 

28 

• 

Điểm nối, cực nối dây dản 

29 

H 

— 

Giao điểm giữa haỉ dây dẫn không nối với nhau 
về điện (hai phương án ) 

30 

4- -r 

Giao điểm giữa hai dây dản có nối nhau về điện 
(hai phương án) 














Phụ lục 2: Ý NGHĨA MỘT SỐ TỪ TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG TRÊN 
Sơ ĐỔ ĐIỆN CỒNG NGHIỆP 


TT 

Từ tiếng Anh 

Ý nghĩa 

Chư viết tắt 
(Trên sơ dồ) 

1 

Blue 

Màu xanh da trời 

B 

2 

Cabinet 

Ca-bin 


3 

Cable 

Cáp điên 


4 

Capacitor 

Tụ diện 

C 

5 

Circuit breaker 

Ap tô mát 

cb 

6 

Contactor 

Cồng tác tơ 

K 

7 

Control panel 

Pa-nen điều khiển 

DL 

8 

Display Lamp 

Đèn hiển thị 


9 

Earth WLre 

Dây tiếp đất 


10 

Electric box 

Tủ điộn -Hộp điện 

eb 

11 

Fluorescent 

Đèn huỳnh quyang 


12 

Fuse 

Cẳu chì 

F 

13 

Fuse holder 

Giá đỡ cầu chì 


14 

Green 

Màu xanh lá cây 

G 

15 

Hom 

Còi 


16 

Indicator light 

Đèn chỉ dẫn 


17 

Limit >witch 

Công tác hành trình 

ls 

18 

Main panel 

Pa-nen chính 


19 

Main selector switch 

Chuyển mạch lựa chọn chính 


20 

Motor 

Động cơ điện 

M 

21 

Neutral wire 

Dây trung tính 


22 

Over load 

Quá tải 

OL 

23 

Photocell 

Tế bào quang điện 


24 

Pole 

Cực đấu dày 


25 

Power 

Nguồn điện, Công suất 

p 

26 

Push button 

Nút ấn 

PB 

27 

Red 

Màu dỏ 

R 

28 

Registor 

Điộn trờ 


29 

Relay 

Rơ le 

RL 

30 

Socket outlet with earth 

Ổ cắm có tiếp đất 
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TT 

Từ tiếng Anh 

Ý nghĩa 

Chữ viết tắt 
(Trên sơ đố ) 

31 

Teminal block 

Bót đấu dây, cầu đấu dây 

TB 

32 

Teminal box 

Hộp nối dây 


33 

Teminal stoper 

Khoá dây 


E9 

Tempicture controller 

Rơ le điều nhiệt 

TC 

Đ 

Three phase motor 

Động cơ 3 pha 

M 


Three -pole sìngle outlet 

Ổ cắm ba cực 


WSỀ 

Time switch 

Rơ le thời gian 

TS 


Traíic light 

Đèn giao thông 

TL 


Two way switch 

Công tắc 2 ngả 


40 

U-shaped crimp ' on teminal 

Đầu cốt chữ u 


41 

Voltage indìcator 

Chi thị vôn mét 

V 

42 

Whìte 

Màu trắng 

w 

43 

Wìre drain 

Máng dấy 

WD 

44 

Wire size 

Cỡ dây 


45 

Yellow 

Màu vàng 

Y 
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MUC LỤC 


Trang 

Lời nối đầu 3 

Phần 1. Làm quen với thiết bị điện công nghiệp 5 

Bài 1 Công tắc tơ 5 

Bài 2 Rơ ie thời gian 8 

Bài 3 Rơ le điên từ 12 

Bài 4 Rơ le nhiệt 15 

Bài 5 Rơ le điều nhiệt 18 

Bài 6 Một số khí cụ điện thường gặp khác 21 

Phần 2. Các kĩ thuật cơ bản kiểm tra, đấu nối động cơ xoay chiều ba pha 28 

Bài 7 Tháo ỉắp bảo dưỡng động cơ xoay chiều ba pha 28 

Bài 8 Xác định cực tính các đẩu dây động cơ xoay chiểu ba pha 32 

Bài 9 Đấu dây đông cơ xoay chiều ba pha rổ to lồng sóc 36 

Bài 10 Đấu dây động cơ xoay chiểu ba pha rô to lổng sóc hai tốc độ 40 

Bài 11 Đấu động cơ điện xoay chiểu ba pha chạy lưới điện một pha 45 

Phần IIL Các mạch điều khiển, bảo vệ dộng cơ xoay chiều ba pha 50 

Bài 12 Lắp mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều ba pha bàng khởi động 

từ đơn 50 

Bài 13 Láp mạch điện mở máy động cơ xoay chiều ba pha có thử nháp 56 

Bài 14 Lắp mạch điện điều khiển động cơ xoay chiều ba pha tại hai vị trí 62 

Bài 15 Lắp mạch điện mở máy động cơ theo trình tự quy định 68 
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